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Tên nghề: Thương mại điện tử (Electronic commerce)

Mã nghề: 50480207.
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề.
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương.
Số lượng môn học đào tạo: 26
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề. 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: 

Chương trình đào tạo cao đẳng nghề “Thương mại điện tử” nhằm đào tạo nhân lực kỹ thuật làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử;
Hoàn thành chương trình đào tạo, người học có khả năng: Độc lập thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh về thương mại điện tử, có khả năng tổ chức làm việc theo nhóm; vận dụng được những kiến thức kinh doanh thương mại, kiến thức công nghệ thông tin, kiến thức pháp luật để thực hiện công việc; có khả năng sáng tạo, ứng dụng các công nghệ để giải quyết các tình huống kỹ thuật phức tạp trong nghiệp vụ của mình. Phát hiện, giải quyết kịp thời các vấn đề về bảo mật, an toàn thông tin trên mạng;
Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, sức khỏe, tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn;
Người có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng nghề “Thương mại điện tử” có thể làm việc tại các doanh nghiệp thuộc tất cả các thành phần kinh tế. Với các yêu cầu cụ thể:
1. Kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp:
- Kiến thức:

+ Phân biệt được các kiến thức chuyên môn cơ bản về kinh doanh thương mại truyền thống và kinh doanh trên mạng;


+ Vận dụng được các kiến thức về nghiệp vụ kinh doanh thương mại: đàm phán ký kết hợp đồng mua bán, khai báo hải quan, thanh toán, vận tải, giao nhận và bảo hiểm hàng hóa trong lĩnh vực thương mại;


+ Xác định và vận dụng được các phương thức, mô hình giao dịch điện tử, khai báo hải quan điện tử, thanh toán điện tử, marketing điện tử trong hoạt động kinh doanh;


+ Phân biệt được các ngôn ngữ lập trình, cơ sở dữ liệu trong xây dựng website thương mại. Vận dụng các kiến thức về mạng máy tính, an ninh mạng và chữ ký số trong quản trị mạng, bảo mật và bảo toàn thông tin.

- Kỹ năng:


+ Thực hiện được các nghiệp vụ kinh doanh cụ thể trong giao dịch ký kết hợp đồng mua bán, khai báo hải quan, thanh toán, giao nhận, vận tải và bảo hiểm hàng hóa;

+ Sử dụng được tiếng Anh thương mại để tham gia các hoạt động kinh doanh trên mạng;
+ Phân biệt được các rủi ro, tổn thất và các điều kiện bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu. Lập được chứng từ, hợp đồng bảo hiểm hàng hóa, cũng như các chứng từ khiếu nại công ty bảo hiểm bồi thường khi hàng hóa bị tổn thất;

+  Thực hiện tổ chức kinh doanh trên mạng Internet, sử dụng thành thạo các công cụ tìm kiếm trên Internet, khai thác thông tin, đối tác, mở rộng thị trường kinh doanh, thực hiện thành thạo các giao dịch thương mại điện tử;

+ Thiết kế, khai thác, sử dụng, bảo trì Website thương mại phục vụ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như: tìm kiếm khách hàng, nhà cung cấp hàng hoá trong nước và trên thế giới; tìm kiếm, phân tích thông tin thị trường trong nước và quốc tế; cung cấp thông tin, giới thiệu sản phẩm, doanh nghiệp với người mua trong nước và trên thế giới;

+ Vận dụng kiến thức văn hóa kinh doanh vào kỹ năng tiếp thị và quản trị tiếp thị trên Internet;

+ Đọc và soạn thảo được các văn bản kinh doanh (báo giá, chào hàng, hợp đồng, thư tín thương mại…) bằng tiếng Việt và tiếng Anh;

+ Có khả năng làm việc theo nhóm và kỹ năng hợp tác trong tác nghiệp.

2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng

- Chính trị, đạo đức:

+ Trình bày được một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
+ Trình bày được đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;
+ Có lòng yêu nước, yêu CNXH, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và lợi ích của đất nước;
+ Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;
+ Tuân thủ các qui định của pháp luật, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác;
+ Tuân thủ các qui định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao;
+ Tuân thủ các qui chế học tập, có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.

- Thể chất, quốc phòng:

+ Rèn luyện để có đủ sức khoẻ để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
+ Vận dụng được một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: Thể dục, điền kinh, bóng chuyền…

+ Nêu được các kiến thức cơ bản về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ;
+ Vận dụng kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết của người chiến sĩ trong công tác bảo vệ trật tự trị an;
+ Chấp hành kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.
3. Cơ hội việc làm:


Hoàn thành chương trình đào tạo nghề “thương mại điện tử”, người học có khả năng làm việc tại các bộ phận trong các doanh nghiệp: 


- Phòng marketing; Phòng nghiệp vụ kinh doanh; Phòng kế hoạch; Phòng tin học.
II. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU

1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu:
- Thời gian đào tạo: 3 năm;
- Thời gian học tập: 131 tuần;
- Thời gian thực học tối thiểu: 3.750 giờ;
- Thời gian ôn kiểm tra hết môn và thi: 400 giờ; trong đó thi tốt nghiệp 80 giờ.

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 450 giờ;
- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 3.300 giờ;
+ Thời gian học bắt buộc: 2.620 giờ; Thời gian học tự chọn: 680 giờ;
+ Thời gian học lý thuyết: 1.156 giờ; Thời gian học thực hành: 2.144 giờ
III. DANH MỤC CÁC MÔN HỌC/MÔĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN; ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC/MÔĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ BẮT BUỘC 
	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó 

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	I
	Các môn học chung
	450
	215
	210
	25

	MH01
	Chính trị
	90
	60
	24
	6

	MH02
	Pháp luật
	30
	21
	7
	2

	MH03
	Tiếng Anh cơ bản
	120
	54
	60
	6

	MH04
	Tin học 
	75
	17
	54
	4

	MH05
	Giáo dục thể chất
	60
	4
	52
	4

	MH06
	Giáo dục quốc phòng - an ninh
	75
	59
	13
	3

	II
	Các môn học đào tạo nghề bắt buộc
	2620
	860
	1618
	142

	II.1
	Các môn học, mô đun cơ sở nghề
	645
	362
	226
	57

	MH07
	Kinh tế vi mô
	60
	45
	12
	3

	MH08
	Kinh tế thương mại
	45
	42
	
	3

	MH09
	Thương mại điện tử căn bản
	60
	45
	12
	3

	MH10
	Pháp luật thương mại điện tử
	60
	40
	17
	3

	MH11
	Mạng máy tính
	60
	40
	17
	3

	MH12
	Tài chính - Ngân hàng
	60
	45
	11
	4

	MH13
	Marketing điện tử
	90
	45
	39
	6

	MĐ14
	Kỹ thuật xử lý ảnh và thiết kế đồ họa
	135
	15
	92
	28

	MH15
	Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp
	75
	45
	26
	4

	II.2
	Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
	1975
	498
	1392
	85

	MĐ16
	Tiếng Anh thương mại
	320
	100
	210
	10

	MH17
	Thư tín thương mại
	120
	60
	54
	6

	MĐ18
	Thực hành mạng và quản trị mạng
	240
	
	240
	

	MH19
	Kỹ thuật nghiệp vụ thương mại
	90
	60
	25
	5

	MH20
	Thanh toán điện tử
	75
	45
	26
	4

	MH21
	Nghiệp vụ vận tải, giao nhận và bảo hiểm trong TMĐT
	75
	45
	26
	4

	MH22
	Khai báo hải quan điện tử
	90
	60
	28
	2

	MĐ23
	Thiết kế và quản trị website thương mại
	210
	75
	103
	32

	MH24
	An ninh mạng và chữ ký số
	75
	53
	20
	2

	MĐ25
	Thực hành giao dịch B2B, B2C, C2C
	280
	
	260
	20

	MH26
	Thực tập tốt nghiệp
	400
	
	400
	

	
	Tổng cộng:
	3070
	1075
	1828
	167


IV. DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO TỰ CHỌN, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:

	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun


	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	LT
	TH
	KT

	MH27
	Hệ thống thông tin quản trị trong Thương mại điện tử
	60
	40
	16
	4

	MH28
	Quản trị khách hàng trong TMĐT
	60
	40
	16
	4

	MH29
	Chính phủ điện tử
	60
	20
	36
	4

	MH30
	Cơ sở dữ liệu
	60
	40
	16
	4

	MH31
	Môi trường và chiến lược TMĐT của Doanh nghiệp
	60
	30
	28
	2

	MH32
	Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế
	60
	28
	30
	2

	MH33
	Nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ TM
	80
	30
	45
	5

	MĐ34
	Thực hành tin học văn phòng
	45
	
	43
	2

	MĐ35
	Công nghệ phát triển WEB
	60
	20
	38
	2

	MĐ36
	Kỹ thuật soạn thảo văn bản
	60
	28
	30
	2

	MĐ37
	Cơ sở lập trình
	75
	20
	50
	5

	
	Tổng cộng
	680
	296
	348
	36


V. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC
(Nội dung chi tiết có phụ lục kèm theo)

VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH 

1. Hướng dẫn thi tốt nghiệp
- Người học phải đạt yêu cầu tất cả các môn học, mô đun trong chương trình sẽ được dự thi tốt nghiệp để được cấp bằng Cao đẳng nghề

- Các môn thi tốt nghiệp:

+  Chính trị: Theo qui định hiện hành;
+ Lý thuyết nghề: Các kiến thức trọng tâm về: Kỹ thuật nghiệp vụ thương mại; Tiếng Anh thương mại; marketing điện tử; kiến thức về lập trình web.
+ Thực hành nghề: Các kỹ năng về: Kỹ thuật nghiệp vụ thương mại; kỹ năng thực hiện các giao dịch điện tử; thư tín thương mại; thiết kế và quản trị website thương mại.
- Thời gian làm bài thi, cách thức tiến hành, điều kiện công nhận tốt nghiệp theo qui định hiện hành.
	TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Chính trị
	Viết, vấn đáp, trắc nghiệm
	Không quá 120 phút

	2
	Kiến thức, kỹ năng nghề
	
	

	
	- Lý thuyết nghề
	Viết, vấn đáp, trắc nghiệm
	Không quá 180 phút

	
	- Thực hành nghề
	Bài thi thực hành
	Không quá 24 giờ


2. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khoá
- Nhằm mục đích giáo dục toàn diện để người học có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, Trường/Cơ sở dạy nghề có thể bố trí tham quan, học tập dã ngoại tại một số doanh nghiệp hoặc cơ sở sản xuất kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo thích hợp.

- Thời gian cho hoạt động ngoại khoá được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá vào thời điểm  thích hợp

3. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động thực hành, thực tập

- Thực tập môn học, mô đun: 

+ Thời gian và nội dung theo khung chương trình;
+ Các Trường/Cơ sở dạy nghề căn cứ vào khung chương trình, xây dựng đề cương báo cáo thực tập.
- Thực tập tốt nghiệp: 

+ Thời gian và nội dung theo khung chương trình;
+ Các Trường/Cơ sở dạy nghề căn cứ vào khung chương trình, xây dựng đề cương báo cáo thực tập./.









HIỆU TRƯỞNG
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: KINH TẾ VI MÔ

Mã số môn học: MH07

Thời gian môn học: 60 giờ

             (Lý thuyết 45 giờ; thực hành 15 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC: 

-Vị trí:  Môn học Kinh tế vi mô là môn học cơ sở trong chương trình đào tạo nghề Thương mại điện tử được bố trí giảng dạy sau khi đã học xong các môn học chung.

-Tính chất: Kinh tế vi mô là một môn khoa học nghiên cứu mối quan hệ giữa cung và cầu trên thị trường; hành vi, sự lựa chọn của doanh nghiệp và người tiêu dùng trong việc sử dụng và phân bổ các nguồn lực để mang lại hiệu quả tối ưu nhất.
II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC

- Kiến thức:

- Phân tích và giải thích diễn biến giá thị trường của các loại hàng hoá, phân tích các chính sách can thiệp vào thị trường của chính phủ;

- Đánh giá được cách lựa chọn mua sắm hàng hoá của người tiêu dùng và cách ra quyết định về giá, sản lượng và chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp hoạt động trên các thị trường có cơ cấu khác nhau;

· Giải thích được những diễn biến trên thị trường và các chính sách can thiệp vào thị trường của chính phủ được bàn luận trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
- Thái độ: 


- Tuân thủ các qui chế học tập, có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập;

III. NỘI DUNG CỦA MÔN HỌC

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	I
	Những vấn đề cơ bản của kinh tế học
Những khái niệm về kinh tế học, kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô

Sự khan hiếm các nguồn lực và Đường giới hạn khả năng sản xuất

Những vấn đề cơ bản của doanh nghiệp và sự lựa chọn kinh tế tối ưu
	5


	5


	-


	-



	II
	Cầu và các nhân tố ảnh hưởng đến cầu
Khái niệm về nhu cầu và cầu; cầu cá nhân, cầu thị trường

Luật cầu; các nhân tố ảnh hưởng đến cầu

Sự co giãn của cầu theo các nhân tố ảnh hưởng
	10


	8
	2
	-

	III
	Cung và các nhân tố ảnh hưởng đến cung
Khái niệm về cung, cung cá nhân, cung thị trường

Luật cung; các nhân tố ảnh hưởng đến cung

Sự co giãn của cung theo các nhân tố ảnh hưởng

Cân bằng cung-cầu
	11
	8
	2
	1



	IV
	Lý thuyết về hành vi của người tiêu dùng

Lý thuyết về lợi ích

Quy luật lợi ích cận biên giảm dần

Sự lựa chọn của người tiêu dùng
	12
	8
	3
	1

	V
	Lý thuyết về hành vi của người sản xuất
Hàm sản xuất và quy luật hiệu suất cận biên giảm dần

Chi phí sản xuất

Sự lựa chọn của người sản xuất
	12
	8
	3
	1

	VI
	Cấu trúc thị trường
Thị trường cạnh tranh hoàn hảo

Thị trường độc quyền thuần túy

Cạnh tranh độc quyền

Độc quyền tập đoàn
	10
	8
	2
	

	
	CỘNG
	60
	45
	12
	3


2. Nội dung chi tiết

Chương 1: Những vấn đề cơ bản của kinh tế học
Mục tiêu:

· Trình bày được các khái niệm về kinh tế học, kinh tế học vi mô; kinh tế học vĩ mô; kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc;

· Sự khan hiếm các nguồn lực và đường giới hạn khả năng sản xuất

· Những vấn đề cơ bản của doanh nghiệp và sự lựa chọn kinh tế tối ưu

1. Những khái niệm về kinh tế học       



 Thời gian: 2 giờ
1.1. Khái niệm về kinh tế học     





           1.2. Khái niệm về kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô

1.3. Sự khác biệt giữa kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô

1.4. Kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc

2. Sự khan hiếm các nguồn lực và đường giới hạn khả năng sản xuất 











 Thời gian: 1 giờ

2.1. Quy luật về sự khan hiếm nguồn lực

2.2. Đường giới hạn khả năng sản xuất

3. Những vấn đề cơ bản của doanh nghiệp và sự lựa chọn kinh tế tối ưu 












Thời gian: 2 giờ
3.1. Doanh nghiệp và chu kỳ kinh doanh

3.2. Ba vấn đề cơ bản của doanh nghiệp

3.3. Sự lựa chọn kinh tế tối ưu

Chương 2: Cầu và các nhân tố ảnh hưởng đến cầu

Mục tiêu:

· Hiểu và phân biệt được nhu cầu và cầu;

· Nắm vững được Luật cầu và các nhân tố ảnh hưởng đến cầu

· Sự co giãn của cầu theo giá và các nhân tố ảnh hưởng khác; cách xác định hệ số co giãn.

1. Khái niệm về cầu






 Thời gian: 2 giờ
1.1. Khái niệm 

1.2. Lượng cầu, biểu cầu

1.3. Đường cầu

1.4. Phương trình đường cầu

1.5. Cầu các nhân; cầu thị trường

2. Luật cầu và các nhân tố ảnh hưởng đến cầu


Thời gian: 2 giờ
2.1.  Luật cầu

2.2.  Các nhân tố ảnh hưởng đến cầu

2.3. Sự dịch chuyển của đường cầu

3. Sự co giãn của cầu theo các nhân tố ảnh hưởng                    Thời gian: 4 giờ
3.1.  Sự co giãn của cầu theo giá

3.2. Sự co giãn của cầu theo thu nhập

3.3. Sự co giãn của cầu theo giá hàng hóa có liên quan

4. Thực hành                                                                                 Thời gian: 2 giờ

Bài 1: anh (chị) phân biệt nhu cầu và cầu trong một số trường hợp cụ thể; dùng luật cầu và nhân tố ảnh hưởng đến cầu để giải thích sự biến động của một loại hàng hóa trên thị trường


Bài 2: Tính hệ số co giãn của cầu với những số liệu cho trước
 
Chương 3: Cung và các nhân tố ảnh hưởng đến cung

Mục tiêu:

· Trình bày được khái niệm về cung, cung cá nhân, cung thị trường;

· Nắm rõ Luật cung và các nhân tố ảnh hưởng đến cung

· Sự co giãn của cung theo giá

· Cân bằng cung cầu trên thị trường, tác động của giá trần và giá sàn

1. Khái niệm cơ bản về cung


                                    Thời gian: 2giờ 
1.1. Khái niệm 

1.2. Lượng cung, biểu cung

1.3. Đường cung

1.4.    Phương trình đường cung

1.5.    Cung cá nhân, cung thị trường

1. Luật cung và các nhân tố ảnh hưởng đến cung                    Thời gian: 2 giờ   

1.2. Luật cung

2.2.    Các nhân tố ảnh hưởng đến cung

2. Sự co giãn của cung theo giá                          


Thời gian: 2 giờ
3.1     Phương pháp xác định hệ số co giãn của cung theo giá 

2.2. Mối liên hệ giữa hệ số co giãn của cung với doanh thu

3. Cân bằng cung cầu trên thị trường               


Thời gian: 2 giờ
4.1.   Cân bằng cung cầu

4.2.  Tình trạng dư thừa hay thiếu hụt thị trường

4.3.   Kiểm soát giá cả qua giá trần và giá sàn

4. Thực hành:                                                                              Thời gian: 2 giờ
Bài 1: Giả định doanh nghiệp mà anh (chị) sẽ công tác là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp với một số mặt hàng cụ thể, hãy xác định tình trạng cân bằng, dư thừa hay thiếu hụt thị trường đối với mặt hàng đó trong tình huống nhất định, tìm nguyên nhân và hướng khắc phục 

Bài 2: Xác định hệ số co giãn của cung theo giá với những số liệu cho trước

6.  Kiểm  tra
    


          
                                   
    Thời gian:1 giờ
Chương 4: Lý thuyết về hành vi người tiêu dùng

Mục tiêu:

· Hiểu rõ về lợi ích tiêu dùng và quy luật lợi ích cận biên giảm dần;

· Sự lựa chọn tiêu dùng tối ưu để tối đa hóa lợi ích

1. Lý thuyết về lợi ích


                                          Thời gian: 1 giờ
1.1. Lợi ích và lợi ích cận biên

1.2. Lợi ích cận biên và đường cầu

1.3. Thặng dư tiêu dùng

2. Quy luật lợi ích cận biên giảm dần

                    Thời gian: 2 giờ   

2.1. Nội dung quy luật

2.2.    Sự ảnh hưởng của quy luật đến tiêu dùng

3. Sự lựa chọn tiêu dùng tối ưu                       


Thời gian: 5 giờ
3.1 Tối đa hóa lợi ích của người tiêu dùng

3.2 Phân tích sự lựa chọn của người tiêu dùng bằng đường bàng quang và đường ngân sách

3.3 Sự ảnh hưởng của thay thế và thu nhập

3.4 Đường cầu của người tiêu dùng

4 Thực hành:                                                                              Thời gian: 3 giờ
Bài 1: Với vai trò là người tiêu dùng, phân tích những trường hợp cụ thể thông qua quy luật lợi ích cận biên giảm dần

Bài 2: Xác định tổng lợi íc giờ;lợi ích cận biên; lượng tiêu dùng tối ưu; phương trình đường ngân sách .....với những số liệu cho trước

5 Kiểm  tra
    






   Thời gian: 1 giờ
Chương 5: Lý thuyết về hành vi người sản xuất
Mục tiêu:

· Hiểu rõ về hàm sản xuất ngắn hạn và dài hạn; doanh thu, chi phí sản xuất và quy luật hiệu suất cận biên giảm dần;

· Sự lựa chọn sản lượng tối ưu của nhà sản suất để tối đa hóa lợi nhuận, tối thiểu hóa chi phí; tối đa hóa doanh thu.

1. Lý thuyết về sản xuất


                                Thời gian: 2 giờ
1.1  Hàm sản xuất 

1.2  Quy luật hiệu suất cận biên giảm dần

2. Chi phí sản xuất




                    Thời gian: 3 giờ 

2.1 Chi phí sản xuất trong ngắn hạn

2.2  Chi phí sản xuất trong dài hạn

3. Sự lựa chọn mức sản lượng tối ưu                    

Thời gian: 3 giờ
3.1  Doanh thu và lợi nhuận

3.2   Sự lựa chọn mức sản lượng tối ưu để tối đa hóa doanh thu

3.3   Sự lựa chọn mức sản lượng tối ưu để tối đa hóa lợi nhuận

3.4   Sự lựa chọn mức sản lượng tối ưu để tối thiểu hóa chi phí

4 Thực hành:                                                                              Thời gian: 3 giờ
Bài 1: Với vai trò là người sản xuất, vận dụng quy luật hiệu suất cận biên giảm dần để phân tích những trường hợp cụ thể 

Bài 2: Xác định mức sản lượng tối ưu của nhà sản xuất để tối đa hóa doanh thu; tối thiểu hóa chi phí; tối đa hóa lợi nhuận.....với những số liệu cho trước

5 Kiểm  tra
    




                                Thời gian: 1 giờ         

Chương 6: Cấu trúc thị trường
Mục tiêu:

· Người học nắm được về thị trường cạnh tranh hoàn hảo và thị trường cạnh tranh không hoàn hảo

· Hành vi ứng xử của doanh nghiệp trong điều kiện thị trường cạnh tranh hoàn hảo và cạnh tranh độc quyền.

1.  Thị trường cạnh tranh hoàn hảo

                                Thời gian: 2 giờ
1.1 Lựa chọn sản lượng trong ngắn hạn

1.2 Lựa chọn sản lượng trong dài hạn 

1.3 Cân bằng dài hạn

2. Thị trường độc quyền thuần túy 


                    Thời gian: 2 giờ  

2.1 Độc quyền bán

2.2 Độc quyền mua

3. Cạnh tranh độc quyền                    



Thời gian: 2 giờ
3.1  Khái niệm, đặc điểm của thị trường và doanh nghiệp 

3.2 Lựa cho sản lượng của doanh nghiệp

3.3 Phân biệt giá của doanh nghiệp cạnh tranh độc quyền

4. Độc quyền tập đoàn

                    



Thời gian: 2 giờ
4.1 Khái niệm, đặc điểm của thị trường, doanh nghiệp độc quyền tập đoàn

3.2 Lựa cho sản lượng của doanh nghiệp độc quyền tập đoàn

3.3 Cân bằng trong độc quyền tập đoàn

5. Thực hành:                                                                              Thời gian: 2 giờ
Bài 1: Với vai trò là doanh nghiệp có thế mạnh độc quyền, phan tích và đề xuất giá của một số mặt hàng độc quyền 

Bài 2: Xác định mức sản lượng tối ưu của nhà sản xuất trong điều kiện cạnh tranh hoàn hảo và độc quyền để tối đa hóa doanh thu; tối thiểu hóa chi phí; tối đa hóa lợi nhuận.....với những số liệu cho trước
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

- Máy tính, máy chiếu;

- Đề cương, giáo án, bài giảng môn học, giáo trình tài liệu tham khảo;

- Câu hỏi, bài tập thực hành .

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học;

- Kiểm tra bài tập thực hành;

- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết;

- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra viết.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH

1. Phạm vi áp dụng của chương trình: 

Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề Thương mại điện tử. Tổng thời gian thực hiện môn học là 60 giờ, giáo viên giảng lý thuyết kết hợp đan xen với các bài tập thực hành .

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

-Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết kết hợp với thảo luận nhóm

-Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện giảng dạy. Các bài tập thực hành được xây dựng theo nội dung của từng chương theo cách thức sau:  


Chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm tối đa là 10 người học, thảo luận theo nhóm. Các nhóm cử ra một nhóm trưởng có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của các thành viên, thay mặt nhóm để thuyết trình bài thảo luận của nhóm mình, đồng thời cùng với các thành viên trả lời các câu hỏi của nhóm khác.


Kết thúc buổi thảo luận giáo viên nhận xét đánh giá kết quả của các nhóm đồng thời đưa ra một số vấn đề cơ bản của nội dung thực hành.   

Những trọng tâm cần lưu ý:

-Các khái niệm về cung và cầu; phương pháp xác định hệ số co giãn;

-Các quy luật kinh tế;

-Các lựa chọn của người sản xuất và người tiêu dùng;

1.  Tài liệu cần tham khảo:  

1. Lê Bảo Lâm, Hồ Hữu Trí, Vũ Việt Hằng, Tài liệu hướng dẫn học môn Kinh tế học vi mô, . Tài liệu lưu hành nội bộ của Đại Học Mở bán công TP. Hồ Chí Minh.

2. Đoàn Thị Mỹ Hạnh & Vũ Việt Hằng, Kinh tế học vi mô, , NXB Giáo dục 2005. 

3. Đoàn Thị Mỹ Hạnh, Vũ Việt Hằng & Hồ Hữu Trí, Hỏi – Đáp Kinh tế học vi mô, Tài liệu lưu hành nội bộ của Đại Học Mở bán công TP. Hồ Chí Minh.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: KINH TẾ THƯƠNG MẠI

Mã số môn học: MH08 

Thời gian môn học: 45 giờ


 (Lý thuyết 42 giờ; kiểm tra: 3 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
- Vị trí: Môn học kinh tế thương mại thuộc nhóm các môn học kiến thức cơ sở ngành, được giảng dạy sau khi đã học xong các môn học chung, được bố trí giảng dạy từ học kỳ 2 năm thứ nhất.

- Tính chất: Kinh tế thương mại là môn học nghiên cứu những kiến thức cơ bản về kinh tế thương mại nói chung và các hoạt động kinh doanh thương mại nói riêng của các chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế, là cơ sở để học các môn chuyên môn của nghề.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Kiến thức:

+ Nắm được bản chất kinh tế của thương mại, những khái niệm, phạm trù có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của thương mại và vị trí, vai trò của thương mại trong nền kinh tế thị trường;

+ Trình bày được các vấn đề cơ bản của thị trường và các quy luật vận hành chủ yếu của thị trường; vai trò của Nhà nước trong việc định hướng, tổ chức và quản lý thị trường;

+ Nêu được công tác tổ chức kinh doanh thương mại hàng hoá trong cơ chế thj trường: Mục tiêu kinh doanh thương mại, hệ thống kinh doanh thương mại, các loại hình và đặc trưng  của các loại hình doanh nghiệp thương mại…; 

+ Trình bày và phân biệt được các khái niệm dịch vụ, thương mại dịch vụ và dịch vụ thương mại; nêu được đặc điểm của thương mại dịch vụ, các loại thương mại dịch vụ và vai trò của thương mại dịch vụ.

- Kỹ năng:

+ Vận dụng kiến thức của môn học và kết hợp với các môn học khác để giải thích một số vấn đề kinh tế của các doanh nghiệp cũng như nền kinh tế quốc dân hiện nay;

+ Phân biệt được kinh tế thương mại hàng hoá và kinh tế thương mại dịch vụ; 

+ Phân biệt được các loại hình doanh nghiệp thương mại hàng hoá, dịch vụ và các đặc điểm của các loại hình đó trong kinh doanh thương mại;

+ Vận dụng kiến thức môn học để sử dụng các nguồn lực trong thương mại cho phù hợp với môi trường và có hiệu quả.

- Thái độ:

+ Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập;

+ Hiểu và phản ứng tích cực với các quy luật kinh tế vận động trên thị trường, tạo môi trường lành mạnh cho kinh tế hàng hoá và dịch vụ phát triển, góp phần ổn định kinh tế xã hội của đất nước.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	I
	Bài mở đầu

Bản chất kinh tế của thương mại
Khái niệm thương mại

Chức năng, nhiệm vụ của thương mại

Vai trò và nội dung của thương mại
	1

7
	1

7
	
	

	II
	Thị trường và những quan điểm cơ bản về phát triển thương mại trong nền kinh tế thị trường
Thị trường và vai trò của thị trường

Các qui luật kinh tế cơ bản của thị trường

Quan điểm cơ bản về phát triển thương mại trong nền kinh tế thị trường ở nước ta
	10
	9
	
	1

	III
	Thương mại hàng hoá và tổ chức kinh doanh thương mại hàng hoá trong nền kinh tế thị trường
Khái niệm thương mại hàng hoá

Đặc điểm cơ bản của thương mại hàng hoá

Mục tiêu của kinh doanh thương mại hàng hoá

Hệ thống kinh doanh thương mại ở nước ta

Các loại hình và đặc trưng các loại hình doanh nghiệp thương mại
	15
	14
	
	1

	III
	Thương mại dịch vụ 

Khái niệm và đặc trưng của dịch vụ và thương mại dịch vụ.
	7
	6
	
	1

	
	Phân loại thương mại dịch vụ

Các phương thức cung cấp dịch vụ trong thương mại dịch vụ 
	
	
	
	

	
	Vai trò của thương mại dịch vụ

Một số lĩnh vực thương mại dịch vụ chủ yếu
	
	
	
	

	
	Ôn tập tổng kết môn học
	 5
	5
	
	

	
	Cộng: 
	45
	42
	
	3


2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu

                                                                  Thời gian: 1 giờ

Chương 1: Bản chất kinh tế của thương mại
Mục tiêu: 

- Trình bày được các khái niệm và các loại hình thương mại; chức năng và nhiệm vụ của thương mại;

- Nêu được vai trò của thương mại trong nền kinh tế;

- Vận dụng được kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn của ngành thương mại nước ta trong nền kinh tế hội nhập thế giới.

1.1.  Khái niệm thương mại                                                           Thời gian:1,0 giờ
1.2. Chức năng , nhiệm vụ của thương mại
                               Thời gian:1,5 giờ
1.2.1. Chức năng của thương mại






1.2.2. Nhiệm vụ của thương mại







1.3. Phân loại thương mại




            Thời gian:1,0 giờ
1.3.1. Theo phạm vi hoạt động thương mại






1.3.2. Theo các khâu của quá trình lưu thông






1.3.3. Theo đối tượng của hoạt động thương mại





1.3.4. Theo kỹ thuật trao đổi, buôn bán

1.3.5. Theo mức độ cản trở thương mại






1.4.  Vai trò và nội dung của  thương mại trong 
                     Thời gian:3,5 giờ                                          

1.4.1. Vai trò của thương mại trong nền kinh tế  

1.4.2. Nội dung của hoạt động thương mại

1.5. Câu hỏi ôn tâp và thảo luận     
      





                          - Trình bày các khái niệm về thương mại; nêu được quá trình lịch sử ra đời của thương mại. Các loại thương mại?

- Phân tích bản chất, chức năng và vai trò của thương mại ?

Chương 2: Thị trường và những quan điểm cơ bản về phát triển thương mại trong nền kinh tế thị trường
Mục tiêu: 

- Trình bày được  khái niệm và các loại thị trường; 

- Nêu được nội dung các quy luật kinh tế cơ bản của thị trường .

- Trình bày được mục tiêu và quan điểm phát triển thương mại ở nước ta

- Vận dụng được kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn của ngành thương mại nước ta trong nền kinh tế hội nhập thế giới.

2.1. Thị trường và vai trò của thị trường



Thời gian: 2 giờ
- Khái niệm thị trường

- Các loại thị trường

- Vai trò của thị trường

2.2. Các quy luật kinh tế cơ bản của thị trường


Thời gian: 2 giờ
- Quy luật giá trị

- Quy luật cung cầu

- Quy luật cạnh tranh

2.3. Quan điểm cơ bản về phát triển thương mại trong nền kinh tế thị trường ở nước ta








Thời gian: 3 giờ
- Mục tiêu phát triển

- Quan điểm phát triển

2.4. Câu hỏi ôn tập và thảo luận

- Hãy phân tích ý nghĩa của quan điểm: Trong nền kinh tế thị trường, “Khách hàng” là thượng đế của các doanh nghiệp thương mại?

Thời gian: 3 giờ
Chương 3: Thương mại hàng hoá và tổ chức kinh doanh thương mại hàng hoá trong nền kinh tế thị trường
Mục tiêu: 

- Nắm được khái niệm, đặc điểm của thương mại hàng hoá

- Trình bày được đặc điểm của tổ chức hoạt động kinh doanh thương mại hàng hoá

- Phân biệt được các loại hình doanh nghiệp thương mại

3.1. Khái niệm thương mại hàng hoá                                               Thời gian: 2 giờ 
- Khái niệm về thương mại hàng hoá



- Phân loại thương mại hàng hoá

3.2. Đặc điểm cơ bản của thương mại hàng hoá                              Thời gian: 2 giờ
- Tính hữu hình

- Sự chuyển quyền sở hữu

- Lưu thông tách rời sản xuất và tiêu dùng

- Tính thống nhất và mâu thuẫn giữa các khâu lưu thông

3.3. Mục tiêu của kinh doanh thương mại hàng hoá                        Thời gian: 2 giờ
- Khái niệm kinh doanh thương mại

- Những mục tiêu của kinh doanh thương mại

3.4. Hệ thống kinh doanh thương mại ở nước ta                             Thời gian: 1 giờ

- Theo ngành và theo cấp quản lý

- Theo thành phần kinh tế

3.5. Các loại hình và đặc trưng các loại hình doanh nghiệp thương mại

                                                                                                         Thời gian: 2 giờ

3.5.1. Các loại hình kinh doanh thương mại

- Theo mức độ chuyên doanh

- Theo chủng loại hàng hoá

3.5.2. Đặc trưng của các loại hình doanh nghiệp thương mại

- Khái quát về doanh nghiệp

- Đặc trưng của các loại hình doanh nghiệp thương mại

3.6.  Thảo luận 
    





              Thời gian: 5 giờ 

- Trình bày khái niệm và đặc điểm của thương mại hàng hoá

- Phân biệt các loại hình doanh nghiệp thương mại

3.7. Kiểm tra 







    Thời gian: 1 giờ

Chương 4: Thương mại dịch vụ
Mục tiêu: 

- Trình bày được khái niệm dịch vụ và thương mại dịch vụ, phân biệt đặc điểm của thương mại dịch vụ khác với đặc điểm của thương mại hàng hoá;

- Nắm được các phương thức cung cấp dịch vụ và vai trò của thương mại dịch vụ trong phát triển kinh tế;

- Trên cơ sở những kiến thức đã được học có cái nhìn tổng quan về tình hình phát triển thương mại dịch vụ trên thế giới và ở Việt Nam, từ đó củng cố thêm về kiến thức và kỹ năng của nghề.

1. Khái niệm và đặc trưng của dịch vụ và thương mại dịch vụ.    Thời gian: 1 giờ
- Khái niệm và đặc trưng cơ bản của dịch vụ.                                    

- Khái niệm và đặc điểm của thương mại dịch vụ.                             

2. Phân loại thương mại dịch vụ
 theo Tổ chức Thương mại thế giới(WTO)                                                                            

                                                                                       Thời gian:1 giờ
3. Các phương thức cung cấp dịch vụ trong thương mại dịch vụ 

    Thời gian 1 giờ

3.1. Các phương thức cung cấp dịch vụ trong thương mại dịch vụ.   
3.2. Xuất nhập khẩu dịch vụ




                
4.  Vai trò của thương mại dịch vụ



             Thời gian: 2 giờ

4.1. Với việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đóng góp vào thu nhập quốc dân

4.2. Với việc thúc đẩy phân công lao động XH và chuyển dịch cơ cấu kinh tế

4.3. Với việc bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế bền vững

4.4. Với việc nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân

4.5. Tác động tiêu cực của thương mại dịch vụ

5. Giới thiệu một số lĩnh vực thương mại dịch vụ chủ yếu            Thời gian: 1 giờ

- Dịch vụ chuyên nghiệp

- Dịch vụ kinh doanh

- Dịch vụ tài chính

- Dịch vụ viễn thông

- Dịch vụ vận tải

- Dịch vụ du lịch

- Dịch vụ khác

6. Câu hỏi ôn tập và thảo luận 
                                                 

Theo bạn, dịch vụ du lịch ở Việt Nam có thể trở thành sản phẩm thương mại dịch vụ mũi nhọn trong nền kinh tế để đưa nước ta trở thành thị trường du lịch có tốc độ phát triển nhanh không? Phân tích những điều kiện và yếu tố tác động đến khả năng phát triển thương mại dịch vụ du lịch của Việt Nam? 

7. Kiểm tra 







              Thời gian: 1 giờ

   
Ôn tập tổng kết môn học                                                         Thời gian: 5 giờ

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

- Máy tính, máy chiếu;

- Đề cương, giáo án, bài giảng môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo;

- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác;

- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn học; 

- Câu hỏi, bài tập thực hành.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.

- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận hoặc trắc nghiệm)

- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm)
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn;

- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận hoặc trắc nghiệm);

- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm).
VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề. Tổng thời gian thực hiện môn học là 45 giờ, giáo viên giảng các tiết lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm 

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Những trọng tâm chương trình cần chú ý: Chương 1, chương 2, chương 3

3. Tài liệu cần tham khảo:  

- Giáo trình kinh tế thương mại đại cương- Trường Đại học Thương mại, 2006

- Giáo trình kinh tế thương mại- Sở Giáo duc và đào tạo Hà nội, 2005

- Giáo trìnhThương mại I - Trường Đại học kinh doanh và công nghệ Hà nội, 2002

- Giáo trình kinh tế thương mại- Trường Đại học Kinh tế quốc dân, 2001

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CĂN BẢN
Mã số môn học: MH09

Thời gian môn học: 60 giờ

         (Lý thuyết: 45 giờ; Thực hành 15 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
- Vị trí: Môn học là phần học cần thiết trong chương trình đào tạo người làm thương mại điện tử. Môn học này được bố trí sau khi người học đã học xong các phần học thuộc kiến thức chung bắt buộc.

- Tính chất: Môn học Thương mại điện tử căn bản cung cấp những kiến thức chung, tổng hợp về thương mại điện tử và việc ứng dụng nó trong doanh nghiệp. 

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
- Kiến thức: 

Trình bày được những kiến thức cơ bản về thương mại điện tử và ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp.

- Kỹ năng:

Vận dụng kiến thức trong thương mại điện tử để áp dụng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Thái độ:

Có ý thức học tập tích cực và chủ động trong quá trình học tập

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
 1.Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	I
	Khái quát chung về thương mại điện tử

Khái niệm thương mại điện tử

Đặc điểm của thương mại điện tử

Phân loại thương mại điện tử

Lợi ích và hạn chế của thương mại điện tử

Những yêu cầu chủ yếu của thương mại điện tử

Thương mại điện tử trên các thị trường
	16
	13
	2
	1

	II
	Thương mại điện tử

Các tác nhân hình thành thương mại điện tử

Ảnh hưởng của thương mại điện tử

Giao dịch trong thương mại điện tử

Các vấn đề pháp lý khi thực hiện thương mại điên tử

An toàn thương mại điện tử

An ninh trong giao dịch
	25
	22
	2


	1

	III
	Ứng dụng thương mại điện tử ở doanh nghiệp

Điều kiện cần thiết để doanh nghiệp tham gia thương mại điện tử.

Kế hoạch kinh doanh với thương mại điện tử

Các yếu tố quyết định thành công trong kinh doanh thương mại điện tử

Chương trình hành động của chiến lược thương mại điện tử

Những điều doanh nghiệp cần chú ý khi tham gia thương mại điện tử
	14
	10
	3
	1

	
	Ôn tập kiểm tra hết môn
	5
	
	5
	

	
	Cộng
	60
	45
	12
	3


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Khái quát chung về thương mại điện tử
Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm, đặc điểm và phân loại thương mại điện tử.

- Trình bày được các lợi ích, hạn chế và những yêu cầu chủ yếu của thương mại điện tử. 

1. Khái niệm thương mại điện tử                
Thời gian: 2 giờ

1.1. Lịch sử phát triển của thương mại điện tử

1.2. Khái niệm về thương mại điện tử            

2. Đặc điểm của thương mại điện tử
Thời gian: 1 giờ

2.1. Đặc điểm về kinh tế

2.2. Đặc điểm về kỹ thuật

2.3. Đặc điểm về xã hội

3. Phân loại thương mại điện tử
Thời gian: 1 giờ

4. Lợi ích và hạn chế của thương mại điện tử
Thời gian: 4 giờ
4.1. Lợi ích của thương mại điện tử.

4.2. Hạn chế của thương mại điện tử

5. Những yêu cầu chủ yếu của thương mại điện tử 
Thời gian: 4 giờ
5.1. Hạ tầng cơ sở về công nghệ
5.2. Hạ tầng cơ sở về nhân lực

5.3. Hạ tầng cơ sở về kinh tế và pháp lý

5.4. Bảo mật và an toàn

5.5. Bảo vệ sở hữu trí tuệ và bảo vệ người tiêu dùng

5.6. Hệ thống thanh toán tài chính tự động

6. Thương mại điện tử trên các thị trường 
Thời gian: 3 giờ
6.1. Thị trường Mỹ

6.2. Thị trường Trung Quốc

7. Kiểm tra 
Thời gian: 1 giờ
Chương 2:  Thương mại điện tử
   Mục tiêu:

- Trình bày được các tác nhân hình thành và ảnh hưởng của thương mại điện tử.

- Trình bày được các giao dịch, các vấn đề pháp lý, an toàn và an ninh trong giao dịch thương mại điện tử.

1. Các tác nhân hình thành thương mại điện tử   
Thời gian: 4 giờ

2. Ảnh hưởng của thương mại điện tử
Thời gian: 2 giờ
2.1. Cải tiến tiếp thị

2.2. Chuyển đổi cơ cấu

2.3. Tác động lên sản xuất

3. Giao dịch trong thương mại điện tử
Thời gian: 5  giờ
3.1. Giữa doanh nghiệp với người tiêu thụ (B2C)

3.2. Giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B)

4. Các vấn đề pháp lý khi thực hiện thương mại điên tử 
Thời gian: 3 giờ
5. An toàn thương mại điện tử 
Thời gian: 5 giờ
5.1. Mã hóa

5.2. Chữ ký điện tử

5.3. Chứng nhận điện tử.

5.4. Kiểm soát truy nhập

6. An ninh trong giao dịch 
Thời gian: 4 giờ
6.1. Chính sách an ninh 

6.2. Các mối đe dọa trong thương mại điện tử

6.3. Bảo vệ các tài sản thương mại điện tử

6.4. Bảo vệ sở hữu trí tuệ.

7. Thảo luận: 
Thời gian: 1 giờ

Đưa ra chủ đề liên quan để chia nhóm thảo luận

8. Kiểm tra 
Thời gian: 1 giờ
Chương 3:  Ứng dụng thương mại điện tử ở doanh nghiệp

Mục tiêu:

- Trình bày được điều kiện để doanh nghiệp tham gia thương mại điện tử

- Trình bày được kế hoạch kinh doanh với thương mại điện tử.

- Trình bày được các yếu tố quyết định thành công và chương trình hành động của chiến lược thương mại điện tử.

1. Điều kiện cần thiết để doanh nghiệp tham gia 

      thương mại điện tử.
Thời gian: 1 giờ
1.1. Nguồn nhân lực

1.2. Cơ sở vật chất, kỹ thuật

2. Kế hoạch kinh doanh với thương mại điện tử

          Thời gian: 4 giờ

2.1. Kế hoạch kinh doanh với thương mại điện tử

2.2.  Những điều cần chú ý khi soạn thảo kế hoạch kinh doanh TMĐT

3. Các yếu tố quyết định thành công trong 

      kinh doanh thương mại điện tử
Thời gian: 2 giờ
4. Chương trình hành động của chiến lược 

     thương mại điện tử
Thời gian: 1 giờ
5. Những điều doanh nghiệp cần chú ý khi 

    tham gia thương mại điện tử
Thời gian: 2 giờ

5.1. Tiếp cận tham gia thương mại điện tử

5.2. Khai thác các cơ hội thành công trong ứng dụng thương mại điện tử.

5.3. Những điều doanh nghiệp cần chú ý khi tham gia thương mại điện tử.

6. Kiểm tra 
Thời gian: 1 giờ
    Ôn tập kiểm tra hết môn 
Thời gian: 5 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

- Giáo trình, đề cương, giáo án;

- Máy tính, máy chiếu.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn;

- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận);

- Đánh giá cuối môn học: Là môn thi kiểm tra hết môn. Hình thức thi: Viết (Tự luận, thời gian 90​’ ).

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng nghề. Tổng thời gian thực hiện môn học là 60 giờ.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết trên lớp;

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học, khi giảng dậy giáo viên phải đi theo nội dung kết cấu của chương trình để người học dễ tiếp thu kiến thức.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 

Chương II: Thương mại điện tử.

4. Tài liệu tham khảo:

- Thương mại điện tử dành cho doanh nghiệp, Bộ Thương mại;

- Hỏi đáp về thương mại điện tử, Nxb Thống kê;

- Dự án quốc gia kỹ thuật thương mại điện tử, Bộ Thương mại.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Mã số môn học: MH10

Thời gian môn học: 60 giờ 

(Lý thuyết 40 giờ; Thực hành 20 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

- Vị trí: Môn học pháp luật thương mại điện tử thuộc nhóm môn học cơ sở, được bố trí giảng dạy sau khi học xong các môn học bắt buộc chung và các môn như Kinh tế vi mô, kinh tế thương mại, Thương mại điện tử căn bản...

- Tính chất: Là môn học nghiên cứu những qui định hiện hành của pháp luật điều chỉnh lĩnh vực thương mại điện tử và những hoạt động liên quan đến thương mại điện tử.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

+ Phân biệt được môi trường pháp lí của thương mại điện tử; xác định vị trí và vai trò của cá nhân, tổ chức trong việc xây dựng và hoàn thiện môi trường pháp lí điện tử nói chung và ở Việt Nam nói riêng;

 + Phân biệt được các nguồn luật trong nước và quốc tế điều chỉnh lĩnh vực thương mại điện tử;

+ Giới thiệu và nghiên cứu  một số qui định cơ bản làm nền tảng cho hoạt động thương mại điện tử trong pháp luật dân sự, pháp luật thương mại;

+ Nghiên cứu những nội dung cơ bản về thương mại điện tử Việt Nam được qui định trong Luật giao dịch điện tử và Nghị định về Thương mại điện tử; một số qui định khác có liên quan trong Luật Công nghệ thông tin; trong  luật Sở hữu trí tuệ, Luật Hải quan…;

+ Phân biệt được những tranh chấp thương mại điện tử, phương thức giải quyết và các chế tài xử phạt đối với những vi phạm về thương mại điện tử.  

- Kỹ năng:

+ Phân loại được hệ thống chính sách và văn bản pháp luật điều chỉnh lĩnh vực thương mại điện tử; hiểu và có thể vận dụng linh hoạt các qui định liên quan đến: việc thực hiện các hoạt động thương mại điện tử; áp dụng luật; giải quyết tranh chấp và các trường hợp áp dụng chế tài xử phạt;

+ Phân biệt các nguồn luật và biết cách nghiên cứu, tra cứu, tham khảo các văn bản pháp luật;

+ Phân tích, đánh giá và xử lí tình huống.

- Thái độ:

+ Tuân thủ các qui định pháp luật về thương mại điện tử.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	I
	Môi trường pháp lí của thương mại điện tử
Khái quát chung về môi trường pháp lí của thương mại điện tử

Những nguyên tắc chỉ đạo trong việc xây dựng và hoàn thiện môi trường pháp lí thương mại điện tử ở Việt Nam.
	10
	8
	2


	0



	II
	Các nguồn luật điều chỉnh lĩnh vực thương mại điện tử và lĩnh vực liên quan đến thương mại điện tử.
Các nguồn luật trong nước. 

Các nguồn luật quốc tế. 
	40
	27
	11
	2

	III
	 Tranh chấp trong giao dịch thương mại điện tử và chế tài xử phạt
Các tranh chấp trong hoạt động thương mại điện tử và phương thức giải quyết.

Chế tài xử phạt vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử.
	10
	5
	4
	1

	
	Cộng
	60
	40
	17
	3


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1:  
Môi trường pháp lí của thương mại điện tử
Mục tiêu:

- Có được cái nhìn tổng quát về pháp luật thương mại điện tử nói chung và pháp luật thương mại điện tử Việt Nam nói riêng.

- Hiểu được vị trí, vai trò của cá nhân, tổ chức trong môi trường pháp lí thương mại điện tử.

- Nắm được nguyên tắc chỉ đạo trong việc xây dựng và hoàn thiện môi trường pháp lí thương mại điện tử.

1. Khái quát chung về môi trường pháp lí thương mại điện tử     Thời gian: 3 giờ
1.1. Khái niệm về môi trường pháp lí thương mại điện tử

- Môi trường pháp lí trong nước

- Môi trường pháp lí quốc tế

1.2. Những nội dung cơ bản của môi trường pháp lí thương mại điện tử  

2. Nguyên tắc chỉ đạo trong việc xây dựng và hoàn thiện môi trường pháp lí thương mại điện tử ở Việt Nam. 



            Thời gian: 5 giờ
2.1. Sự cần thiết hoàn thiện môi trường pháp lí thương mại điện tử Việt Nam.

2.2. Nội dung những nguyên tắc chỉ đạo trong việc hoàn thiện môi trường pháp lí thương mại điện tử Việt Nam.

- Quan điểm đối với Nhà nước

- Quan điểm đối với cá nhân, tổ chức trong hoạt động thương mại điện tử thực tiễn. 

3. Thực hành





                    Thời gian: 2 giờ
- Thảo luận về thưc trạng môi trường pháp lí thương mại điện tử Việt Nam; giải pháp hoàn thiện và vai trò của cá nhân và tổ chức trong việc hoàn thiện môi trường pháp lí thương mại điện tử.

Chương 2: Các nguồn luật điều chỉnh lĩnh vực thương mại điện tử và lĩnh vực liên quan đến thương mại điện tử
Mục tiêu:

- Hệ thống hoá các văn bản pháp luật điều chỉnh lĩnh vực thương mại điện tử và lĩnh vực liên quan đến thương mại điện tử.

- Nắm được các qui định của Nhà nước về những vấn đề cơ bản trong hoạt động thương mại nói chung, hoạt động thương mại điện tử nói riêng.

- Tham khảo một số qui định của pháp luật quốc tế điều chỉnh lĩnh vực thương mại điện tử, từ đó có sự so sánh giữa qui định của pháp luật Việt Nam với những qui định của luật pháp quốc tế.

1. Các nguồn luật trong nước điều chỉnh lĩnh vực thương mại điện tử và lĩnh vực lien quan đến thương mại điện tử.

1.1. Pháp luật dân sự.






Thời gian: 4 giờ
1.1.1. Bộ luật dân sự.

- Các qui định làm nền tảng cho hoạt động thương mại nói chung và khía cạnh liên quan đến hoạt động thương mại điện tử nói riêng.

1.1.2. Luật sở hữu trí tuệ

- Giới thiệu chung

- Những qui định có liên quan đến hoạt động thương mại điện tử

1.1.3. Kiểm tra







Thời gian: 1 giờ
1.2. Pháp luật thương mại







1.2.1. Luật Thương mại 





Thời gian: 5 giờ
- Giới thiệu chung: Phạm vi, đối tượng điều chỉnh, các nguyên tắc cơ bản.

- Hoạt động thương mại:

  + Khái niệm về hoạt động thương mại

  + Các hình thức mua bán hàng hoá

  + Hợp đồng mua bán hàng hoá: hình thức, nội dung, thanh toán…

  + Các hoạt động thương mại khác: Cung ứng dịch vụ, khuyến mại, quảng cáo, đại diện, môi giới thương mại, uỷ thác mua bán hàng hoá, đại lý thương mại, nhượng quyền thương mại….

1.2.2. Nghị định về thương mại điện tử



Thời gian: 5 giờ
- Giới thiệu chung

- Hợp đồng thương mại điện tử:

   + Khái niệm

   + Đặc điểm 

   + Chủ thể

   + Qui trình kí kết   

   + Hình thức

1.2.3. Thực hành:





     Thời gian:5 giờ


- Thảo luận về hợp đồng thương mại, hợp đồng thương mại điện tử; phân biệt, so sánh các đặc điểm của hai loại hợp đồng.

- Làm bài tập: Đưa ra tình huống về giao dịch thương mại, giao dịch thương mại điện tử.

1.3. Luật giao dịch điện tử




     Thời gian:5 giờ


- Giới thiệu chung:Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, nguyên tắc chung

- Các hành vi bị nghiêm cấm

- Một số nội dung cơ bản về:

  + Thông điệp dữ liệu

  + Chữ kí điện tử và chứng thực chữ kí điện tử

  + Giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử

1.4. Một số luật khác có liên quan đến thương mại điện tử 
Thời gian: 3 giờ
- Luật Công nghệ thông tin

- Luật Hải quan

1.5. Thực hành:







Thời gian: 2 giờ

- Thảo luận về các qui định của luật giao dịch điện tử, luật công nghệ thông tin…

2. Các nguồn luật quốc tế điều chỉnh lĩnh vực thương mại điện tử











Thời gian: 5 giờ

2.1. Tổ chức Liên hợp quốc

2.2. Mỹ

2.3.Liên minh Châu Âu

2.4. Singapore

2.5. Canada

2.6. APEC

2.7. Nhật

2.8.  ASEAN

2.9. Văn bản của các tổ chức khác

3. Thảo luận:







Thời gian: 4 giờ
Nội dung thảo luận về: Phạm vi điều chỉnh của các nguồn luật, trường hợp xung đột pháp luật; so sánh giữa các qui định trong nước và qui định quốc tế… 

4. Kiểm tra







         Thời gian: 1 giờ

Chương 3 :  Tranh chấp trong giao dịch thương mại điện tử và chế tài xử phạt




Mục tiêu:

- Tìm hiểu những tranh chấp phổ biến trong giao dịch thương mại điện tử nhằm phòng trán giờ;đồng thời nắm được phương thức giải quyết qua xử lí tình huống;

- Giáo dục, răn đe, phòng ngừa việc vi phạm pháp luật.  

1. Tranh chấp trong giao dịch thương mại điện tử.

           Thời gian: 1 giờ
1.1. Thực trạng

1.2. Luật áp dụng giải quyết tranh chấp

2. Các loại chế tài xử phạt





Thời gian: 4 giờ
2.1. Chế tài thương mại

2.2. Chế tài trong lĩnh vực công nghệ thông tin, giao dịch điện tử.

2.3. Chế tài hành chính.

2.4. Chế tài hình sự. 

3. Thảo luận







          Thời gian: 4 giờ
Nội dung thảo luận về: Các hình thức tranh chấp thương mại, luật áp dụng giải quyết, thẩm quyền xử lí…

4. Kiểm tra







          Thời gian: 1 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

- Phòng học lý thuyết;

- Máy tính, máy chiếu;

- Đề cương, giáo án, bài giảng môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo;

- Câu hỏi, bài tập thực hành.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.

- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá bài làm của các nhóm qua các bài thực hành.

- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra theo hình thức: Viết; đánh giá kỹ năng thực hành thông qua các bài thực hành.

- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Viết; đánh giá kỹ năng thực hành thông qua các bài thực hành.

 VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng nghề. Tổng thời gian thực hiện môn học là 60 giờ, giáo viên giảng các tiết lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết  trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm 

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

3. Tài liệu cần tham khảo:  

1. Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Nghị định về thương mại điện tử

2. Luật Thương mại  số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005  

3. Đạo luật mẫu về Thương mại điện tử của uỷ ban Liên hiệp quốc về luật thương mại quốc tế 

4. Luật Sở hữu trí tuệ

5. Luật Hải quan

6. Bộ luật dân sự

7. Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006

NGHỊ ĐỊNH về Thương mại điện tử số 57/2006/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH số: 71/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin

THÔNG TƯ Số: 09/2008/TT-BCT hướng dẫn Nghị định Thương mại điện tử về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử

11. PHÁP LỆNH  44/2002/PL-UBTVQH10 về việc xử lý vi phạm hành chính

12. NGHỊ ĐỊNH  số 175/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại

13. NGHỊ ĐỊNH số:63/2007/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: MẠNG MÁY TÍNH

Mã số môn học: MH11

Thời gian môn học: 60 giờ
                  (Lý thuyết: 40 giờ; Thực hành: 20 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
- Vị trí: là môn học cơ sở nghề được bố trí giảng dạy sau các môn học chung.

- Tính chất: môn học mạng máy tính trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về mạng máy tính: khái niệm mạng máy tính, kiến trúc mạng, các giao thức và chuẩn.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC: 

- Kiến thức:

+ Trình bày được các khái niệm cơ bản về mạng máy tính, ứng dụng của mạng máy tính, cấu trúc và thành phần cơ bản của mạng máy tính;

+ Vận dụng được những kiến thức về giao thức, các mô hình mạng vào quá trình xây dựng, sử dụng, quản trị một mạng máy tính của doanh nghiệp;

- Kỹ năng:

+ Thiết lập được cấu hình mạng máy tính trên cơ sở kiến thức được trang bị;

+ Vận dụng được vào công tác quản trị mạng.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	STT
	Tên chương mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Khái niệm cơ bản về mạng máy tính
	5
	5
	
	

	2
	Kiến trúc và hiệu năng mạng
	8
	4
	3
	1

	3
	Tầng ứng dụng 
	9
	6
	3
	

	4
	Tầng vận tải 
	8
	5
	2
	1

	5
	Lập trình socket
	7
	5
	2
	

	6
	Giao thức TCP 
	8
	5
	3
	

	7
	Tầng mạng và IP 
	7
	5
	2
	

	8
	Tầng liên kết 
	8
	5
	2
	1

	
	Tổng cộng
	60
	40
	17
	3


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Khái niệm cơ bản về mạng máy tính

Mục tiêu:

- Trình bày được một số khái niệm cơ bản về mạng máy tính.

- Mô tả được cấu trúc mạng, các khái niệm giao thức mạng máy tính.







        
       


 Thời gian:5 giờ

1.1. Định nghĩa mạng máy tính





Thời gian: 0.5 giờ
1.2. Ứng dụng của mạng máy tính




Thời gian: 1 giờ
1.3. Cấu trúc mạng







Thời gian: 2 giờ
1.4. Khái niệm giao thức mạng máy tính



Thời gian: 1 giờ
1.5. Mạng LAN, MAN, WAN





Thời gian: 0.5 giờ
Chương 2: Kiến trúc và hiệu năng mạng

Mục tiêu:

- Trình bày được kiến thức về chuyển mạch kênh, chuyển mạch gói.

- Mô tả được mô hình OSI, giao thức TCP/IP, nêu được chức năng từng tầng

- Mô tả được tên, địa chỉ và nguyên tắc thiết kế trên Interrnet

        





        
  


Thời gian:8 giờ 

2.1. Chuyển mạch kênh và chuyển mạch gói





2.2. Phân tầng và chức năng của các tầng – Mô hình OSI và TCP/IP 

2.3. Tên và địa chỉ

2.4. Nguyên tắc thiết kế Internet

2.5. Các yếu tố tạo nên hiệu năng mạng 

Chương 3: Tầng ứng dụng

Mục tiêu:

- Trình bày được các mô hình dịch vụ, các giao thức phổ biến của tầng vận tải.

- Xác định được các ứng dụng, phân biệt được hệ thống tên miền.






        
          



Thời gian: 9 giờ

3.1. Các khái niệm và cài đặt các giao thức tầng ứng dụng: Mô hình dịch vụ của tầng vận tải, mô hình client/server, mô hình peer-to-peer

3.2. Các giao thức phổ biến: HTTP, FTP, SMTP/POP3/IMAP

3.3. Một số ứng dụng quen thuộc: Web browser, e-mail, media player

3.4. Telnet, rlogin, ssh

3.5. Hệ thống tên miền (DNS): kiến trúc, quản lý tên, giao thức

Chương 4: Tầng vận tải

Mục tiêu:

- Trình bày được cách ghép kênh, phân kênh, các giao thức TCP và UDP.

- Mô tả được các nguyên lý truyền tin, điều khiển luồng.







        



Thời gian: 8 giờ 

4.1. Ghép kênh và phân kênh, các giao thức TCP và UDP

4.2. Các nguyên lý truyền tin cậy

4.3. Điều khiển luồng

4.4. Nâng cao hiệu năng bằng Pipeline: giao thức go-back-N và lặp có lựa chọn

Chương 5: Socket

Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm socket, java socket, máy chủ đa xử lý.

        





        
  


 Thời gian:7 giờ 

5.1. Khái niệm về socket 

5.2. Java sockets 

5.3. Máy chủ đa xử lý

Chương 6: Giao thức TCP

Mục tiêu:

- Mô tả được cấu trúc segment, nguyên lý truyền dữ liệu, điều khiển luồng và quản lý kết nối.







          



Thời gian:8 giờ 

6.1 Cấu trúc segment

6.2 Truyền dữ liệu tin cậy

6.3 Điều khiển luồng

6.4 Quản lý kết nối

6.5 Điều khiển tắc nghẽn

Chương 7: Tầng mạng và IP

Mục tiêu:

- Trình bày được mô hình dịch vụ mạng, nguyên tắc định tuyến;

- Mô tả các giao thức Ipv4 và Ipv6 và các giao thức khác.







        
    


Thời gian:7 giờ

7.1 Mô hình dịch vụ tầng mạng

7.2 Nguyên tắc định tuyến: Link State và Distance Vector

7.3 Định tuyến phân cấp

7.4 Giao thức IPv4 và IPv6

7.5 Định tuyến trên Internet: RIP, OSPF, BGP

7.6 Các giao thức ICMP, DHCP, ARP, NAT

Chương 8: Tầng liên kết

Mục tiêu:

- Trình bày được mô hình dịch vụ tầng liên kết, giao thức đa truy nhập.

- Mô tả được các thiết bị mạng HUB, Bridge, Switch và các kết nối không dây.

 








         Thời gian:8 giờ 

8.1 Mô hình dịch vụ tầng liên kết

8.2 Giao thức đa truy nhập 

8.3 Các công nghệ kết nối 

8.4 Các thiết bị: Hub, Bridge, Switch

8.5 Kết nối không dây

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

- Giáo trình, đề cương, giáo án, tài liệu tham khảo;

- Máy tính, dây mạng, kìm bấm mạng, các đầu nối RJ45, Hub, Bridge, Switch;

- Câu hỏi, Bài tập thực hành.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

- Kiểm tra lý thuyết các nội dung đã học;

- Kiểm tra bài tập thực hành về các mô hình mạng, hệ điều hành mạng phù hợp với từng đối tượng;

- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra theo hình thức: Viết;

- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Viết.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH

1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho nghề thương mại điện tử. Tổng thời gian thực hiện môn học là: 60 giờ, giáo viên giảng các giờ lý thuyết, kết hợp với các giờ thực hành đan xen.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

- Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm 

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy. Các bài tập thực hành được xây dựng theo nội dung của từng chương.

3. Tài liệu cần tham khảo 

- Nguyễn Ngọc Tuấn - Hồng Phúc, Mạng máy tính toàn tập. Nhà xuất bản thống kê 2004. 

- Ngạc Văn An - Đặng Hùng - Đỗ Trung Kiên, Mạng máy tính. Nhà xuất bản Giáo dục 2005

- Nguyễn Thúc Hải, Mạng máy tính và các hệ thống mở. Nhà xuất bản Giáo dục 1997.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Mã số môn học: MH12

Thời gian môn học: 60h 



 (Lý thuyết: 45 giờ;Thực hành 15 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

- Vị trí: Môn học Tài chính - ngân hàng là môn học cơ sở trong chương trình đào tạo nghề thương mại điện tử. Là môn học được bố trí giảng dạy sau khi học xong các môn học chung.

- Tính chất: Môn học Tài chính - ngân hàng cung cấp những kiến thức cơ bản, nền tảng về tài chính, ngân hàng làm cơ sở cho người học nhận thức các môn chuyên môn của nghề.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Kiến thức: 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của lĩnh vực tài chính: Những vấn đề chung về tài chính, hệ thống tài chính, về hoạt động của các khâu tài chính (bao gồm ngân sách nhà nước, tài chính doanh nghiệp, tín dụng và bảo hiểm), về hoạt động của thị trường tài chín giờ;

+ Trình bày được những nội dung cơ bản về tổ chức, hoạt động hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác tồn tại trong nền kinh tế thị trường;

+ Phân tích được các yếu tố, hình thức thanh toán không dùng tiền mặt;

+ Vận dụng những kiến thức cơ bản của môn học vào học các môn chuyên môn của nghề. 

- Kỹ năng:
+ Xử lý được các vấn đề về hoạt động tài chính trên góc độ phương pháp luận thông qua các câu hỏi thảo luận, câu hỏi ôn tập trong quá trình học tập môn học;

+ Sử dụng kiến thức đã được nghiên cứu làm cơ sở cho việc nhận thức, học tập các môn chuyên môn của nghề và ứng dụng có hiệu quả vào hoạt động thực tiễn sau này.

- Thái độ:
+ Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập;

+ Có thái độ nghiêm túc, cách tiếp cận khoa học khi xem xét một vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	I


	Tổng quan về tài chính

Những vấn đề cơ bản về tài chính

Hệ thống tài chính của Việt Nam

Thị trường tài chính
	14
	10
	3
	1

	II


	Hệ thống ngân hàng và thị trường tiền tệ

Sự ra đời và quá trình phát triển hệ thống ngân hàng

Ngân hàng trung ương 

Ngân hàng thương mại

Các ngân hàng tổ chức tín dụng khác

Thị trường tiền tệ
	18


	14


	3


	1



	III


	Thanh toán trong nền kinh tế thị trường

Thanh toán tiền mặt trong nền kinh tế thị trường

Thanh toán không dùng tiền mặt

Nghiệp vụ thanh toán giữa các ngân hàng 
	15


	11


	3


	1



	IV


	Thanh toán quốc tế trong ngoại thương

Tỷ giá hối đoái

Thanh toán quốc tế
	13


	10


	2


	1



	
	Cộng
	60
	45
	11
	4


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Tổng quan về tài chính

Mục tiêu: 

- Trình bày được những vấn đề cơ bản của tài chính

- Mô tả được hệ thống tài chính của Việt Nam

- Phân tích được chức năng, bản chất của tài chính và mối quan hệ giữa các khâu trong hệ thống tài chính

- Trình bày được khái niệm về thị trường tài chính

- Biết được vai trò của nhà nước trong việc hình thành và phát triển thị trường tài chính

- Liệt kê các điều kiện hình thành thị trường tài chính

- Giải thích được các công cụ trên thị trường tài chính

- Phân tích được cấu trúc của thị trường tài chính theo từng tiêu thức phân loại

- Có cách tiếp cận khoa học đồng thời nhận thức được vai trò quan trọng của thị trường tài chính đối với sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng và của nền kinh tế nói chung. 

1. Những vấn đề cơ bản về tài chính 



Thời gian: 4.0 giờ

1.1. Sự ra đời và phát triển của tài chính


           

1.2. Bản chất của tài chính








1.3. Chức năng của tài chính







1.3.1. Chức năng phân phối








1.3.2. Chức năng giám đốc


1.3.3. Chức năng tạo lập vốn







2. Hệ thống tài chính của Việt Nam




 Thời gian: 1.0 giờ

2.1. Khái niệm về hệ thống tài chính

2.2. Khái quát nhiệm vụ của các khâu trong hệ thống tài chính  

3. Thị trường tài chính 





          Thời gian: 5.0 giờ
3.1. Khái niệm  

3.2. Chức năng của thị trường tài chính  

3.3. Vai trò của thị trường tài chính  

3.4. Phân loại thị trường tài chính   




           

4. Thực hành







Thời gian: 3.0 giờ
- Phân tích bản chất, chức năng của tài chính

- Cấu trúc và vai trò của hệ thống tài chính trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia. Liên hệ thực tiễn ở Việt Nam. 

- Phân tích cấu trúc của thị trường tài chính

- Giải thích các công cụ trên thị trường tài chính

5. Kiểm tra 







          Thời gian: 1.0 giờ
Chương 2: Hệ thống ngân hàng và thị trường tiền tệ

Mục tiêu: 

- Trình bày được vai trò và chức năng của ngân hàng đối với nền kinh tế, từ đó thấy được tầm quan trọng của nó đối với mọi hoạt động của nền kinh tế;

- Trình bày được hệ thống ngân hàng được tổ chức và hoạt động như thế nào ở các nước có nền kinh tế thị trường nói chung và ở Việt Nam;

- Trình bày được lý luận và cơ chế phát hành tiền của ngân hàng trung ương cũng như việc tạo tiền bút tệ của ngân hàng thương mại có ý nghĩa như thế nào đối với nền kinh tế;

- Phân biệt được các loại thị trường trong thị trường tiền tệ, phân tích được cơ sở hình thành và phát triển cũng như vai trò của nó đối với nền kinh tế.

Nội dung:





       Thời gian: 18h (LT:14 giờ;TH:4 giờ)

1. Sự ra đời và quá trình phát triển hệ thống ngân hàng

 Thời gian: 1.0 giờ
1.1. Sự ra đời của hệ thống ngân hàng trên thế giới






1.2. Sự phát triển của hệ thống ngân hàng trên thế giới




1.3. Sự ra đời và phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam




2. Ngân hàng trung ương 





 Thời gian: 4.0 giờ
2.1. Khái niệm

2.2. Phân loại

2.3. Chức năng của ngân hàng trung ương
2.4. Hoạt động của ngân hàng trung ương
2.5. Vai trò của ngân hàng trung ương






3. Ngân hàng thương mại





           Thời gian: 4.0 giờ
3.1. Khái niệm

3.2. Phân loại

3.3. Chức năng của ngân hàng thương mại

3.4. Hoạt động của ngân hàng thương mại

3.5. Vai trò của ngân hàng thương mại 






4. Các ngân hàng tổ chức tín dụng khác



 Thời gian: 1.5 giờ
4.1. Ngân hàng chuyên nghiệp







4.2. Ngân hàng chính sách xã hội







4.3. Các tổ chức tài chính phi ngân hàng


- Các công ty bảo hiểm

- Các quỹ trợ cấp

- Các công ty tài chính

- Các quỹ tương trợ




5. Thị trường tiền tệ






Thời gian: 3.5 giờ
5.1.Cơ sở hình thành và phát triển của thị trường tiền tệ



5.2. Các chủ thể tham gia thị trường tiền tệ





5.3. Các công cụ trên thị trường tiền tệ






5.4. Cơ cấu thị trường tiền tệ







5.5. Hoạt động giao dịch trên thị trường tiền tệ





5.6. Vai trò của thị trường tiền tệ







6. Thực hành 







Thời gian: 3.0 giờ
- Hệ thống ngân hàng và thị trường tiền tệ

7. Kiểm tra 







          Thời gian: 1.0 giờ
Chương 3: Thanh toán trong nền kinh tế thị trường

Mục tiêu: 

- Phân biệt được thanh toán bằng tiền mặt và thanh toán không dùng tiền mặt;

- Phân tích được bản chất và nguyên tắc thanh toán không dùng tiền mặt;

- Phân tích và thực hiện được các nghiệp vụ liên quan đến các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

1. Thanh toán tiền mặt trong nền kinh tế thị trường


 Thời gian: 1.0 giờ
1.1. Khái niệm và nội dung thanh toán dùng tiền mặt




1.2. Ưu, nhược điểm của thanh toán dùng tiền mặt




2. Thanh toán không dùng tiền mặt




 Thời gian: 6.0 giờ
2.1. Khái niệm









2.2. Bản chất của thanh toán không dùng tiền mặt




2.3. Các nguyên tắc thanh toán không dùng tiền mặt




2.4. Ý nghĩa của việc thanh toán không dùng tiền mặt




2.5. Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt




- Thanh toán bằng séc








- Thanh toán bằng lệnh chi hoặc uỷ nhiệm chi






- Thanh toán bằng nhờ thu hoặc uỷ nhiệm thu






- Thanh toán bằng thư tín dụng







- Thẻ thanh toán

- Các dịch vụ thanh toán hiện đại khác

3. Nghiệp vụ thanh toán giữa các ngân hàng 



Thời gian: 4.0 giờ
3.1. Hệ thống thanh toán điện tử Liên ngân hàng

3.2. Thanh toán bù trù giữa các ngân hàng

3.3. Thanh toán qua tài khoản tiền gửi tại NHTW

3.4. Thanh toán qua tài khoản tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác

3.5. Chuyển tiền điện tử

4. Thực hành 







Thời gian: 3.0 giờ
- Viết quy trình thanh toán áp dụng đối với từng hình thức thanh toán cụ thể. Trình bày các quy trình đó.

- Các nghiệp vụ thanh toán giữa các ngân hàng

5. Kiểm tra 







         Thời gian: 1.0 giờ
Chương 4: Thanh toán quốc tế trong ngoại thương

Mục tiêu: 

- Trình bày được khái niệm được tỷ giá hối đoái;

- Giải thích được các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá; 

- Trình bày được các hình thức thanh toán xuất nhập khẩu chủ yếu.

1. Tỷ giá hối đoái






       Thời gian: 1.0 giờ
1.1.  Khái niệm









1.2. Cơ sở hình thành tỷ giá hối đoái






1.3. Các loại tỷ giá hối đoái







1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái





1.5. Các chế độ tỷ giá hối đoái







1.6. Ý nghĩa của tỷ giá hối đoái







2. Thanh toán quốc tế






Thời gian: 9.0 giờ
2.1. Các phương tiện thanh toán quốc tế






2.2. Điều kiện thanh toán thương mại quốc tế


- Điều kiện tiền tệ

- Điều kiện đảm bảo hối đoái

- Điều kiện về thời gian thanh toán

2.3.Các công cụ trong thanh toán quốc tế

- Hối phiếu

- Séc 

- Kỳ phiếu

- Thẻ thanh toán

2.4. Các phương thức chủ yếu dùng trong thanh toán quốc tế 
- Thanh toán bù trừ (Clearing)

- Phương thức mở tài khỏan (Open Account)

- Thanh toán qua tài khoản treo ở nước ngoài (Escrow)

- Thanh toán bằng thư tín dụng (L/C), tín dụng chứng từ (D/C)

- Thư bảo đảm và trả tiền - L/G (Letter of Guarantee)

- Thanh toán uỷ thác thu (Collection of payment)
- Thanh toán chuyển tiền (Remittance)
- Thanh toán biên mậu







3. Thực hành 







Thời gian: 2.0 giờ
- Điều kiện thanh toán thương mại quốc tế


- Các công cụ trong thanh toán quốc tế
4. Kiểm tra 







           Thời gian: 1.0 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác

- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn lý thuyết tài chính

- Câu hỏi, bài tập thực hành

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn;

- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài thực hành;

- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm);

- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm).
VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề. Tổng thời gian thực hiện môn học là 45 giờ, giáo viên giảng các tiết lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm 

- Cách thức thực hành:


+ Chia lớp thành các nhóm mỗi nhóm tối đa là 7 người học;

+ Các tổ cử ra một nhóm trưởng có trách nhiệm tổng hợp các ý kiến của các thành viên, thay mặt nhóm để thuyết trình bài thảo luận của nhóm mình, đồng thời cùng với các thành viên trả lời các thắc mắc của nhóm khác.

+  Thảo luận theo nhóm;

+ Trình bày kết quả thảo luận theo nhóm (các nhóm trưởng trình bày) và trả lời các thắc mắc của các nhóm khác. Kết thúc thảo luận giáo viên nhận xét đánh giá kết quả của các nhóm đồng thời đưa ra một số vấn đề cơ bản của nội dung thực hành.
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 

- Thị trường tài chính;

- Hệ thống ngân hàng và thị trường tiền tệ;

- Thanh toán trong nền kinh tế thị trường;

- Thanh toán quốc tế trong ngoại thương.

4. Tài liệu cần tham khảo:               

- Giáo trình Lý thuyết tài chính - tiền tệ của Đại học kinh tế quốc dân – Nhà xuất bản Thống kê, 2002

- Giáo trình Lý thuyết tài chính của Sở giáo dục đào tạo Hà Nội – Nhà xuất bản Hà Nội, 2005

- Giáo trình Lý thuyết tài chính của Học viện tài chính – Nhà xuất bản Tài chính, 2005

- Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng trung ương – NXB Tài  chính, 2006

- Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại – NXB Tài  chính, 2006

- Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện 

- Thông tin trên các tạp chí chuyên ngành như: Tạp chí nghiên cứu tài chính, Thời báo kinh tế, Thời báo tài chính…

- Thông tin trên mạng internet: Các trang web: www.vietnam.gov.vn : Chính Phủ Việt Nam;  www.mof.gov.vn: Bộ Tài Chính.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: MARKETING ĐIỆN TỬ

Mã số môn học: MH13

Thời gian môn học: 90 giờ

    (Lý thuyết: 45 giờ; Thực hành: 45 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

- Vị trí: Marketing điện tử là môn cơ sở nghề, được bố trí giảng dạy sau các môn học cơ sở.

- Tính chất: Là môn học nghiên cứu một số nội dung cơ bản của quá trình tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại điện tử.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC: 

- Kiến thức:


+ Cung cấp những hiểu biết cơ bản về marketing và marketing điện tử;

+ Nắm bắt có hệ thống các hoạt động marketing điện tử;

+ Hiểu được vai trò của nhân viên tác nghiệp thương mại điện tử trong phát triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Kỹ năng:

+ Định hướng trong xác định và lựa chọn thị trường – khách hàng của doanh nghiệp;

+ Thực hiện những hoạt động cơ bản trong marketing điện tử.

- Thái độ:

+ Chủ động tìm hiểu hoạt động thực tiễn;

+ Thái độ học tập nghiêm túc, sáng tạo và tiếp cận vấn đề có hệ thống;

+ Tích cực sử dụng trang thiết bị hiện đại vào hoạt động học tập và làm việc.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên chương mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	I
	Khái niệm cơ bản về marketing và marketing điện tử

Những khái niệm cơ bản

Đặc trưng của marketing điện tử

Xu thế phát triển và lợi ích của marketing điện tử
	13
	8
	4
	1

	II
	Phân tích môi trường marketing điện tử

Phân tích nguồn lực

Phân tích vị thế

Nghiên cứu và phân tích khách hàng

Nghiên cứu và phân tích đối thủ cạnh tranh
	15
	9
	5
	1

	III
	Lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường

Đo lường và dự báo cầu thị trường

Lựa chọn thị trường mục tiêu

Định vị thị trường
	19
	8
	10
	1

	VI
	Chiến lược, kế hoạch, tổ chức và kiểm tra marketing điện tử

Lập chiến lược và kế hoạch e-marketing

Hệ thống tổ chức e-marketing

Kiểm tra e-marketing
	13
	7
	5
	1

	V
	Marketing điện tử hỗn hợp

(E-marketing Mix)

Chính sách sản phẩm, dịch vụ

Chính sách giá

Chính sách phân phối

Chính sách xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh
	30
	13
	15
	2

	
	Cộng
	90
	45
	39
	6


2. Nội dung chi tiết: 

Chương 1: Khái niệm cơ bản về marketing và marketing điện tử

 Mục tiêu:

- Giúp người học nhân biết các khái niệm và phân biệt giữa marketing điện tử với marketing truyền thống.

- Hình thành nhận thức của quan điểm marketing trong định hướng mục tiêu kinh doanh.

- Nhận biết được vai trò và lợi ích của marketing điện tử.

1. Những khái niệm cơ bản



                     Thời gian: 3.5 giờ

1.1. Marketing và marketing điện tử

1.2. Nhu cầu tự nhiên, mong muốn và nhu cầu có khả năng thanh toán

1.3. Giá trị, chi phí và sự thoả mãn

1.4. Trao đổi

1.5. Thị trường

2. Đặc trưng của marketing điện tử


                          Thời gian: 3giờ
2.1. Môi trường kinh doanh và phương tiện thực hiện marketing điện tử

2.2. Khác biệt giữa e-marketing và marketing truyền thống

- Tốc độ giao dịch
- Thời gian hoạt động
- Phạm vi hoạt động
- Mức độ đa dạng hóa sản phẩm 
- Quan hệ khách hàng
- Mức độ tự động hóa các giao dịch

2.3. Một số ứng dụng của internet.

- Phân phối sản phẩm và cung cấp dịch vụ.

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng.

- Giao dịch và thanh toán.

- Khuyến khích khách hàng dùng thử.

- Sử dụng internet để quảng cáo. 

- Thu thập phản hồi từ khách hàng

3. Xu thế phát triển và lợi ích của marketing điện tử
           Thời gian: 1.5 giờ
3.1. Xu thế phát triển marketing điện tử

- Tốc độ gia tăng về số lượng và tính chuyên nghiệp của khách hàng

- Mức độ áp dụng marketing điện tử của trong hoat động kinh doanh

3.2. Lợi ích của sự phát triển marketing điện tử

- Những lợi ích căn bản của marketing điện tử đối với doanh nghiệp

- Lợi ích của người tiêu dùng khi phát triển marketing điện tử

4. Thực hành






              Thời gian: 4 giờ

​- Sưu tầm những doanh nghiệp theo các ứng dụng internet mà họ vận dụng tốt nhất (thế giới và Việt Nam).

5. Kiểm tra







              Thời gian: 1giờ

Chương 2: Phân tích môi trường marketing điện tử
Mục tiêu:

- Giúp người học nhận biết những yếu tố cần quan tâm trước khi triển khai một chương trình marketing điện tử.

- Hình thành kỹ năng phân tích và nghiên cứu các yếu tố môi trường marketing, đặc biệt trong marketing điện tử.

1. Phân tích nguồn lực





           Thời gian: 2.5 giờ
1.1. Mục tiêu phân tích

1.2. Phân tích nguồn lực

- Lao động. 

- Vốn đầu tư. 

- Trang thiết bị. 

- Thời gian thực hiện. 

- Nguyên vật liệu.

1.3. Phân tích hiệu quả hiện tại

- Lượt truy cập trang web. 

- Khách hàng tiềm năng và khách hàng đang tiêu dùng.

- Các đối thủ cạnh tranh

- Các nhà phân phối

2. Phân tích vị thế






           Thời gian: 2.5 giờ
2.1. Mục tiêu phân tích

2.2. Mô hình 5S trong marketing điện tử

- Bán hàng (Sell).

- Thỏa mãn (Serve). 

- Giao tiếp (Speak). 

- Đảm bảo (Save). 

- Mở rộng (Sizzle).

2.3. Chu kỳ mua sắm của khách hàng

2.4. Phân tích SWOT

3. Nghiên cứu và phân tích khách hàng


             Thời gian: 2 giờ
3.1. Nghiên cứu khách hàng là tổ chức

3.2. Nghiên cứu khách hàng là người tiêu dùng

4. Nghiên cứu và phân tích đối thủ cạnh tranh

             Thời gian: 2 giờ
4.1. Sự cần thiết phải phân tích đối thủ cạnh tranh

4.2. Các công cụ nghiên cứu cơ bản

5. Thực hành






             Thời gian: 5 giờ
- Thu thập thông tin về khách hàng là người cá nhân của doanh nghiệp cụ thể, ngành hàng cụ thể, mặt hàng cụ thể.

- Sưu tầm những sàn giao dịch điện tử mà doanh nghiệp có thể tiếp cận để hỗ trợ cho hoạt động B2B.

6. Kiểm tra







              Thời gian: 1giờ

Chương 3: Lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường
Mục tiêu:

- Xây dựng quan điểm về việc lựa chọn thị trường muc tiêu của doanh nghiệp trong kinh doanh và những căn cứ để lựa chọn thị trường muc tiêu.

- Có thể lựa chọn thị trường mục tiêu đối với một doanh nghiệp kinh doanh một ngành hàng cụ thể và đề xuất các chiến lược định vị thị trường.

1. Đo lường và dự báo cầu thị trường.


          

 Thời gian: 2giờ
1.1. Khái niệm.

1.2. Ước tính cầu hiện tại.

1.3. Ước tính cầu tương lai.

2. Lựa chọn thị trường mục tiêu.



          Thời gian: 3.5giờ
2.1. Tổng quan về phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu.

2.2. Phân đoạn thị trường.

2.3. Lựa chọn thị trường mục tiêu.

3. Định vị thị trường.





           Thời gian: 2.5 giờ
3.1. Khái niệm.

3.2. Các hoạt động trọng tâm của chiến lược định vị.

3.3. Các bước của tiến trình định vị.

4. Thực hành






            Thời gian: 10 giờ
- Phân đoạn thị trường của doanh nghiệp theo các tiêu thức.

- Lựa chọn và đưa ra chính sách định vị thị trường.

5. Kiểm tra







            Thời gian: 1 giờ

Chương 4: Chiến lược, kế hoạch, tổ chức và kiểm tra marketing điện tử

Mục tiêu:

- Nắm bắt các bước triển khai hoạt động marketing điện tử.

- Có thể xây dựng một chương trình marketing đơn giản.

1. Lập chiến lược và kế hoạch e-marketing

          

Thời gian: 2.5 giờ
1.1. Lập chiến lược kinh doanh theo quan điểm marketing

1.2. Lập kế hoạch e-marketing

2. Hệ thống tổ chức e-marketing.



           Thời gian: 2.5 giờ
2.1. Tổ chức theo chức năng.

2.2. Tổ chức theo mặt hàng kinh doanh.

2.3. Tổ chức theo nguyên tắc thị trường.

2.4. Một số nguyên tắc tổ chức khác.

3. Kiểm tra e-marketing





 
  Thời gian: 2 giờ
3.1. Kiểm tra kế hoạch năm.

3.2. Kiểm tra khả năng sinh lời.

3.3. Kiểm tra chiến lược.

4. Thực hành






              Thời gian: 5 giờ
- Đề xuất chiến lược marketing cho doanh nghiệp kinh doanh một ngành hàng cụ thể.

5. Kiểm tra







              Thời gian: 1 giờ

Chương 5: Marketing điện tử hỗn hợp (E-marketing Mix)
Mục tiêu:

- Người học có thể đưa ra được ý tưởng cho một dự án kinh doanh.

- Thực hiện xác lập chiến lược giá, đặc biệt áp dụng cho kinh doanh trực tuyến.

- Lựa chọn hình thức phân phối cho một doanh nghiệp.

- Xây dựng và phát triển website đơn giản và website thương mại điện tử.

1. Chính sách sản phẩm, dịch vụ



              Thời gian: 3giờ
1.1.  Sản phẩm theo quan điểm marketing

- Khái niệm.

- Chu kỳ sống của sản phẩm.

- Các cấp độ cấu thành một đơn vị sản phẩm.

1.2. Các quyết định về nhãn hiệu sản phẩm

1.3. Quyết định về bao gói và dịch vụ sản phẩm

1.4. Quyết định về chủng loại và danh mục sản phẩm

1.5. Thiết kế và marketing sản phẩm mới

1.6. Mức độ áp dụng giải pháp trực tuyến.

2. Chính sách giá


 



                Thời gian: 3 giờ
2.1. Những vấn đề chung về giá

2.2. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến quyết định về giá

2.3. Xác định mức giá cơ bản

2.4. Chiến lược giá

3. Chính sách phân phối





       
    Thời gian: 3 giờ
3.1. Bản chất và tầm quan trọng của kênh phân phối.

3.2. Cấu trúc kênh phân phối

3.3. Lựa chọn và quản lý kênh phân phối

3.4. Chính sách phân phối của doanh nghiệp

- Đối với doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến thuần túy.

- Đối với doanh nghiệp truyền thống sử dụng công cụ trực tuyến.

4. Chính sách xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh


    
   Thời gian: 4 giờ
4.1. Khái quát về xúc tiến hỗn hợp – truyền thông marketing

- Xúc tiến hỗn hợp với marketing truyền thống.

- Xúc tiến hỗn hợp với marketing điện tử

4.2. Quảng cáo trực tuyến

- Quảng cáo PPC (Pay-per-Click)

- Quảng cáo qua công cụ tìm kiếm (Search Engine)

- Chương trình liên kết (Affiliate Programe)

- Chiến lược xúc tiến ngoại tuyến (Offline Promotion)

4.3. Tối ưu hóa trang web

- Biện pháp tăng lượng truy cập (traffic).

- Các giải pháp bổ trợ

5. Thực hành






            Thời gian: 15 giờ

- Bài tập tình huống:

+ Lựa chọn hình thức kinh doanh cho một số mặt hàng.

+ Tính toán các giải pháp trực tuyến áp dụng để giảm giá bán sản phẩm.

+ Lựa chọn hình thức phân phối cho sản phẩn và doanh nghiệp.

+ Xây dựng và phát triển website theo chủ đề hoặc lĩnh vực kinh doanh.

6. Kiểm tra







              Thời gian: 2 giờ

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

- Giáo trình, giáo án, tài liệu tham khảo; câu hỏi, bài tập thực hành.

- Mô hình học cụ: Máy tính nối mạng internet, máy chiếu.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

- Kiểm tra lý thuyết các nội dung đã học.

- Kiểm tra bài tập thực hành.

- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra theo hình thức: Viết, Trắc nghiệm.

- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Trắc nghiệm, viết.
VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH

1. Phạm vi áp dụng chương trình: Được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề. Tổng thời gian thực hiện môn học là: 90 giờ, giáo viên giảng các giờ lý thuyết, kết hợp với các giờ thực hành đan xen.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

- Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết kết hợp với thảo luận và thực hành trên máy tính.
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy. Các bài tập thực hành được xây dựng cụ thể phù hợp theo nội dung của từng chương.

- Có thể đặt ra yêu cầu phát triển một trang web hoặc mạng weblog thường xuyên (ví dụ như http://vitis.vane.vn) và hướng dẫn người học tiếp cận các sàn giao dịch trực tuyến để có thể thực hiện các giao dịch.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Khác biệt giữa marketing điện tử và marketing truyền thống;

- Phân tích SWOT;

- Chinh sách sản phẩm, dịch vụ: Mức độ áp dụng giải pháp trực tuyến;

- Chính sách giá khi áp dụng trong môi trường điện tử (internet);

- Tối ưu hóa trang web.

4. Tài liệu cần tham khảo

- Trần Minh Đạo - Giáo trình marketing căn bản – NXB Đại học Kinh tế Quốc dân,

- Nguyễn Văn Thoan - Bài giảng Thương mại điện tử – Đại học Ngoại thương.

- Website:
http://marketing.vane.vn (tiếng Việt)

http://www.marketingteacher.com (tiếng An giờ)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: ĐẠO ĐỨC KINH DOANH VÀ                                    VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Mã số môn học: MH15

Thời gian môn học: 75 giờ


  (Lý thuyết: 45giờ; Thực hành 30giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
- Vị trí: Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp là môn học được bố trí giảng dạy sau khi đã học xong các môn học chung và các môn học cơ bản.

- Tính chất: Môn học Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp cung cấp những kiến thức về đạo đức kinh doanh và văn hóa trong doanh nghiệp, đồng thời cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản về đạo đức, văn hóa ứng xử cho người học trong doanh nghiệp và trong cuộc sống hàng ngày.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
- Kiến thức: 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp;

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về văn hóa ứng xử và giao tiếp trong doanh nghiệp.

- Kỹ năng:

+ Vận dụng kiến thức về đạo đức kinh doanh để áp dụng trong hoạt động kinh   doanh của doanh nghiệp;

+ Vận dụng kiến thức văn hóa doanh nghiệp để thực hiện chiến lược quản trị đặc thù của doanh nghiệp đã được cấp lãnh đạo phê duyệt;

+ Vận dụng các kiến thức giao tiếp để rèn luyện các kỹ năng giao tiếp;

+ Vận dụng vào thực tiễn đạo đức, văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp và trong cuộc sống. 

- Thái độ:

+ Tuân thủ qui chế học tập ý thức học tập tích cực và chủ động trong quá trình học tập;

+ Có thái độ nghiêm túc, cách tiếp cận khoa học khi xem xét một vấn đề thuộc lĩnh vực đạo đức, văn hóa doanh nghiệp.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	I


	Tổng quan về đạo đức kinh doanh

Khái niệm đạo đức kinh doanh

Vai trò của đạo đức kinh doanh

Các khía cạnh thể hiện đạo đức kinh doanh

Xây dựng đạo đức trong kinh doanh

Đạo đức kinh doanh trong nền kinh tế toàn cầu.
	15


	12


	2


	1



	II
	Tổng quan về văn hóa doanh nghiệp

Khái niệm văn hóa doanh nghiệp 

Các cấp độ văn hóa doanh nghiệp


Vai trò của văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa trong xây dựng và phát triển thương hiệu

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành văn hóa doanh nghiệp

Các giai đoạn hình thành VHDN

Các dạng văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp ở một số nước
	21
	15
	5
	1

	III
	Văn hóa ứng xử trong các hoạt động kinh doanh
Vai trò của văn hóa ứng xử

Biểu hiện của văn hóa ứng xử

Tác động của văn hóa ứng xử

Những điều cần tránh trong văn hóa ứng xử
	16
	10
	5
	1

	IV
	Kỹ năng giao tiếp trong doanh nghiệp
Khái niệm về giao tiếp

Các nguyên tắc giao tiếp

Các loại hình giao tiếp

Phương pháp trò chuyện khi giao tiếp

Kỹ năng lắng nghe 

Kỹ năng đặt câu hỏi

Kỹ năng giao dịch bằng thư tín
	18
	8
	9
	1

	
	Ôn tập kiểm tra hết môn
	5
	
	5
	

	
	Cộng
	75
	45
	26
	4


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Tổng quan về đạo đức kinh doanh 

Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm, vai trò và các khía cạnh thể hiện đạo đức kinh doanh.

- Trình bày cách xây dựng đạo đức trong kinh doanh và đạo đức kinh doanh trong nền kinh tế toàn cầu.

1. Khái niệm đạo đức kinh doanh                 
Thời gian: 1giờ          

2. Vai trò của đạo đức kinh doanh 
Thời gian: 1 giờ
3. Các khía cạnh thể hiện đạo đức kinh doanh                             Thời gian: 4 giờ
3.1. Đạo đức trong quản trị nguồn nhân lực

3.2. Đạo đức trong marketing

3.3. Đạo đức trong hoạt động kế toán

4. Xây dựng đạo đức trong kinh doanh
                                Thời gian: 2 giờ
5. Đạo đức kinh doanh trong nền kinh tế toàn cầu                        Thời gian: 4 giờ       

5.1. Hệ thống đạo đức toàn cầu

5.2. Các vấn đề đạo đức kinh doanh toàn cầu

6. Thảo luận:
Thời gian: 2 giờ

- Đưa ra chủ đề liên quan để chia nhóm thảo luận

7. Kiểm tra 
Thời gian: 1 giờ
Chương 2: Tổng quan về văn hóa doanh nghiệp

Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm, các cấp độ, vai trò và các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành văn hóa doanh nghiệp

- Trình bày các dạng văn hóa doanh nghiệp, các giai đoạn hình thành văn hóa doanh nghiệp ở một số nước và văn hóa doanh nghiệp ở một số nước.

- Thực hiện được các bài tập tình huống 

1. Khái niệm về văn hóa doanh nghiệp                 
Thời gian: 1 giờ          

2. Các cấp độ văn hóa doanh nghiệp 
Thời gian: 2 giờ
3. Vai trò của văn hóa doanh nghiệp
Thời gian: 1 giờ
4. Văn hóa trong xây dựng và phát triển thương hiệu
Thời gian: 3 giờ
4.1. Văn hóa – chiều sâu của thương hiệu

4.2. Văn hóa công ty và thương hiệu

4.3. Một số khía cạnh văn hóa trong xây dựng các thành tố thương hiệu

5. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành 

    văn hóa doanh nghiệp                                                  
Thời gian: 2 giờ
6. Các giai đoạn hình thành văn hóa doanh nghiệp   
Thời gian: 2 giờ    

7. Các dạng văn hóa doanh nghiệp
Thời gian: 3 giờ
8. Văn hóa doanh nghiệp ở một số nước    
Thời gian: 1 giờ
8.1. Văn hóa doanh nghiệp một số nước châu Á (Nhật Bản)

8.2. Văn hóa doanh nghiệp một số nước EU

8.3. Văn hóa doanh nghiệp ở Mỹ

9. Thảo luận:
Thời gian: 5 giờ

- Đưa ra chủ đề liên quan để chia nhóm thảo luận

10. Kiểm tra 
Thời gian: 1 giờ
Chương 3:  Văn hóa ứng xử trong các hoạt động kinh doanh
Mục tiêu:

- Trình bày được vai trò, biểu hiện, tác động của văn hóa ứng xử trong hoạt động kinh doanh. 

- Trình bày được những điều cần tránh trong văn hóa ứng xử.   



1. Vai trò của văn hóa ứng xử   
Thời gian: 1 giờ
2. Biểu hiện của văn hóa ứng xử
Thời gian: 4 giờ
2.1. Văn hóa ứng xử của cấp trên đối với cấp dưới

2.2. Văn hóa ứng xử của cấp dưới với cấp trên

2.3. Văn hóa ứng xử giữa các đồng nghiệp

2.4. Văn hóa ứng xử với công việc

3. Tác động của văn hóa ứng xử
Thời gian: 2 giờ
3.1. Xây dựng thái độ an tâm công tác

3.2. Mang lại hiệu quả công việc cao

3.3. Tạo hứng khởi làm việc trong toàn doanh nghiệp

3.4. Xây dựng và củng cố tinh thần hợp tác

3.5. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp có bản sắc riêng

4. Những điều cần tránh trong văn hóa ứng xử
Thời gian: 3 giờ
4.1. Những điều cần tránh đối với người lãnh đạo

4.1. Những điều cần tránh đối với cấp dưới

4.3. Những điều cần tránh trong quan hệ đồng nghiệp

5. Thảo luận: 
Thời gian: 5 giờ

- Đưa ra chủ đề liên quan để chia nhóm thảo luận

6. Kiểm tra 
Thời gian: 1 giờ
Chương 4:  Kỹ năng giao tiếp trong doanh nghiệp

Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm, nguyên tắc và các loại hình giao tiếp

- Trình bày được các kỹ năng giao tiếp và giao dịch bằng thư tín.

- Thực hiện được các bài thực hành, qua đó rèn các kỹ năng giao tiếp cần thiết cho người học

1. Khái niệm về giao tiếp
Thời gian: 0.5 giờ

2. Các nguyên tắc giao tiếp 
Thời gian: 0.5 giờ

3. Các loại hình giao tiếp
Thời gian: 1 giờ
4. Phương pháp trò chuyện khi giao tiếp
Thời gian: 2 giờ
4.1. Tầm quan trọng của “nói” trong giao tiếp

4.2. Kỹ thuật cơ bản của trò chuyện khi giao tiếp

5. Kỹ năng lắng nghe 
Thời gian: 1 giờ
5.1. Những trở ngại ngăn cản việc lắng nghe

5.2. Kỹ năng lắng nghe



6. Kỹ năng đặt câu hỏi
Thời gian: 2 giờ
7. Kỹ năng giao dịch bằng thư tín
Thời gian: 1 giờ
8. Thực hành
Thời gian: 9 giờ
- Đưa ra chủ đề liên quan để chia nhóm thực hành

9. Kiểm tra 
Thời gian: 1 giờ
    Ôn tập kiểm tra hết môn 
Thời gian: 5 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

- Giáo trình, đề cương, giáo án;

- Máy tính, máy chiếu.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn;

- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài thảo luận và các bài thực hành;

- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận);

- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Viết (Tự luận).

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề. Tổng thời gian thực hiện môn học là 75 giờ, giáo viên giảng các tiết lý thuyết kết hợp với các bài tập thảo luận, thực hành đan xen.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm và thực hành. 

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 

- Chương I: Tổng quan về đạo đức kinh doanh

- Chương III: Văn hóa ứng xử trong các hoạt động kinh doanh

- Chương IV: Kỹ năng giao tiếp trong doanh nghiệp

4. Tài liệu tham khảo:

- Gami Group, Vận dụng lý thuyết Âm- Dương xây dựng văn hóa trong doanh nghiệp, NXB Thống kê – 2004;

- PGS. TS Dương Thị Liễu: Văn hoá kinh doanh và giải pháp xây dựng văn hoá kinh doanh Việt Nam, Tạp chí Kinh tế phát triển - 2004;

- PGS. TS Dương Thị Liễu: Văn hoá kinh doanh, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân- 2006;

- TS Đỗ Minh Cương: Văn hoá và Triết lý kinh doanh, NXB CTQG, Hà nội – 2001;

- Ban tư tưởng văn hoá trung ương, Bộ văn hoá - Thông tin, Viện Quản trị kinh doanh: Văn hoá và kinh doanh, NXB Lao động,  Hà Nội – 2001;

- TS. Thái Trí Dũng, Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh, NXB Thống kê- 2003.
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: THƯ TÍN THƯƠNG MẠI
Mã số môn học: MH17

Thời gian môn học: 120 giờ
     (Lý thuyết: 60 giờ;Thời gian thực hành: 60 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
- Vị trí: Thư tín thương mại là môn học chuyên môn, được bố trí vào năm học thứ 3 sau khi đã học xong các phần học của khối kiến thức cơ sở.

- Tính chất môn học: Đây là một học chuyên môn nghề của nghề Thương mại điện tử. Môn học kết hợp giữa kiến thức về thư tín thương mại thông qua ngôn ngữ và cách thức trình bày tiếng Anh

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC: 

Kiến thức:
Cung cấp cho người học nội dung và hình thức một lá thư thương mại trong một một số hoạt động ngoại thương cơ bản về xuất nhập khẩu và quản trị kinh doanh.

Cung cấp một số thuật ngữ thương mại và bảng chữ viết tắt thuật ngữ thương mại.

Kỹ năng:

- Vận dụng kiến thức để trình bày một lá thư thương mại; các hình thức thư thương mại trong giao dịch quốc tế.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	TT
	Nội dung, tên chương mục
	Tổng số
	Lí thuyết
	Bài tập
	Kiểm tra

	I
	Khái niệm về thư tín thương mại
	20
	20
	
	1

	1
	Khái niệm thư tín thương mại theo nghĩa rộng
	1
	1
	
	

	2
	Khái niệm thư tín thương mại theo nghĩa hẹp
	1
	1
	
	

	3
	Nội dung cơ bản của thư tín thương mại
	5
	5
	
	

	4
	Vai trò của thư tín thương mại
	3
	3
	
	

	5
	Nguyên tắc viết thư thương mại
	5
	5
	
	

	6
	Cách trình bày một lá thư thương mại
	5
	4
	
	1

	II
	Các loại hình thư tín thương mại
	80
	33
	43
	4

	1
	Thư chào hàng đặt quan hệ giao dịch
	8
	4
	4
	

	2
	Thư hỏi hàng và trả lời thư hỏi hàng
	8
	3
	4
	1

	3
	Thư báo giá 
	5
	2
	3
	

	4
	Thư chào giá
	5
	2
	3
	

	5
	Thư trả giá và trả lời thư trả giá
	10
	4
	5
	1

	6
	Thư chấp nhận giá
	8
	4
	4
	

	7
	Thư đặt hàng
	10
	4
	5
	1

	8
	Thư tiếp nhận đơn hàng
	8
	3
	5
	

	9
	Thư từ chối đơn hàng
	10
	4
	5
	1

	10
	Thư khiếu nại và giải quyết khiếu nại
	8
	3
	5
	

	III
	Một số loại hình và thư đáp lễ xã giao
	20
	8
	11
	1

	1
	Thư mời và đáp lễ
	5
	2
	3
	

	2
	Thư hội nghị và hội thảo
	5
	2
	3
	

	3
	Thư giới thiệu tham quan du lịch
	4
	2
	2
	

	4
	Thư FAX, TELEX, điện tín
	6
	2
	3
	1

	
	Cộng :
	120
	60
	54
	6


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Khái niệm thư tín thương mại

Mục tiêu:

-  Giới thiệu cho người học, người học những khái niệm cơ bản về thư tín thương mại

- Yêu cầu người học nắm được những nội dung cơ bản của thư tín thương mại, nguyên tắc viết một bức thư thương mại và cách trình bày chúng.

1.1 Khái niệm thư tín thương mại theo nghĩa rộng
Thời gian: 3 giờ
1.2 Khái niệm thư tín thương mại theo nghĩa hẹp
Thời gian: 1 giờ
1.3 Nội dung cơ bản của thư tín thương mại

Thời gian: 6 giờ
1.4 Vai trò của thư tín thương mại



Thời gian: 2 giờ
1.5 Nguyên tắc viết thư thương mại



Thời gian: 3 giờ
1.6 Cách trình bày một lá thư thương mại


Thời gian: 5 giờ
Chương 2: Các loại hình thư tín thương mại
Mục tiêu:

- Giới thiệu các loại hình thư tín thương mại được sử dụng trong các giao dịch thương mại;

-  Nắm được cách thức trình bày và văn phong từng loại hình thư tín thương mại.

2.1. Thư chào hàng đặt quan hệ giao dịch


Thời gian:8 giờ
2.2. Thư hỏi hàng và trả lời thư hỏi hàng


Thời gian:8 giờ
2.3. Thư báo giá






Thời gian:8 giờ

2.4 Thư chào giá






Thời gian:8 giờ

2.5 Thư trả giá và trả lời thư trả giá



Thời gian:8 giờ

2.6 Thư chấp nhận giá





Thời gian:8 giờ

2.7 Thư đặt hàng






Thời gian:10 giờ

2.8 Thư tiếp nhận đơn hàng




Thời gian: 6 giờ

2.9 Thư từ chối đơn hàng





Thời gian: 8 giờ

2.10 Thư khiếu nại và giải quyết khiếu nại.


Thời gian:8 giờ
Chương 3: Một số loại hình thư mời và đáp lễ xã giao
Mục tiêu:

- Giới thiệu các loại thư mời, FAX, TELEX, thư đáp lễ

- Cách thức trình bày và nội dung các laoị thư mời và thư đáp lễ trong giao dịch thương mại

3.1. Thư mời và đáp lễ





Thời gian: 5 giờ
3.2. Thư hội nghị hội thảo




Thời gian: 5 giờ
3.3. Thư giới thiệu trao đổi tham quan du lịch

Thời gian: 5 giờ
3.4 Thư FAX, TELEX và điện tín



Thời gian: 5 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

- Máy tính, máy chiếu 

- Đề cương, giáo án, bài giảng môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo

- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

- Kiểm tra bằng các bài tập viết các loại hình thư tín thương mại.

- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận hoặc trắc nghiệm)

- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: viết

VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình này dùng cho đối tượng là người học học nghề cao đẳng nghề thương mại điện tử hệ 36 tháng.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: :

 Đây là môn học chuyên ngành, cung cấp toàn bộ những khái niệm, kiến thức cơ bản các mẫu thư tín thương mại cho chuyên ngành cao đẳng thương mại điện tử. chương trình đó được sắp xếp theo hệ thống có tính lôgic, do vậy khi giảng dạy giáo viên phải đi theo nội dung kết cấu của chương trình để người học dễ tiếp thu kiến thức

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:  

- Khái niệm, ý nghĩa, vai trò của thư tín trong giao dịch thương mại;

- Cấu trúc, văn phong trong các loại hình thư tín thương mại

- Cách thức trình bày các laoị hình thư tín thương mại  

4. Tài liệu tham khảo


1. Bùi viết Tuyên, Trịnh Quang Dũng, Trần Anh Thơ, Thư tín thương mại chọn lọc, 

2. GB & US Crispin Michael Geoghegan, Michael Marchenteau, Bernard Dhuica, Commercial correspondence.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC:  KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ THƯƠNG MẠI

Mã số môn học: MH19

Thời gian môn học: 90h 


           (Lý thuyết 60 giờ;Thực hành 30 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
- Vị trí: Môn học Kỹ thuật nghiệp vụ thương mại điện tử thuộc nhóm các môn học kiến thức chuyên ngành, được giảng dạy sau khi đã học xong các môn Tiếng Anh thương mại, thư tín thương mại, thanh toán điện tử, được bố trí giảng dạy từ học kỳ 1 năm thứ ba.

- Tính chất: Kỹ thuật nghiệp vụ thương mại là môn học nghiệp vụ, trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ kinh doanh thương mại (thương mại trong nước và thương mại quốc tế) và thực hiện trong thương mại điện tử.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
- Kiến thức:

+ Trình bày được nghiệp vụ kinh doanh thương mại của doanh nghiệp thương mại;

+ Trình bày được kỹ thuật cơ bản về giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa trong nước và quốc tế;

+ Xây dựng được quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa xuất nhập khẩu;

+ Mô tả được các giao dịch B2B, B2C trong thương mại điện tử, quy trình giao dịch, ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa trong thương mại điện tử.  

- Kỹ năng:

+ Vận dụng kiến thức về kỹ thuật nghiệp vụ thương mại để thực hiện được và thành công các giao dịch kinh doanh trong thực tiễn;

+ Tổ chức thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa xuất nhập khẩu trong Doanh nghiệp;

+ Vận dụng kiến thức về kỹ thuật nghiệp vụ thương mại để thực hiện được các giao dịch kinh doanh trong thương mại điện tử.

- Thái độ:

+ Tuân thủ các qui chế học tập, tích cực, chủ động trong quá trình học tập;
+ Trung thực và có ý thức tạo lập được chữ tín trong giao dịch kinh doanh của một cán bộ nghiệp vụ trong Doanh nghiệp.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	I
	BÀI MỞ ĐẦU

Tổng quan về thương mại hàng hóa

Nghiệp vụ kinh doanh thương mại của doanh nghiệp thương mại

Tổ chức nguồn hàng và mua hàng của doanh nghiệp thương mại

Dự trữ hàng hoá và thời gian lưu thông hàng hoá

Tổ chức bán hàng của doanh nghiệp thương mại
Các phương thức mua bán hàng hoá trên thị trường thế giới
	5

15
	5

13
	1
	1

	II
	INCOTERMS 2000 và các phương thức thanh toán quốc tế cơ bản

Incoterms 2000
Các phương thức thanh toán quốc tế cơ bản
	10
	5
	4
	1

	III
	Giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa

Giao dịch  

Đàm phán thương mại

Ký kết hợp đồng mua bán hàng hoá
	25
	14
	10
	1

	IV
	Tổ chức thực hiện hợp đồng mua bán xuất nhập khẩu

Thực hiện hợp đồng xuất khẩu

Thực hiện hợp đồng nhập khẩu

Những chứng từ cơ bản trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán ngoại thương
	20
	14
	5
	1

	V
	Giao dịch trong thương mại điện tử

Giao dịch giữa các doanh nghiệp với nhau ( B2B)

Giao dịch giữa các doanh nghiệp với người tiêu thụ ( B2C)

Hợp đồng trong thương mại điện tử
	15
	9
	5
	1

	
	Cộng
	90
	60
	25
	5


2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu:
Tổng quan về thương mại hàng hóa   


Thời gian:5 giờ
Chương 1: Nghiệp vụ kinh doanh thương mại của doanh nghiệp thương mại
Mục tiêu:

- Nắm và hiểu được vai trò và tổ chức nguồn hàng của doanh nghiệp thương mại; vai trò của dự trữ hàng hóa và rút ngắn thời gian lưu thông hàng hóa;

- Nắm và hiểu được các phương thức mua bán hàng hóa trên thế giới hiện nay.

1. Tổ chức nguồn hàng và mua hàng của doanh nghiệp thương mại      Thời gian: 4 giờ
1.1.Vai trò và tổ chức nguồn hàng

1.2. Phân loại nguồn hàng

1.3. Các hình thức tạo nguồn 

1.4. Tổ chức tạo nguồn hàng và quản lý mua hàng của doanh nghiệp thương mại

1.4.1. Nghiên cứu nguồn hàng , lựa chọn nguồn hàng và lựa chọn người cung ứng

1.4.2. Xây dựng mạng lưới mua

1.4.3. Lưạ chọn phương thức mua hàng và phương thức thanh toán

1.4.4. Áp dụng có hiệu quả biện pháp kinh tế để phát triển nguồn hàng

1.4.5. Thiết lập quan hệ gắn bó giữa doanh nghiệp thương mại với các cơ sở sản xuất và hỗ trợ giúp đỡ các cơ sở sản xuất phát triển 

2.  
Dự trữ hàng hoá và thời gian lưu thông hàng hoá

Thời gian: 3 giờ
2.1.
Dự trữ hàng hoá

2.1.1. Vai trò của dự trữ hàng hoá trong kinh doanh thương mại

2.1.2.  Phân loại dự trữ hàng hoá

2.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến dự trữ hàng hoá của doanh nghiệp

2.2.  Thời gian thông hàng hoá

2.2.1. Khái niệm

2.2.2. Ý nghĩa của rút ngắn thời gian lưu thông

2.2.3. Những biện pháp để rút ngắn thời gian lưu thông

3. Tổ chức bán hàng của doanh nghiệp thương mại


Thời gian: 3 giờ
3.1. Bán lẻ

3.2. Bán buôn

4. Các phương thức mua bán hàng hoá trên thị trường thế giới
Thời gian: 3 giờ
4.1. Mua bán trực tiếp 

4.1.1. Khái niệm

4.1.2. Đặc điểm

4.1.3. Ưu và nhược điểm 

4.2. Mua bán qua trung gian 

4.2.1. Đại lý

4.2.2. Môi giới

4.3. Mua bán đối lưu.

4.3.1. Khái niệm

4.3.2. Các loại

4.3.3. Yêu cầu cân bằng trong mua bán đối lưu

4.4. Đấu giá.

4.4.1. Khái niệm

4.4.2. Đặc điểm

4.4.3. Các loại hình

4.4.4. Cách thức tiến hành

4.5. Đấu thầu 

4.5.1.Khái niệm

4.5.2.Đặc điểm

4.5.3. Các loại hình

4.5.4. Cách thức tiến hành

4.6. Mua bán tại hội chợ và triển lãm

4.6.1.Khái niệm

4.6.2.Cách thức tiến hành

4.7. Mua bán tại sở giao dịch

4.7.1. Khái niệm

4.7.2. Đặc điểm

4.7.3. Các loại hình mua bán

4.8. Tái xuất

4.8.1.Khái niệm

4.8.2. Đặc điểm

4.8.3. Các loại hình tái xuất

4.9. Gia công 

4.9.1.Khái niệm

4.9.2. Đặc điểm

4.9.3. Các hình thức

4.9.4. Ưu và nhược điểm của gia công quốc tế

5. Thực hành






                       Thời gian: 1 giờ
Giáo viên đưa ra các ví dụ tình huống thực tiễn, chia lớp thành các nhóm để thảo luận so sánh ưu và nhược điểm của một số phương thức mua bán phổ biến, vận dụng vào thực tiễn kinh doanh:

- So sánh đặc điểm, ưu và nhược điểm của phương thức mua bán trực tiếp và mua bán qua trung gian

- Giả sử bạn muốn bán một lô hàng cà phê với số lượng 15 tấn, bạn sẽ chọn phương thức mua bán nào để có lợi nhất ? Tại sao? 

- Một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt nam như gạo, cà phê thường phải xuất khẩu qua trung gian. Hãy tìm hiểu lý do tại sao và cách khắc phục tình trạng đó.

Giáo viên gợi ý, nhận xét đánh giá kết quả và giải đáp.

6. Kiểm tra






       

 Thời gian: 1 giờ
Chương 2: Incoterms 2000 và các phương thức thanh toán quốc tế cơ bản

Mục tiêu:

- Nắm và hiểu rõ được bản chất của các điều kiện thương mại quốc tế của Incoterms 2000.

- Hiểu được ý nghĩa và ứng dụng của incoterms vào thực tiễn kinh doanh mua bán xuất nhập khẩu hàng hóa.

- Trình bày được khái niệm, bản chất, ưu nhược điểm của các phương thức thanh toán quốc tế cơ bản.   

1. Incoterms 2000




  
                  Thời gian: 4 giờ
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của incoterms 

1.2. Vai trò của incoterms

1.3.  Kết cấu của incoterms 2000

1.4.  Nội dung cơ bản của incoterms 2000

2. Các phương thức thanh toán quốc tế cơ bản

                 Thời gian: 1 giờ
2.1. Phương thức thanh toán nhờ thu

2.2. Phương thức thanh toán chuyển tiền

2.3. Phương thức đổi chứng từ trả tiền

2.4. Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ

3. Thực hành







        Thời gian: 4 giờ
- Giáo viên đưa ra các tình huống cụ thể về một số điều khoản thỏa thuận về mua bán hàng hóa ngoại thương giữa các đối tác. Yêu cầu người học lựa chọn điều kiện thương mại của incoterms 2000 áp dụng cho phù hợp. 

- Phân tích về quan niệm xuất FOB, nhập CIF của một số Doanh nghiệp Việt nam hiện nay. Sự lựa chọn điều kiện thương mại như vậy có đúng không?

Chia lớp thành các nhóm thảo luận làm bài, giáo viên nhận xét, đánh giá kết quả và giải đáp.

4. Kiểm tra








      Thời gian: 1 giờ
Chương 3: Giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa

Mục tiêu:

- Hiểu được nội dung cơ bản của công việc giao dịch và các bước giao dịch, đàm phán kinh doanh trong nước và ngoại thương.

- Biết lựa chọn đơn hàng có lợi thông qua việc quy dẫn giá hàng hóa về cùng một điều kiện thích hợp.

1. Giao dịch  








Thời gian: 5 giờ
1.1.Hỏi hàng

1.2. Chào hàng

1.3. Đặt hàng

1.4. Hoàn giá

1.5. Chấp nhận

1.6. Xác nhận

1.7. Quy dẫn giá hàng xuất nhập khẩu

2. Đàm phán thương mại






Thời gian: 4 giờ
2.1. Khái niệm

2.2. Nguyên tắc cơ bản của đàm phán

2.3. Các bước thực hiện đàm phán

2.4. Các hình thức đàm phán 

3. Ký kết hợp đồng mua bán hàng hoá




Thời gian: 5 giờ
3.1. Các loại hợp đồng mua bán hàng hoá

3.2. Hình thức của hợp đồng 

3.3. Các điều khoản chính của hợp đồng

3.3.1. Tên hàng

3.3.2. Số lượng, trọng lượng

3.3.3. Chất lượng

3.3.4. Bao bì, đóng gói, ký hiệu, mã hiệu 

3.3.5. Điều kiện cơ sở giao hàng

3.3.6. Điều kiện giá cả 

3.3.7. Điều kiện thanh toán

3.3.8. Điều kiện về vận tải và giao nhận hàng hoá

3.3.9. Điều kiện  bảo hiểm

3.3.10 Điều kiện bất khả kháng

3.3.11. Điều kiện về khiếu nại

3.3.12. Điều kiện bảo hành

3.3.13. Điều kiện về trọng tài

3.3.14. Điều kiện về pháp lý

3.3.15. Điều kiện hiệu lực của hợp đồng

4. Thực hành







              Thời gian: 10 giờ

- Giáo viên đưa ra bài tập cụ thể (về một lô hàng cần giao dịch mua, bán) yêu cầu người học soạn các thư  giao dịch hỏi hàng, chào hàng, đặt hàng, hoàn giá, chấp thuận, xác nhận phù hợp tương ứng theo trình tự. 

- Giáo viên đưa ra bài tập về một số đơn hàng mua bán hàng hóa có các điều kiện giao hàng (FOB, CIF,..), thanh toán khác nhau (trả nhanh, trả chậm..). Yêu cầu người học dùng phương pháp quy dẫn giá hàng xuất nhập khẩu để tính toán so sánh lựa chọn được đơn hàng tối ưu.

- Giáo viên đưa ra một số hợp đồng mua bán hàng hóa mẫu thực tế (nội địa và ngoại thương). Yêu cầu người học nghiên cứu, đọc dịch các điều khoản chủ yếu và so sánh, phân tích hiểu được nội dung các điều khoản trong từng hợp đồng.

Chia lớp thành các nhóm thảo luận làm bài, giáo viên nhận xét, đánh giá kết quả và giải đáp.

3.5. Kiểm tra








Thời gian: 1 giờ
Chương 4: Tổ chức thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa xuất nhập khẩu

Mục tiêu:

- Hiểu được nội dung các bước và các chứng từ cần thiết trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán ngoại thương

- Trình bày được các bước tiến hành công việc cụ thể để xuất khẩu hoặc nhập khẩu một lô hàng

1. Thực hiện hợp đồng xuất khẩu                                                      Thời gian: 20 giờ 
1.1. Xin giấy phép xuất khẩu

1.2. Thực hiện những công việc ở giai đoạn đầu của khâu thanh toán

1.3. Chuẩn bị hàng xuất khẩu

1.4. Kiểm tra hàng

1.5. Thuê phương tiện vận tải

1.6. Mua bảo hiểm

1.7. Làm thủ tục hải quan

1.8. Giao hàng cho người vận tải

1.9. Lập bộ chứng từ thanh toán

1.10. Giải quyết khiếu nại( nếu có)

2. Thực hiện hợp đồng nhập khẩu.

2.1. Xin giấy phép nhập khẩu

2.2. Thực hiện những công việc ở giai đoạn đầu của khâu thanh toán

2.3. Thuê phương tiện vận tải

2.4. Mua bảo hiểm

2.5. Làm thủ tục hải quan

2.6. Nhận hàng

2.7. Kiểm tra hàng nhập khẩu

2.8. Thanh toán

2.9 Khiếu nại ( nếu có )

3. Những chứng từ cơ bản trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán ngoại thương

3.1. Chứng từ hàng hoá

3.2. Chứng từ vận tải

3.3. Chứng từ bảo hiểm

3.4. Chứng từ hải quan

4. Thực hành







             Thời gian:  5 giờ
- Giáo viên đưa ra một số bài tập về một số hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa cụ thể với các điều kiện thương mại giao hàng, phương thức thanh toán khác nhau. Yêu cầu người học trình bày vắn tắt những công việc cần làm để tổ chức thực hiện hợp đồng.

- Giáo viên hướng dẫn cho người học cách trình bày nội dung, xây dựng được các chứng từ cơ bản của hợp đồng mua bán ngoại thương.

Chia lớp thành các nhóm thảo luận làm bài, giáo viên nhận xét, đánh giá kết quả và giải đáp.

5. Kiểm tra








 Thời gian: 1 giờ
Chương 5: Giao dịch trong thương mại điện tử

Mục tiêu:

- Nắm được bản chất của các giao dịch B2B và B2C.

- Trình bày được sự khác biệt của giao dịch trong TMĐT so với giao dịch trong thương mại truyền thống.

- Trình bày được những đặc điểm, nội dung, quy trình ký kết của hợp đồng TMĐT và những vấn đề cần lưu ý khi hợp đồng mua bán, XNK hàng hóa được tiến hành bằng phương pháp điện tử và rủi ro tranh chấp trong quá trình thực hiện.

1. Giao dịch giữa các doanh nghiệp với nhau ( B2B)


Thời gian: 4 giờ
1.1. Khái niệm

1.2. Sàn giao dịch B2B

1.3. Lợi ích của B2B

1.4. Rào cản trong B2B 

1.5. Một số khác biệt cơ bản khi giao dịch trong TMĐT so với giao dịch trong thương mại truyền thống

2. Giao dịch giữa các doanh nghiệp với người tiêu thụ ( B2C)
Thời gian: 3 giờ
2.1. Khái niệm

2.2. Sự khác biệt giữa B2C và B2B

2.3. Tổ chức hoạt động B2C của doanh nghiệp

3. Hợp đồng trong thương mại điện tử




Thời gian: 2 giờ
3.1. Khái niệm

3.2. Đặc điểm, hình thức

3.3. Quy trình ký kết

3.4. Phân loại hợp đồng thương mại điện tử

3.5. Nội dung cơ bản của hợp đồng thương mại điện tử

3.6. Quy định về giá trị pháp lý đối với hợp đồng thương mại điện tử 

3.7. Những vấn đề cần lưu ý khi hợp đồng mua bán, XNK hàng hóa được tiến hành bằng  phương pháp điện tử và rủi ro tranh chấp trong quá trình thực hiện

3.7.1. Một số biện pháp xử lý 

4. Thực hành







              Thời gian: 5 giờ
Giáo viên đưa ra một số chủ đề, yêu cầu người học thảo luận:

- Hãy cho biết sự khác biệt của hoạt động mua bán xuất nhập khẩu trong thương mại điện tử so với hoạt động mua bán xuất nhập khẩu truyền thống

- Một số chủ đề liên quan khác về giao dịch trong thương mại điện tử.

Chia lớp thành các nhóm thảo luận làm bài, giáo viên nhận xét, đánh giá kết quả và giải đáp.

5. Kiểm tra








    Thời gian: 1 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

- Máy tính, máy chiếu;

- Đề cương, giáo án, bài giảng môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo;

- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác;

- Câu hỏi, bài tập thực hành

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn;

- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài thực hành;

- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận hoặc trắc nghiệm);

- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm).
VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề. Tổng thời gian thực hiện môn học là 90 giờ, giáo viên giảng các tiết lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm 

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

3. Tài liệu tham khảo:  

- Giáo trình Thương mại 1, Trường Đại học kinh doanh và công nghệ Hà nội

- Giáo trình kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương,  Sở Giáo dục Hà nội

- GS.TS. Võ Thanh Thu, Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu, Nhà xuất bản lao động xã hội 2006

- PGS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân, Giáo trình kỹ thuật ngoại thương, NXB Lao động xã hội 2000

- Kỷ yếu Hội thảo khoa học về thương mại điện tử, Đại học Thương mại 2002

- Đề tài khoa học “Thực trạng ứng dụng thương mại điện tử ở một số tổ chức, đơn vị - kinh nghiệm và kiến nghị”, Bộ Thương mại 2004

- Báo cáo thương mại điện tử Việt nam 2007, Bộ Thương mại, 2007

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: THANH TOÁN ĐIỆN TỬ
Mã số môn học: MH20

Thời gian môn học: 75 giờ

      (Lý thuyết: 45 giờ;Thực hành 30 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
- Vị trí: Môn Thanh toán điện tử rất quan trọng trong chương trình đào tạo nghề Thương mại điện tử. Môn học này được bố trí sau khi người học đã học xong các phần học thuộc kiến thức cơ sở về thương mại điện tử.

- Tính chất: Môn học Thanh toán điện tử cung cấp những kiến thức cơ bản về thanh toán trong thương mại truyền thống và trong hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. 

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
- Kiến thức: 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về thanh toán trong thương mại truyền thống;

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về thanh toán điện tử trong thương mại điện tử.

- Kỹ năng:

+ Vận dụng kiến thức trong thanh toán truyền thống và thanh toán trong thương mại điện tử để áp dụng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Sử dụng kiến thức đã được nghiên cứu làm cơ sở cho việc nhận thức và ứng dụng thanh toán điện tử vào hoạt động nghề nghiệp và trong cuộc sống.

- Thái độ:

+ Tuân thủ các qui chế học tập, có ý thức học tập tích cực và chủ động trong quá trình học tập;

+ Có thái độ nghiêm túc, cách tiếp cận khoa học khi xem xét một vấn đề thuộc lĩnh vực thanh toán điện tử.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	I
	Tỷ giá hối đoái
Khái niệm về tỷ giá hối đoái

Phương pháp yết tỷ giá

Xác định tỷ giá theo phương pháp tính chéo

Các nhân tố ảnh hưởng đến biến động của tỷ giá hối đoái
	5
	5
	
	

	II
	Thanh toán trong thương mại truyền thống
Các phương tiện thanh toán quốc tế thông dụng

Điều kiện thời gian thanh toán

Điều kiện về phương thức thanh toán
	40
	27
	11
	2

	III
	Giao dịch thanh toán trong thương mại điện tử
Tổng quan về thanh toán điện tử

Các giao dịch thanh toán điện tử

EDI

Chú ý khi thanh toán trong thương mại điện tử
	10
	5
	4
	1

	IV
	Các hệ thống thanh toán điện tử cơ bản

Hệ thống thanh toán thẻ tín dụng

Chuyển khoản điện tử và thẻ ghi nợ trên Internet

Ví tiền số hóa

Thẻ thông minh

Các hệ thống thanh toán séc điện tử

Các hệ thống xuất trình và thanh toán hối phiếu.
	15
	8
	6
	1

	
	Ôn tập kiểm tra hết môn
	5
	
	5
	

	
	Cộng
	75
	45
	26
	4


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Tỷ giá hối đoái

Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm tỷ giá hối đoái và các phương pháp yết tỷ giá;

- Trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến biến động của tỷ giá hối đoái.

1. Khái niệm về tỷ giá hối đoái                 
Thời gian: 1 giờ           

2. Phương pháp yết tỷ giá
Thời gian: 1 giờ

     3. Xác định tỷ giá theo phương pháp tính chéo
Thời gian: 1 giờ

3.1. Xác định tỷ giá hối đoái của hai tiền tệ yết giá gián tiếp

3.2. Xác định tỷ giá hối đoái của hai tiền tệ yết giá trực tiếp

3.3. Xác định tỷ giá hối đoái của hai tiền tệ yết giá khác nhau

4. Các nhân tố ảnh hưởng đến biến động của tỷ giá 
Thời gian: 2h
4.1. Mức chênh lệch lạm phát giữa hai quốc gia.

4.2. Cung và cầu ngoại hối trên thị trường

4.3. Mức chênh lệch lãi suất giữa các quốc gia

Chương 2:  Thanh toán trong thương mại truyền thống
Mục tiêu:

- Trình bày được các phương tiện thanh toán quốc tế thông dụng, điều kiện về thời gian thanh toán và điều kiện về phương thức thanh toán;

- Thực hiện được các bài thực hành và các bài tập.

1. Các phương tiện thanh toán quốc tế thông dụng   
Thời gian: 10 giờ

1.1. Hối phiếu

1.2. Séc

1.3. Kỳ phiếu

2. Điều kiện thời gian thanh toán
Thời gian: 7 giờ
2.1. Thời gian trả tiền trước

2.2. Thời gian trả tiền ngay

2.3. Thời gian trả tiền sau

3. Điều kiện về phương thức thanh toán
Thời gian: 10 giờ
3.1. Phương thức chuyển tiền

3.2. Phương thức ghi sổ

3.3. Phương thức nhờ thu

3.4. Phương thức tín dụng chứng từ

4. Thảo luận: 
Thời gian: 11 giờ

Đưa ra chủ đề liên quan để chia nhóm thảo luận

5. Kiểm tra 
Thời gian: 2 giờ
Chương 3:  Giao dịch thanh toán trong thương mại điện tử

Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm, lợi ích và các yêu cầu đối với thanh toán điện tử;

- Trình bày được các quy trình và các giao dịch thanh toán điện tử.

- Thực hiện được các bài thực hành, thảo luận trên lớp.

1. Tổng quan về thanh toán điện tử
Thời gian: 2 giờ

1.1. Khái niệm thanh toán điện tử

1.2. Lợi ích của thanh toán điện tử

1.3. Các yêu cầu đối với thanh toán điện tử

1.4. Các bên tham gia thanh toán điện tử

2. Các quy trình thanh toán điện tử
Thời gian: 0.5 giờ

3. Các giao dịch thanh toán điện tử
Thời gian: 1 giờ

3.1. Chuyển tiền điện tử và chuyển tiền điện tử tại điểm bán hàng

3.2. Giao dịch thương mại trực tuyến và các hệ thống thanh toán điện tử

4. EDI
Thời gian: 1 giờ
4.1. Giới thiệu về EDI và phương thức hoạt động

4.2. Ưu và nhược điểm của EDI

4.3. Tiêu chuẩn của EDI

5. Chú ý khi thanh toán trong thương mại điện tử
Thời gian: 0.5 giờ
6. Thảo luận
Thời gian: 4 giờ
Đưa ra chủ đề liên quan để chia nhóm thảo luận

7. Kiểm tra 
Thời gian: 1 giờ
Chương 4:  Các hệ thống thanh toán điện tử cơ bản

Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm, lợi ích và các yêu cầu đối với thanh toán điện tử;

- Trình bày được các quy trình và các giao dịch thanh toán điện tử;

- Thực hiện được các bài thực hành, thảo luận trên lớp.

1. Hệ thống thanh toán thẻ tín dụng
Thời gian: 2 giờ

1.1. Quy trình phát hành thẻ

1.2. Quy trình thanh toán thẻ

1.3. Các bên tham gia thanh toán thẻ

2. Chuyển khoản điện tử và thẻ ghi nợ trên Internet
Thời gian: 2 giờ

2.1. Chuyển khoản điện tử

2.2. Thẻ ghi nợ

3. Ví tiền số hóa
Thời gian: 0.5 giờ
4. Tiền mặt số hóa
Thời gian: 0.5 giờ

4.1. Các đặc điểm của tiền mặt số hóa

4.2. Hệ thống hoạt động của tiền mặt số hóa

5. Thẻ thông minh
Thời gian: 1 giờ
5.1. Khái niệm thẻ thông minh

5.2. Các loại thẻ thông minh

5.3. Thuận lợi và rủi ro khi sử dụng thẻ thông minh

6. Các hệ thống thanh toán séc điện tử
Thời gian: 1giờ
7. Các hệ thống xuất trình và thanh toán hối phiếu
Thời gian: 1giờ
8. Thảo luận
Thời gian: 6 giờ
Đưa ra chủ đề liên quan để chia nhóm thảo luận

9. Kiểm tra 
Thời gian: 1giờ
    Ôn tập thi hết môn 
Thời gian: 5giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

- Giáo trình, đề cương, giáo án;

- Máy tính, máy chiếu.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.

- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài thảo luận và các bài thực hành.

- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận)

- Đánh giá cuối môn học: Là môn thi kiểm tra hết môn. Hình thức thi: Viết (Tự luận, thời gian 90​’ )

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề. Tổng thời gian thực hiện môn học là 75 giờ, giáo viên giảng các tiết lý thuyết kết hợp với thảo luận, thực hành đan xen trên lớp.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm và thực hành trên lớp. 

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 

- Chương II: Thanh toán trong thương mại truyền thống;

- Chương IV: Các hệ thống thanh toán điện tử cơ bản.

4. Tài liệu tham khảo:

- Thanh toán quốc tế trong ngoại thương, NXB Thống kê; 2006;

- Electronic Payment System, Microsoft Press - 2005;

- Thương mại điện tử cho doanh nghiệp, Nxb Khoa học và kỹ thuật, 2006.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: NGHIỆP VỤ VẬN TẢI, GIAO NHẬN VÀ

BẢO HIỂM TRONG TMĐT

Mã số môn học: MH21

Thời gian môn học: 75 giờ 


(Lý thuyết 45 giờ;Thực hành 30 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
- Vị trí: Môn học nghiệp vụ vận tải, giao nhận và bảo hiểm trong TMĐT thuộc nhóm các môn học kiến thức chuyên ngành, được giảng dạy sau khi đã học xong các môn Tiếng Anh thương mại, Kỹ thuật nghiệp vụ thương mại, được bố trí giảng dạy từ học kỳ 1 năm thứ hai.

- Tính chất: Là môn học nghiệp vụ trang bị những kiến thức chuyên môn cơ bản trong các lĩnh vực vận tải, giao nhận và bảo hiểm hàng hóa.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
- Kiến thức:

+ Trình bày được nghiệp vụ thuê phương tiện vận tải, quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia trong các hợp đồng thuê phương tiện vận tải; 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ giao nhận, trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của người giao nhận;

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về bảo hiểm hàng hóa, thủ tục mua bảo hiểm cũng như thủ tục khiếu nại đòi công ty bảo hiểm bồi thường khi hàng hóa bị tổn thất.

- Kỹ năng:

+ Vận dụng kiến thức của môn học để có thể giao dịch đàm phán được hợp đồng thuê phương tiện vận tải, hiểu và lập được hợp đồng vận tải, các chứng từ vận tải trong thực tiễn;

+ Trình bày được quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu. Vận dụng kiến thức môn học để áp dụng vào thực tế và thực hiện đúng quy trình các công việc giao nhận hàng hóa một cách nhanh gọn và chính xác; 

+ Phân biệt được các loại rủi ro và tổn thất và các điều kiện bảo hiểm hàng hóa trong vận chuyển nội địa và xuất nhập khẩu; Hiểu và lập được các chứng từ bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm hàng hóa trong kinh doanh thương mại, cũng như các chứng từ cần thiết để tiến hành khiếu nại công ty bảo hiểm đòi bồi thường khi hàng hóa bị tổn thất.

- Thái độ:

+ Tuan thủ các qui chế, có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.
+ Trung thực và có ý thức tạo lập được chữ tín trong giao dịch kinh doanh của một cán bộ nghiệp vụ trong Doanh nghiệp.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	I
	NGHIỆP VỤ VẬN TẢI

Vận tải hàng hóa bằng đường biển

Vận tải hàng hóa bằng đường hàng không

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ và đường sắt

Vận tải đa phương thức/ Vận tải liên hợp
	30
	20
	9
	1

	II
	NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN

Tổng quan về giao nhận hàng hóa

Giao nhận hàng hoá xnk tại cảng biển 

Giao nhận hàng hoá xnk bằng container

Giao nhận hàng hoá xnk bằng đường hàng không

Giao nhận hàng hoá xnk bằng đường bộ, đường sắt

Những lưu ý khi xếp hàng vào container


	21
	10
	10
	1

	III
	NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM

Khái niệm chung

Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa

Các điều kiện bảo hiểm hiện hành trên thị trường

Những công việc cần làm để được bồi thường khi có tổn thất
	14
	10
	3
	1

	IV
	VẬN TẢI, GIAO NHẬN VÀ BẢO HIỂM TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Vận tải, giao nhận truyền thống và vận tải, giao nhận trong thương mại điện tử

Bảo hiểm truyền thống và bảo hiểm trong thương mại điện tử
	10
	5
	4
	1

	
	Cộng
	75
	45
	26
	4


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: 
Nghiệp vụ vận tải

Mục tiêu:

- Hiểu được ý nghĩa của việc giành quyền vận tải trong hợp đồng mua bán ngoại thương và sự phân chia trách nhiệm về vận tải trong hợp đồng mua bán (theo incoterms dưới góc độ vận tải);

- Nắm được đặc điểm của các nghiệp vụ thuê tàu và trình tự các bước thuê tàu để vận dụng vào thực tiễn;

- Hiểu được những nội dung cơ bản và phân biệt được các chứng từ vận tải, hợp đồng thuê tàu và các loại vận đơn đường biển, vận đơn đường sắt và đường hàng không;

- Có khả năng soạn thảo và lập được các chứng từ vận tải, hợp đồng vận tải, vận đơn để thực hiện trong thực tiễn.
1. Vận tải hàng hóa bằng đường biển



Thời gian: 5 giờ
1.1. Thị trường thuê tàu.

1.1.1. Định nghĩa và phân loại

1.1.2. Giá cước thuê tàu 

1.1.3. Nghiệp vụ thuê tàu

1.3.1. Sự phân chia trách nhiệm về vận tải trong hợp đồng mua bán ngoại thương (Incoterms dưới góc độ vận tải) 

1.3.2. Ý nghĩa của việc giành quyền vận tải trong hợp đồng mua bán ngoại thương. 

1.2. Nghiệp vụ thuê tàu chợ

1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của phương thức thuê tàu chợ.

1.2.2. Trình tự các bước thuê tàu

1.2.3. Vận đơn đường biển

1.2.3.1.   Chức năng của vận đơn

1.2.3.2. Các loại vận đơn

1.2.3.3. Quy tắc quốc tế điều chỉnh vận đơn 

1.2.3.4. Nội dung chủ yếu của vận đơn 

1.3. Nghiệp vụ thuê tàu chuyến 

1.3.1. Khái niệm và đặc điểm của phương thức thuê tàu chuyến

1.3.2. Nội dung chủ yếu của hợp đồng thuê tàu chuyến

1.3.3. Các loại hợp đồng mẫu

1.4. Nghiệp vụ thuê tàu định hạn

1.4.1. Đặc điểm của phương thức thuê tàu định hạn 

1.4.2. Nội dung chủ yếu của hợp đồng thuê tàu định hạn 

1.5.
Nghiệp vụ chuyên chở hàng hoá bằng container.

1.5.1. Gửi hàng nguyên container 

1.5.2. Gửi hàng lẻ 

1.5.3. Gửi hàng kết hợp (FCL/LCL- LCL/FCL)

1.5.4. Giá cước và chi phí chuyên chở hàng hoá bằng container

2. Vận tải hàng hóa bằng đường hàng không


Thời gian: 5 giờ
2.1. Đặc điểm vận tải hàng không

2.1.1. Đối tượng vận chuyển hàng không

2.1.2. Cước hàng không

2.2. Chứng từ vận tải hàng không - khiếu nại và bồi thường

2.2.1. Chứng từ dùng trong vận tải hàng không

2.2.2. Khiếu nại và bồi thường

2.3. Trách nhiệm của người chuyên chở đối với hàng hoá theo luật hàng không dân dụng Việt nam

2.3.1.Trách nhiệm của người chuyên chở 

2.3.2. Trách nhiệm yêu cầu lập và cấp vận đơn

2.3.3. Trách nhiệm giao hàng

2.4. Các tổ chức hàng không quốc tế

3.  Vận tải hàng hóa bằng đường bộ và đường sắt

Thời gian: 5 giờ
3.1. Vận tải hàng hoá bằng đường bộ.

3.1.1.  Ký kết và thực hiện hợp đồng vận tải

3.1.2. Trách nhiệm của người chuyên chở

3.1.3.  Khiếu kiện 

3.2. Vận tải bằng đường sắt

3.2.1.Thể lệ chuyên chở đường sắt Việt nam

3.2.2.Liên vận đường sắt quốc tế

4. Vận tải đa phương thức/vận tải liên hợp


Thời gian: 5 giờ
4.1. Cơ sở pháp lý

4.2. Người kinh doanh vận tải đa phương thức

4.2.1. Định nghĩa

4.2.2. Các loại MTO

4.2.3. Trách nhiệm của MTO đối với hàng hoá

4.3. Chứng từ vận tải liên hợp

4.3.1. Hình thức

4.3.2. Nội dung

4.3.3. Các loại 

5. Thực hành







   Thời gian: 9 giờ
Giáo viên đưa ra một số bài tập ví dụ với số liệu cho một lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu cụ thể và các thông tin liên quan. Yêu cầu người học soạn thảo và lập được các chứng từ vận tải, hợp đồng vận tải, vận đơn với các tiêu thức đầy đủ, chính xác.

Chia lớp thành các nhóm thảo luận và thực hành làm bài tại lớp. Giáo viên hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá kết quả.

6. Kiểm tra







             Thời gian: 1 giờ
Chương 2: Nghiệp vụ giao nhận

Mục tiêu:

- Nắm được kiến thức về nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.

- Trình bày được quy trình các bước thực hiện để giao, nhận một lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu.

1.Tổng quan về giao nhận hàng hóa




  Thời gian: 3 giờ 
1.1 . Khái niệm

1.2 . Địa vị pháp lý của người giao nhận

1.3 . Quyền hạn trách nhiệm của người giao nhận

1.4 . Các tổ chức giao nhận trên thế giới và ở Việt nam

2. Nghiệp vụ giao nhận






Thời gian: 7 giờ 
2.1. Giao nhận hàng hoá xnk tại cảng biển 

2.2. Giao nhận hàng hoá xnk bằng container

2.3. Giao nhận hàng hoá xnk bằng đường hàng không

2.4. Giao nhận hàng hoá xnk bằng đường bộ, đường sắt

2.5 . Những lưu ý khi xếp hàng vào container.

3.1. Thực hành







  Thời gian: 10 giờ
Giáo viên đưa ra bài tập cho một lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu cụ thể của một hợp đồng ngoại thương và các thông tin liên quan. Yêu cầu người học thực hành nghiệp vụ giao nhận theo mô hình tại lớp, quy trình trình tự đầy đủ các bước thực hiện phải làm.

Chia lớp thành các nhóm thảo luận và thực hành tại lớp. Giáo viên gợi ý, kiểm tra và đánh giá kết quả.

4.1. Kiểm tra







  Thời gian: 1giờ
Chương 3: Nghiệp vụ bảo hiểm

Mục tiêu:

- Nắm và hiểu được các loại rủi ro, tổn thất trong bảo hiểm hàng hóa.

- Hiểu được khái niệm về giá trị bảo hiểm, số tiền bảo hiểm, phí bảo hiểm và có khả năng tính toán để có thể mua bảo hiểm cho một lô hàng nhất định.

- Biết lập các chứng từ bảo hiểm hàng hóa (đơn bảo hiểm, giấy chứng nhận bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm) cho một lô hàng nội địa, xuất khẩu, nhập khẩu.

- Hiểu rõ được các điều kiện bảo hiểm hàng hóa hiện hành trên thị trường và trình 1. Khái niệm chung






Thời gian: 3 giờ 
1.1. Bảo hiểm

1.1.1.Khái niệm

1.1.2.Các nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm 

1.2. Rủi ro trong bảo hiểm hàng hóa

1.2.1. Khái niệm 

1.2.2. Các loại rủi ro

1.3. Tổn thất trong bảo hiểm hàng hóa

1.3.1.Khái niệm

1.3.2.Các loại tổn thất

2. Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa




Thời gian: 2 giờ 
2.1. Khái niệm

2.2.Tính chất của hợp đồng bảo hiểm

2.3. Các loại hợp đồng bảo hiểm

2.4. Nội dung hợp đồng bảo hiểm hàng hóa

2.5. Nghĩa vụ của các bên theo  hợp đồng bảo hiểm

2.6. Giá trị bảo hiểm, số tiền bảo hiểm, phí bảo hiểm

2.7. Quy trình kỹ thuật mua bảo hiểm hàng hóa

3. Các điều kiện bảo hiểm hiện hành trên thị trường

Thời gian: 3 giờ 
3.1. Các điều kiện bảo hiểm  hàng hoá xnk.

3.2. Các điều kiện bảo hiểm hàng hoá vận chuyển nội địa.

4. Những công việc cần làm để được bồi thường khi có tổn thất 

4.1. Các bước tiến hành khiếu nại đòi bồi thường


Thời gian: 2 giờ 
4.2. Các chứng từ cần xuất trình cho công ty bảo hiểm

5. Thực hành







    Thời gian: 3 giờ
Giáo viên đưa ra bài tập ví dụ với số liệu cho một lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu cụ thể và các thông tin liên quan. Yêu cầu người học tính toán giá trị bảo hiểm, phí bảo hiểm,..để mua bảo hiểm cho lô hàng đó, soạn thảo và lập được các chứng từ bảo hiểm (hợp đồng bảo hiểm, đơn bảo hiểm, giấy chứng nhận bảo hiểm) với các tiêu thức đầy đủ, chính xác.

Chia lớp thành các nhóm thảo luận và thực hành làm bài tại lớp. Giáo viên hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá kết quả.

6. Kiểm tra






                      Thời gian: 1 giờ
Chương 4: Vận tải, giao nhận và bảo hiểm trong thương mại điện tử

Mục tiêu:

- Nắm và hiểu được các nghiệp vụ vận tải, giao nhận và bảo hiểm hàng hóa truyền thống được ứng dụng thực hiện trong thương mại điện tử.






                                                   Thời gian:10 giờ 
1. Vận tải, giao nhận truyền thống và vận tải, giao nhận trong thương mại điện tử

2. Bảo hiểm truyền thống và bảo hiểm trong thương mại điện tử

3. Thực hành






             Thời gian: 4 giờ
Giáo viên đưa ra chủ đề liên quan. Chia lớp thành các nhóm để thảo luận, giáo viên kiểm tra, đánh giá kết quả và giải đáp. 

4. Kiểm tra                          





   Thời gian: 1 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

- Máy tính, máy chiếu;

- Đề cương, giáo án, bài giảng môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo;

- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác;

- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn học. 

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn;

- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài làm thảo luận của các nhóm qua các bài thực hành;

- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận hoặc trắc nghiệm);

- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm).
VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho nghề thương mại điện tử. Tổng thời gian thực hiện môn học là 75 giờ, giáo viên giảng các tiết lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm 

- Giảng dạy theo phương pháp hiện đại, sử dụng các phương tiện nghe nhìn để trợ giảng. Là môn học về nghiệp vụ nên giảng viên cần gợi mở các vấn đề, tình huống thực tế để người học thảo luận.

3. Tài liệu tham khảo:  

- PGS.TS Đinh Ngọc Viện, Giao nhận Vận tải hàng hóa quốc tế,  NXB Giao thông vận tải

- , Phạm Mạnh Hiền, Nghiệp vụ giao nhận vận tải quốc tế  NXB Thống kê

- Đỗ Hữu Vinh, Bảo hiểm và giám định hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển, NXB Tài chính

- PGS.PTS. Hoàng Văn Châu, Vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương,  NXB Giáo dục

- Luật Hàng hải 2005.

- GS.TS Võ Thanh Thu, Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu,  NXB Lao động xã hội

- PGS. TS. Hồ Sỹ Hà, Giáo trình bảo hiểm,  NXB Thống kê.

- Quy tắc chung về bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, QTCB-2004, Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam

- Điều khoản bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa, Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bảo Minh, 2005.

- Kỷ yếu Hội thảo khoa học về thương mại điện tử, Đại học Thương mại 2002.

- Báo cáo thương mại điện tử Việt nam 2007, Bộ Thương mại.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: KHAI BÁO HẢI QUAN ĐIỆN TỬ

Mã số môn học: MH22

Thời gian môn học: 90 giờ 


  (Lý thuyết 60 giờ;Thực hành 30 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
- Vị trí: Môn học khai báo hải quan điện tử thuộc nhóm các môn học kiến thức chuyên ngành, được giảng dạy sau khi đã học xong các môn tiếng Anh thương mại, thanh toán điện tử, kỹ thuật nghiệp vụ thương mại, được bố trí giảng dạy từ học kỳ 1 năm thứ ba.

- Tính chất: Khai báo hải quan điện tử là môn học nghiệp vụ, trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về các loại hình xuất nhập khẩu, thuế xuất nhập khẩu, thuế VAT và thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu; Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo các loại hình khác nhau và thủ tục khai báo hải quan điện tử .

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
- Kiến thức:

+ Trình bày được các văn bản pháp lý điều chỉnh hoạt động xuất nhập khẩu, thuế và hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu hiện hành;

+ Trình bày được những khái niệm cơ bản và quy định chung trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu; Những quy định chung về thủ tục hải quan, kiểm tra và giám sát hải quan hiện hành;

+ Mô tả được quy trình thủ tục khai báo hải quan truyền thống đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo các loại hình cơ bản;

+ Mô tả được quy trình thủ tục khai báo hải quan điện tử đối với một số loại hình xuất nhập khẩu hàng hóa cơ bản.  

- Kỹ năng:

+ Vận dụng được các văn bản chế độ chính sách điều hành hoạt động xuất nhập khẩu, thuế và hải quan hiện hành  vào thực tiễn khai báo hải quan.

+ Thực hiện được những bước cơ bản về thủ tục khai báo hải quan truyền thống và hải quan điện tử đối với các loại hình xuất nhập khẩu hàng hóa; 

+ Trình bày được quy trình thủ tục hải quan truyền thống và hải quan điện tử.

- Thái độ:

+ Tuân thủ các qui chế, có ý thức tích cực, chủ động nghiên cứu tài liệu trong quá trình học tập;
+ Trung thực và tạo lập được ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước tốt trong khai báo hải quan.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	I
	Những vấn đề chung về hàng hóa xuất nhập khẩu, thuế và thủ tục hải quan

Những văn bản pháp quy điều chỉnh hoạt động xuất nhập khẩu, thuế và hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Những khái niệm cơ bản và quy định chung trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu

Những quy định chung về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan
	15
	15
	
	

	II
	Thủ tục khai báo hải quan truyền thống

Thủ tục khai báo hải quan đối với các loại hình  xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa cơ bản.

- Tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng.

- Thủ tục khai báo hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

- Thủ tục khai báo hải quan đối với một số trường hợp cơ bản khác.
	40
	25
	14
	1

	III
	Thủ tục khai báo hải quan điện tử

Các quy định chung về khai báo hải quan điện tử.

Giới thiệu mẫu tờ khai hải quan điện tử và hướng dẫn sử dụng.

Thủ tục khai báo hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

Giới thiệu tài liệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm khai báo hải quan từ xa (ECUS_KD 1.2, ECUS_X, ECUS_G, ..) và sử dụng hệ thống Website khai hải quan điện tử (MASAN).
	35
	20
	14
	1

	
	Cộng
	90
	60
	28
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Những vấn đề chung về hàng hóa xuất nhập khẩu, thuế và thủ tục hải quan

Mục tiêu:

- Hiểu được những khái niệm cơ bản và quy định chung trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu;

- Nắm và hiểu được những quy đinh chung về thủ tục hải quan, kiểm tra và giám sát hải quan.

1. Những văn bản pháp quy điều chỉnh hoạt động xuất nhập khẩu, thuế và hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu
                 


Thời gian: 01giờ
2. Những khái niệm cơ bản và quy định chung trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu






      

Thời gian: 13 giờ
2.1. Thương nhân

2.2. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại

2.3. Hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế

      - Xuất khẩu hàng hóa

      - Nhập khẩu hàng hóa

      - Tạm nhập, tái xuất hàng hóa

      - Tạm xuất, tái nhập hàng hóa

      - Chuyển khẩu hàng hóa

      - Các loại hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thương mại

2.4. Quyền kinh doanh xuất nhập khẩu

2.5. Đối tượng phải làm thủ tục hải quan, chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan

2.6. Người khai hải quan

2.7. Chủ hàng chấp hành tốt pháp luật về hải quan

2.8. Đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu

2.9. Đối tượng nộp thuế xuất nhập khẩu

2.10. Căn cứ tính thuế xuất nhập khẩu

2.11. Trị giá tính thuế xuất nhập khẩu

2.12. Giá tính thuế VAT và tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu

2.13. Tỷ giá tính thuế xuất nhập khẩu

2.14. Thuế suất thuế xuất nhập khẩu

2.15. Quy định về kê khai thuế, tính thuế và nộp thuế XNK, VAT và TTĐB

2.16.  Mã hàng hóa

3. Những quy định chung về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan   

                                                                                          Thời gian: 01 giờ
3.1. Quy định về khai báo hải quan hàng xuất nhập khẩu


     

3.1.2. Người khai hải quan

3.1.3. Công chức hải quan

3.2. Nguyên tắc tiến hành thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan

Chương 2: Thủ tục khai báo hải quan truyền thống

Mục tiêu:

- Khai báo được chính xác các tiêu thức trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để làm thủ tục hải quan. 

- Tính được số thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế VAT và thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu phải nộp của lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu theo tờ khai.

- Trình bày, thiết lập được bộ hồ sơ xuất khẩu, nhập khẩu đầy đủ để chuẩn bị thủ tục khai báo hải quan cho lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu theo các loại hình khác nhau. 

1. Thủ tục khai báo hải quan đối với các loại hình xuất, nhập khẩu hàng hóa cơ bản.                                            




Thời gian: 10 giờ

1.1. Tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng

- Tờ khai hàng hóa xuất khẩu mẫu HQ/2002-XK và phụ lục tờ khai  xuất khẩu PLTK/2002-XK

- Tờ khai hàng nhập khẩu mẫu HQ/2002-NK và phụ lục tờ khai nhập khẩu PLTK/2002-NK

- Tờ khai trị giá tính thuế hàng nhập khẩu

1.2. Thủ tục khai báo hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại

- Hồ sơ hải quan


- Đối với hàng xuất khẩu


- Đối với hàng nhập khẩu

-  Khai báo, nộp hồ sơ và đăng ký tờ khai hải quan

 
- Quy trình thủ tục hải quan

1.3. Thủ tục khai báo hải quan đối với một số trường hợp cơ bản khác.










            Thời gian: 15 giờ

· Hàng hóa theo loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ

· Hàng hóa theo loại hình xuất nhập khẩu chuyển cảng

· Hàng hóa theo loại hình xuất nhập khẩu chuyển cửa khẩu

· Hàng hóa theo loại hình xuất nhập khẩu quá cảnh

· Hàng hóa theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu

· Hàng hóa theo loại hình tạm nhập tái xuất

· Hàng hóa theo loại hình gia công công hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

· Hàng hóa theo loại hình xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư

· Hàng hóa theo loại hình xuất nhập khẩu biên giới

· Hàng hóa theo loại hình tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập dự hội chợ triển lãm

· Hàng hóa nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại

2. Thực hành






      Thời gian: 14 giờ

Giáo viên đưa ra các bài tập cụ thể với số liệu chi tiết (hợp đồng ngoại thương, vận đơn…) đối với các loại hình xuất nhập khẩu, cơ bản dựa trên hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại. Chia nhóm để thảo luận cách khai báo các tiêu thức trên tờ khai hải quan và áp dụng kiến thức đã học để tính toán được các số thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế VAT và tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu phải nộp. Thảo luận về hồ sơ, các chứng từ cần phải nộp cho cơ quan hải quan đối với từng loại hình cụ thể.

3. Kiểm tra






      

Thời gian: 01giờ
Chương 3: Thủ tục khai báo hải quan điện tử

Mục tiêu:

- Nắm được quy trình khai báo hải quan điện tử

- Biết cách khai báo chính xác các tiêu thức trên tờ khai hải quan điện tử và khai báo hải quan từ xa

- Sử dụng thành thạo các phần mềm khai báo hải quan từ xa và biết sử dụng hệ thống Website khai hải quan điện tử (MASAN)

1. Các quy định chung về khai báo hải quan điện tử

2. Giới thiệu mẫu tờ khai hải quan điện tử và hướng dẫn sử dụng

3. Thủ tục khai báo hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại

4. Giới thiệu tài liệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm khai báo hải quan từ xa (ECUS_KD 1.2, ECUS_X, ECUS_G, ..) và sử dụng hệ thống Website khai hải quan điện tử (MASAN)

5. Thực hành






     
 Thời gian: 14 giờ
Giáo viên đưa ra các bài tập cụ thể với số liệu chi tiết (hợp đồng ngoại thương, B/L,..) đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại. Chia nhóm thảo luận và hướng dẫn người học khai các tiêu thức trên tờ khai hải quan điện tử (dạng file Excel) thành thạo và chính xác. Giới thiệu một số phần mềm khai hải quan từ xa, cài đặt trên máy tính và thực hành sử dụng khai báo. Thảo luận về hồ sơ, các chứng từ cần phải nộp cho cơ quan hải quan đối với khai báo hải quan điện tử.

6. Kiểm tra






      

Thời gian: 01giờ

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

- Máy tính, máy chiếu;

- Đề cương, giáo án, bài giảng môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo;

- Phần mềm khai báo hải quan điện tử, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác;

- Câu hỏi, bài tập thực hành.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn;

- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá bài làm của các nhóm qua các bài thực hành;

- Đánh giá trong quá trình học: đánh giá kiến thức theo hình thức trắc nghiệm khách quan; đánh giá kỹ năng thực hành thông qua các bài thực hành;

- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức viết và thực hành, khai báo trên mẫu tờ khai.
VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề. Tổng thời gian thực hiện môn học là 90 giờ, giáo viên giảng các tiết lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm 

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

3. Tài liệu cần tham khảo:  

- Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/06/2005

- Nghị định của Chính phủ số 149/2005/NĐ-CP ngày 06/12/2005 quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

- Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

- Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005

- Nghị định của Chính phủ số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

- Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/06/2001 và Luật số 42/2005/QH11 ngày 14/06/2005 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật hải quan.

- Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 quy định chi tiết một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan.

- Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan.

- Nghị định 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Quyết định 1257/2001/QĐ-TCHQ ngày 04/12/2001 về việc ban hành tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giấy thông báo thuế.

- Quyết định 874/QĐ-TCHQ ngày 15/05/2006 ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hành hóa xuất nhập khẩu thương mại.

- Thông tư 05/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 hướng dẫn một số nội dung về thủ tục hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.

- Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005

- Quyết định số 149/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử

- Quyết định số 52/QĐ-BTC ngày 22/06/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy định về thí điểm thủ tục Hải quan điện tử

- Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006

- Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong lĩnh vực tài chính

- Quyết định 1699/QĐ-TCHQ ngày 25/09/2007 về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan điện tử

- Tài liệu hướng dẫn khai báo hải quan từ xa của Tổng cục hải quan, 2008

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: AN NINH MẠNG VÀ CHỮ KÝ SỐ

Mã số môn học: MH24

Thời gian môn học: 75 giờ; 

       (Lí thuyết: 55 giờ; Thực hành: 20 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

- Vị trí: Môn học được bố trí vào cuối khóa học sau khi người học đã học xong các phần học của khối kiến thức cơ sở và khối kiến thức chuyên ngành.

- Tính chất: Là môn học chuyên ngành bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC


Học xong môn học này người học sẽ có khả năng:


- Đoán nhận được các hình thức tấn công dữ liệu trong TM ĐT;


- Phòng tránh và khắc phục những hậu quả sau khi bị tấn công dữ liệu;


- Thực hiện được việc cấp phát và quản lí chữ kí số.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số
TT
	Tên chương mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lí thuyết 
	Thực hành
	Kiểm tra

	I
	An ninh mạng và an toàn dữ liệu trong TMĐT
	46
	29
	15
	2

	1 
	Các nguy cơ ảnh hưởng tới an ninh mạng và dữ liệu trong TM ĐT
	5
	5
	 
	 

	2 
	Các phương pháp tấn công an ninh mạng và dữ liệu trong TM ĐT
	5
	4
	 
	1 

	 3
	An toàn dữ liệu trong thanh toán điện tử
	5
	5
	 
	 

	 4
	Các phương pháp đảm bảo an ninh mạng và dữ liệu trong TM ĐT
	31
	15
	15
	1

	II
	Cơ sở hạ tầng khóa công khai và chứng chỉ điện tử
	15
	14
	0
	1

	 1
	Mật mã đối xứng
	2
	2
	 
	 

	 2
	Mật mã khóa công khai
	2
	2
	 
	 

	 3
	Chữ ký số
	13
	10
	 
	1

	III
	Hệ thống cấp phát và chứng chỉ số
	14
	9
	5
	0

	1 
	Mô hình hoạt động của hệ thống chứng chỉ số
	2
	2
	 
	 

	2 
	Quy trình cấp phát và quản lý chứng chỉ số 
	12
	7
	5
	 

	 
	Tổng cộng
	75
	53
	20
	2


2.  Nội dung chi tiết:

Chương 1: An ninh mạng và an toàn dữ liệu trong thương mại điện tử
Mục tiêu:


Học xong bài này người học sẽ có khả năng:


- Đoán biết được những nguy cơ mất an toàn dữ liệu;


- Đoán biết các hình thức tấn công làm mất an toàn dữ liệu;


- Đưa ra được các phương pháp hữu hiệu nhất để phòng tránh mất an toàn dữ liệu trong TMĐT.











Thời gian: 46 giờ 

1. Các nguy cơ ảnh hưởng tới an ninh mạng và dữ liệu trong TMĐT 

2. Các phương pháp tấn công an ninh mạng và dữ liệu trong TMĐT

3. An toàn dữ liệu trong thanh toán điện tử

4. Các phương pháp đảm bảo an ninh mạng và dữ liệu trong TMĐT

Chương 2: Cơ sở hạ tầng khóa công khai và chứng chỉ điện tử

Mục tiêu:

Học xong chương này người học sẽ có khả năng: Sử dụng cơ sở hạ tầng khoá công khai và chứng chỉ điện tử để đảm bảo an toàn dữ liệu trong TMĐT

1. Mật mã đối xứng






Thời gian: 5 giờ
2. Mật mã khóa công khai





Thời gian: 5 giờ
2.1. Các nguyên lý của hệ thống mật mã khóa công khai

2.2. Các hệ thống mật mã công khai

2.3. Các ứng dụng hệ thống mã công khai

2.4. Các vấn đề quản lý khóa

3. Chữ ký số







Thời gian: 5 giờ
3.1. Yêu cầu chữ ký số

3.2. Chữ ký số trực tiếp

3.3. Chữ ký số của thành viên thứ ba – thành viên trọng tài

3.4. Chứng chỉ điện tử

Chương 3: Hệ thống cấp phát và quản lý chứng chỉ số

Mục tiêu:

- Nhằm trang bị cho người học những kĩ năng, thao tác cấp phát và quản lí chứng chỉ số.

1. Mô hình hoạt động của hệ thống chứng chỉ số


Thời gian: 3 giờ

2. Chu trình cấp phát chứng chỉ số



         Thời gian: 5 giờ

3. Các thao tác với chứng chỉ:





Thời gian: 6 giờ

3.1. Đăng ký chứng chỉ

3.2. Ký nhận và gửi yêu cầu

3.3. Xuất yêu cầu và tạo chứng chỉ

3.4. Nhập yêu cầu đăng ký chứng chỉ

3.5. Tạo chứng chỉ

3.6. Xuất chứng chỉ

3.7. Đưa chứng chỉ vào Idaserver

3.8. Đưa chứng chỉ vào RAserver

3.9. Chuyển chứng chỉ vào các vùng của các Raclient

3.10. Xuất chứng chỉ cho người dùng

3.11. Sửa đổi chứng chỉ

3.12. Quá trình cấp lại chứng chỉ

3.13. Qui trình hủy bỏ chứng chỉ

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC

+ Giáo trình môn học;

+ Mạng máy tính;

+ Máy chiếu Projector;


- Phần mềm: Các phần mềm liên quan: diệt virus, bảo mật dữ liệu, mã hóa,…

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

*  Đánh giá:

- Kiến thức: Được đánh giá bằng hình thức kiểm tra viết, trắc nghiệm


- Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành theo hình thức: từng người học, thảo luận nhóm

* Hình thức thi: Viết 60 phút

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Phạm vi áp dụng chương trình


Chương trình môn học được sử dụng giảng dạy cho người học năm thứ 3 cao đẳng nghề TMĐT.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: Nội dung được biên soạn theo phương pháp tích hợp do đó cần lưu ý một số điểm sau:

- Phần mềm, thiết bị giảng dạy, máy tính phải được chuẩn bị trước khi giảng dạy;

- Thực hiện giảng dạy tốt nhất ở nơi thực hành và lí thuyết;

- Người học được chia thành các nhóm nhỏ để thực hành hoặc thảo luận.

3.  Những trong tâm chương trình cần chú ý:


- Các nguy cơ mất an toàn dữ liệu trong TMĐT;


- Phòng chống và khắc phục mất an toàn dữ liệu.

4. Tài liệu tham khảo 

- TS. Trần Văn Hoè, Giáo trình Thương mại điện tử căn bản, NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân,2007

- Bộ môn CNTT, Giáo trình An toàn dữ liệu, Đại học Thương Mại, 2007.

- Phan Đình Diệu, Lý thuyết mật mã và an toàn thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999.

- Man Young Rhee. Internet Security: Cryptographic principles, algorithms and protocols. John Wiley & Sons, 2003.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Mã số của môn học:  MH26

Thời gian của môn học: 400 giờ




Thực hành: 400 giờ

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
- Vị trí: Thực tập tốt nghiệp là môn học được học sau tất cả các môn chuyên môn của nghề Thương mại điện tử và là cơ sở để xét tốt nghiệp cho người học trước khi ra trường.

- Tính chất: Thông qua đợt thực tập tốt nghiệp, người học tiếp cận với thực tiễn của hoạt động kinh doanh thương mại điện tử tại các loại hình doanh nghiệp. Nâng cao nhận thức về chuyên môn nghiệp vụ, thực tập thành thạo kỹ năng của hoạt động kinh doanh Thương mại điện tử, để sau khi tốt nghiệp có kỹ năng kinh doanh thương mại điện tử, thực hiện thành thạo các giao dịch của thương mại điện tử tại các doanh nghiệp.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
- Kiến thức:

 + Khái quát được tình hình cơ bản của doanh nghiệp;

 + Vận dụng được các kiến thức, kỹ năng thực hành kinh doanh thương mại vào thực tiễn hoạt động kinh doanh thương mại điện tử tại doanh nghiệp;

+ Vận dụng những kiến thức, kỹ năng tin học trong việc quản lý, triển khai các hoạt động kinh doanh trên website doanh nghiệp như quảng cáo, marketing sản phẩm, bán hàng, giao dịch, đảm bảo an toàn, an ninh website doanh nghiệp…;

 + Vận dụng được kỹ năng nghề trong thực hiện các giao dịch thương mại điện tử B2B, B2C, C2C.

- Kỹ năng: 

 + Tổ chức triển khai, quản lý được website thương mại phù hợp theo từng loại hình doanh nghiệp;

+ Thành thạo tiếng Anh trong giao tiếp, đàm phán và trong giao dịch hợp đồng quốc tế;

 + Thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh thương mại điện tử: khai báo hải quan điện tử, thanh toán điện tử, vận tải, giao nhận và bảo hiểm hàng hóa trong kinh doanh thương mại điện tử;

 + Triển khai các hoạt động marketing sản phẩm, quảng cáo, tư vấn, chăm sóc khách hàng trực tuyến; cung cấp thông tin, giới thiệu sản phẩm, doanh nghiệp với người mua trong nước và thế giới;

 + Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ trong xây dựng, phát triển website thương mại của doanh nghiệp

 + Kiểm tra, đánh giá được các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh website doanh nghiệp;

+ Tổ chức tìm kiếm khách hàng, nhà cung cấp hàng hóa trong và ngoài nước, nghiên cứu thông tin thị trường trong và ngoài nước.

- Thái độ:

 + Tuân thủ các chế độ về bảo mật an toàn thông tin;

 + Chấp hành các qui định của doanh nghiệp, có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, sức khỏe giúp cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm kiếm việc làm tại các Doanh nghiệp

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	I
	 Thực tập cơ bản

Hướng dẫn ban đầu về tìm hiểu tình hình cơ bản của doanh nghiệp

 Hướng dẫn ban đầu về tìm hiểu hoạt động thương mại điện tử của doanh nghiệp

 Hướng dẫn ban đầu các chuyên đề về website thương mại ở doanh nghiệp, về các nghiệp vụ kinh doanh trên mạng lựa chọn

 Hướng dẫn ban đầu về phương pháp viết khoá luận thực tập tốt nghiệp
	100
	
	100
	

	II
	 Thực tập kinh doanh trên mạng

Tìm hiểu về tình hình cơ bản của doanh nghiệp

Thực tập các hoạt động kinh doanh trên mạng

- Thực hành hệ thống cấp phát và quản lý chứng chỉ số

- Tìm kiếm thông tin trên Internet

- Trao đổi dữ liệu điện tử

Viết báo cáo thực tập tốt nghiệp  
	300
	
	300
	

	
	Cộng
	400
	
	400
	


2. Nội dung chi tiết:

Phần 1: Thực tập cơ bản

Mục tiêu: 

- Tiếp cận được hoạt động kinh doanh, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp;

- Tổ chức bộ máy hoạt động thương mại điện tử của doanh nghiệp (số người, cơ cấu, thiết bị cấu hình, phần mềm, cơ sỏ dữ liệu…);

- Vẽ được sơ đồ website của doanh nghiệp;

- Vận dụng được kỹ năng thực hành vào giái quyết các tình huống cụ thể trong hoạt động kinh doanh trên mạng của doanh nghiệp;

- Viết được đề cương khoá luận thực tập tốt nghiệp.

 Nội dung:






                   Thời gian: 100 giờ

1. Hướng dẫn ban đầu về tìm hiểu tình hình cơ bản của doanh nghiệp

2. Hướng dẫn ban đầu về tìm hiểu hoạt động thương mại của doanh nghiệp

2.1. Tìm hiểu tổ chức bộ máy cho hoạt động thương mại điện tử

2.2. Tìm hiểu về hệ thống cho hoạt động thương mại điện tử

- Phần cứng: máy chủ, thiết bị, mạng lưới..

- Phần mềm: hệ điều hành, webserver, webmail, cơ sở dữ liệu…

3. Hướng dẫn ban đầu về tìm hiểu website của doanh nghiệp

3.1. Vẽ sơ đồ website của doanh nghiệp




3.2. Tổ chức hoạt động marketing sản phẩm trên website thương mại



3.3. Tìm hiểu về hệ thống hỗ trợ, chăm sóc khách hàng trực tuyến hay offline của doanh nghiệp









3.4. Tìm hiểu phương thức thanh toán trong hoạt động thương mại điện tử của doanh nghiệp









4. Hướng dẫn ban đầu về phương pháp viết khoá luận thực tập tốt nghiệp

Phần 2: Thực tập kinh doanh trên Internet

Mục tiêu: 

- Tổ chức website doanh nghiệp thương mại, bao gồm quản trị website thương mại cho doanh nghiệp, quản lý quan hệ khách hàng; 

- Tiếp cận được hệ thống cấp pháp và quản lý chứng chỉ số;

- Thực hành thành thạo được hoạt động tìm kiếm thông tin trên Internet;

- Trao đổi dữ liệu điện tử giữa các doanh nghiệp, thực hiện các hợp đồng điện tử, chứng từ điện tử;

- Thực hiện các giáo dịch điện tử giũa các doanh nghiệp thông qua dịch vụ ngân hàng.







               

 Thời gian: 300 giờ

1. Tìm hiểu về tình hình cơ bản của doanh nghiệp


Thời gian: 24 giờ

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp

Thời gian: 3 giờ
1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, nhiệm vụ chức năng của từng bộ phận











Thời gian: 3 giờ
1.3. Đặc điểm quy trình công nghệ xây dựng website thương mại  Thời gian: 3 giờ
1.4. Khái quát các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh thương mại điện tử của doanh nghiệp







Thời gian: 3 giờ
1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh TMĐT của doanh nghiệp so với kinh doanh truyền thống








Thời gian: 3 giờ
1.6. Đánh giá thuận lợi và khó khăn trong quá trinh hoạt động kinh doanh thương mại điện tử








Thời gian: 3 giờ
1.7. Thực tập các hoạt động tìm kiếm thông tin trên Internet
Thời gian: 3 giờ
1.8. Thực tập và tìm hiểu hệ thống cấp phát và quản lý chứng chỉ số 

Thời gian: 3 giờ
2. Thực tập kinh doanh trên Internet

2.1. Thực tập trao đổi dữ liệu điện tử giữa các doanh nghiệp, thực hiện các hợp đồng điện tử, chứng từ điện tử




     
Thời gian: 69 giờ

2.2. Thực hiện các giao dịch điện tử giữa các doanh nghiệp thông qua dịch vụ ngân hàng



 





Thời gian: 69 giờ
2.3. Thực hành các biện pháp bảo mật, an toàn thông tin

Thời gian: 69 giờ
2.4. Thực tập mua bán trên Internet, đấu giá trực tuyến, quảng cáo trực tuyến











Thời gian: 69 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔĐUN:

- Người học đã hoàn thành chương trình lý thuyết và thực tập cơ bản tại nhà trường;

- Người học phải được đi thực tập kinh doanh thương mại điện tử tại các công ty có website thương mại hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

Kết thúc thời gian thực tập mỗi người học phải viết một 1 bản báo cáo quá trình thực tập tại doanh nghiệp theo mục tiêu đã đề ra (Theo biểu mẫu phụ lục sau):

+ Tình hình cơ cấu tổ chức; 

+ Tình hình kinh doanh  của cơ sở;

+ Mô hình hoạt động kinh doanh thương mại điện tử của doanh nghiệp. Đánh giá hoạt động có hiệu quả của thương mại điện tử của doanh nghiệp;

+ Các nội dung chuyên môn đã được thực hành.

· Nhận xét, đánh giá bản thân

Căn cứ vào báo cáo và nhận xét của cán bộ hướng dẫn thực tập của doanh nghiệp, giáo viên phụ trách tổng hợp đánh giá mỗi người học và nhận xét hiệu quả chung của đợt thực tập

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔĐUN 

- Thực tập tốt nghiệp là 1 khâu quan trọng của quá trình đào tạo nghề. Nhà trường cần có quá trình liên hệ khảo sát các doanh nghiệp có kinh doanh trên mạng thông qua các website của doanh nghiệp để đưa người học thực tập đúng nội dung chuyên ngành.

- Thực tập chuyên ngành nghề Thương mại điện tử có thể được thực hiện ở các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ, xuất nhập khẩu hàng hóa...

- Văn phòng đại diện của các doanh nghiệp, tập đoàn sản xuất, cung cấp dịch vụ nước ngoài có website, trao đổi, giao dịch thông qua email, website, IDE...

- Các sàn giao dịch điện tử, chợ điện tử, các website của các tổ chức cá nhân kinh doanh thông qua mạng Internet...

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Các lớp đào tạo chuyên ngành Thương mại điện tử - Hệ cao đẳng nghề

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học 

Để đạt hiệu quả cao của quá trình thực tập tốt nghiệp, giáo viên nhà trường cần thường xuyên liên hệ với các cán bộ, nhân viên trực tiếp quản lý, hướng dẫn người học tại doanh nghiệp để hỗ trợ và thống nhất nội dung chuyên môn trong suốt quá trình người học thực tập mà mục tiêu mô đun đã đề ra. Cập nhật thực tế, giải đáp kịp thời những thắc mắc của người học, liên hệ lý thuyết với thực hành 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Môn học thực tập tốt nghiệp có một đặc thù riêng biệt, mỗi phần học đều có Khảo sát - Ghi chép - Phân tích - Thực hành - Đánh giá vào sổ Thực tập theo sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật hoặc chuyên viên thương mại điện tử của công ty. Việc đánh giá kết quả được thực hiện khi kết thúc thực tập, người học phải viết báo cáo như một bản Đồ án với đầy đủ nội dung của các phần đã thực tập. Điểm được đánh giá là một trong các điểm thi tốt nghiệp      

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Căn cứ cụ thể công ty thực tập kinh doanh cần tìm hiểu các tài liệu phù hợp với công việc được thực hành yêu cầu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP


Họ và tên người học:…………………………….........................

Lớp: ……………………………………………...............................................

Trường:…………………………………………. ..........................................

Công ty  thực tập:………………...........................................................
(Nhà máy - Công ty - Phân x​ưởng - Tổ kinh doanh)
Thời gian thực tập: Từ ngày …..tháng …..năm ….

      


 Đến ngày ….. tháng …..năm……

Họ và tên ngư​ời h​ướng dẫn:.........................................................
          Chức danh:………………………….........................................................
NỘI DUNG BÁO CÁO


1. Tình hình cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp:

· Bộ máy quản lí 

· Số lư​ợng cán bộ công nhân viên

· Quá trình hình thành và phát triển của công ty

· Những thành tích của công ty đã đạt được

2. Tình hình kinh doanh:

· Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và của bộ phận chuyên trách thương mại điện tử

· Sản phẩm của công ty (doanh nghiệp)

· Doanh thu hàng năm của doanh nghiệp

· Định hư​ớng phát triển về thương mại điện tử

3. Nội dung chuyên môn đã được thực hành:

· Các công việc thực tập hàng ngày: ghi theo " Nhật kí thực tập "

· Liên hệ so sánh kiến thức lí thuyết đã học với các công việc được thực hành tại doanh nghiệp (công ty)

· Bản vẽ, sơ đồ tổ chức website của công ty

· Đánh giá hiệu quả của áp dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh của công ty.

· Những đề xuất cải tiến (nếu có) phù hợp trong công tác quản lí thực tập hoặc kinh doanh, hoặc xây dựng website thương mại với công ty hoặc nhà trường để rút kinh nghiệm cho các đợt thực tập của các khoá sau.

4. Nhận xét, đánh giá bản thân:

· Kiến thức thực tế sau thời gian thực tập.

· Ý thức tổ chức kỷ luật

· Rút kinh nghiệm 


………………………………

NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ KỸ THUẬT (CHUYÊN VIÊN VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ) TRỰC TIẾP HƯỚNG DẪN

(Trình độ chuyên môn - Ý thức tổ chức kỷ luật)

NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ

(Ký tên - Đóng dấu)

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

KỸ THUẬT XỬ LÝ ẢNH VÀ THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ

Mã số mô đun: MĐ14

Thời gian môn học: 135 giờ;  

       (Lý thuyết: 15giờ; Thực hành: 120 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN
- Vị trí: Kỹ thuật xử lý ảnh và thiết kế đồ họa là mô đun cơ sở nghề bắt buộc, được bố trí sau đã học xong phần Tin học, Tin học văn phòng.

- Tính chất: là mô đun cơ sở nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN

Sau khi hoàn thành mô đun, người học có khả năng:

- Thực hiện xử lý ảnh kỹ thuật số một cách chuyên nghiệp, tự thiết kế các mẫu mã trang WEB thành thạo để có thể dựng lên các website hiệu quả.

- Vận dụng kiến thức, kỹ năng tốt về để có thể tự tìm hiểu và làm việc trên các phần mềm xử lý ảnh chuyên dụng khác.

- Thực hiện được thiết kế đồ hoạ một cách thành thạo và tự thiết kế mẫu cho trang WEB.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian
	Số
 TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lí thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	 I
	KỸ THUẬT XỬ LÝ ẢNH
	85
	9
	60
	16

	1
	Giới thiệu cơ bản về chỉnh sửa ảnh
	9
	1
	8
	 

	2
	Các thao tác chọn màu
	5
	1
	4
	 

	3
	Các thao tác với Layer
	13
	1
	8
	4

	4
	Cách nhập và xử lí văn bản
	5
	1
	4
	 

	5
	Cách sử công cụ Pen
	13
	1
	8
	4

	6
	Chỉnh sửa ảnh
	9
	1
	8
	 

	7
	Các nhóm bộ lọc
	13
	1
	8
	4

	8
	Tạo hình động cho trang Web
	9
	1
	8
	 

	9
	Xuất bản và in ấn với màu sắc phù hợp
	5
	1
	4
	 

	10
	KIỂM TRA
	4
	 
	
	4

	II
	KỸ THUẬT THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ
	50
	6
	36
	8

	1
	Môi trường đồ hoạ CorelDraw
	2
	1
	1
	 

	2
	Các công cụ cơ bản trong CorelDraw
	15
	2
	11
	2

	3
	Làm việc với văn bản trong bản vẽ
	11
	1
	8
	2

	4
	Các hiệu ứng trên đối tượng
	13
	1
	8
	4

	5
	In ấn và các ứng dụng của  CorelDraw
	5
	1
	4
	 

	6
	KIỂM TRA 
	4
	 
	
	4 

	 
	Cộng
	135
	15
	92
	28


2. Nội dung chi tiết: 

Phần 1: Kỹ thuật xử lý ảnh 




Thời gian: 85 giờ
Mục tiêu:


Học xong phần này người học sẽ :

- Có khả năng chỉnh sửa ảnh một cách chuyên nghiệp, tự thiết kế các mẫu mã trang WEB thành thạo để có thể dựng lên các website hiệu quả.

- Có nền tảng kiến thức, kỹ năng tốt về để có thể tự tìm hiểu và làm việc trên các phần mềm xử lý ảnh chuyên dụng khác.

Bài 1: Giới thiệu cơ bản về chỉnh sửa ảnh



Thời gian: 9giờ
Mục tiêu:

Học xong bài này người học sẽ có khả năng:


+ Thao tác trên một file ảnh;


+ Sử dụng thành thạo các công cụ lựa chọn để lựa chọn những phần ảnh mình cần thao tác;


+ Rèn luyện các kỹ năng thao tác với vùng lựa chọn.

1.  Những thao tác cơ bản với file ảnh

1.1. Khởi động và mở một file mới

1.2. Các công cụ chọn

1.3. Sử dụng thanh tùy chọn của công cụ

1.4. Làm việc với bảng Paltte

2. Các thao tác với vùng lựa chọn 

2. 1. Các công cụ tạo vùng chọn

2. 2. Các thao tác điều chỉnh vùng chọn

2. 3. Thao tác trên vùng chọn

2. 4. Bài tập thực hành

Bài 2: Các thao tác chọn màu





Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu:

Sau khi học xong bài này người học sẽ có khả năng lựa chọn màu sắc phù hợp cho bức ảnh.



1. Màu Background & Foreground

2. Thao tác chọn màu

2.1. Chọn một màu trong ảnh

2.2. Chọn màu điểm

2.3. Chọn màu bằng bảng

3. Các bảng màu trong PhotoShop 

3.1. Các chế độ đặt màu

3.2. Bảng Navigator

3.3. Bảng Info

3.4. Bảng Option

4. Bài tập thực hành - Vận dụng các thao tác chọn màu và chế độ màu

Bài 3: Các thao tác với layer





Thời gian: 13 giờ
Mục tiêu:

Học xong bài này người học sẽ có khả năng: Tạo và điều chỉnh các Layer cho ảnh một cách phù hợp.

1. Cách hiển thị hộp Layer

2.  Các cách tạo Layer ảnh và copy Layer ảnh

3. Sắp xếp các Layer

4. Cách phối trộn màu của các Layer

5. Liên kết các Layer

6. Tô màu chuyển sắc các Layer

7. Bài tập thực hành- Vận dụng các thao tác chọn

BÀI KIỂM TRA

Bài 4: Cách nhập và xử lí văn bản




Thời gian: 5 giờ 
Mục tiêu:

Học xong bài này người học có khả năng đưa văn bản vào bức ảnh, chỉnh sửa văn bản theo ý muốn.

1. Tạo và hiệu chỉnh chữ

1.1. Tạo chữ

1.2. Hiệu chỉnh chữ

1.3. Chuyển đổi lớp văn bản thành hình ảnh

2. Tạo chữ nghệ thuật

2.1. Kiểu chữ rỗ

2.2. Tạo chữ bốc cháy

2.3. Các kiểu chữ rỗ khác

3. Bài tập thực hành - Sử dụng văn bản và các hiệu ứng tạo chữ nghệ thuật trong ảnh

Bài 5: Cách sử dụng công cụ pen 




Thời gian: 13 giờ 
Mục tiêu:

Sau khi học xong bài này người học sẽ có khả năng sử dụng thành thạo công cụ Pen để vẽ những đường thẳng hoặc những đường cong; tạo ra những hình ảnh theo ý muốn.

1. Thực hành vẽ một đường thẳng và cong sử dụng công cụ Pen

2. Lưu lại Path

3. Tô với lệnh Stroke Path

4. Chỉnh sửa Path bằng công cụ Path Editing

5. Biến đổi Path thành vùng lựa chọn

6. Biến đổi vùng lựa chọn thành Path

7. Thực hành tổng hợp


BÀI KIỂM TRA

Bài 6: Chỉnh sửa ành 






Thời gian: 9 giờ
Mục tiêu:

Học xong bài này người học sẽ có khả năng chỉnh sửa ảnh một cách hoàn chỉnh theo ý muốn.

1. Các bước cơ bản để chỉnh sửa ảnh

2. Chọn độ phân giải thích hợp cho một tấm hình scan 

3. Xén một tấm hình để có kích thước thích hợp. 

4.  Điều chỉnh tông màu của tấm hình. 

5. Loại bỏ những màu không thích hợp bằng Auto Color. 

6.  Điều chỉnh độ Saturation và Brighness của một vùng nhất định trên một tấm hình sử dụng công cụ Sponge và Dodge 

7. Áp dụng bộ lọc Unsharp Mask để hoàn thiện quá trình chỉnh sửa. 

8.  Lưu một file dưới định dạng của Photoshop để bạn có thể dùng nó và những việc căn chỉnh.

9. Thực hành

Bài 7: Các nhóm bộ lọc






Thời gian: 13 giờ
Mục tiêu:

Học xong bài này người học sẽ có khả năng thao tác thành thạo với các nhóm bộ lọc để xử lí ảnh.

1. Nhóm Filter Artistic

2. Nhóm Filter Blur

3. Nhóm Filter Pixelate

4. Nhóm Filter Distort

5. Nhóm Filter Sketch

6. Nhóm Filter Stylize

7. Nhóm Render

8. Nhóm Video

9. Thực hành

BÀI KIỂM TRA

Bài 8: Tạo hình động cho trang web




Thời gian: 9 giờ
Mục tiêu:

Học xong bài này người học sẽ có khả năng tạo ra một động theo ý muốn để trình bày trên trang web.

1. Tạo hình cơ bản cho hiệu ứng động  

2. Tạo ra những chuỗi động sử dụng Layer Palette và Animation Palette.

3.  Thay đổi một frame đơn, nhiều frame hoặc toàn bộ các frame của hình.  

4. Sử dụng lệnh Tween .  

5.  Xem trước một tấm hình động trong ImageReady và trong trình duyệt web.  

6.  Lưu lại hình động bằng cách sử dụng Optimize Palette

7. Thực hành

Bài 9: Xuất bản và in ấn ảnh với mầu sắc phù hợp

Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

Học xong bài này người học sẽ có khả năng: Chỉnh sửa hoàn chỉnh ảnh, thực hiện in một bức ảnh hoàn chỉnh.


1. Xác định những mảng kiểu màu RGB, grayscale và CMYK trong việc hiển thị, in ấn và chỉnh sửa ảnh. 

2. Tái tạo màu

3. Các bước chuẩn bị trước khi in. 

 4. In ảnh   

5. Thực hành.

BÀI KIỂM TRA






             Thời gian: 4 giờ
Phần 2: Kỹ thuật thiết kế  đồ hoạ  




Thời gian:50 giờ
Mục tiêu:

Học xong phần này người học sẽ có khả năng: 


+ Vận dụng những kiến thức đã học để thiết kế một bức ảnh theo ý muốn


+ Thiết kế một Backgroup như ý muốn cho một Website.

Bài 1: Môi trường đồ họa coreldraw



Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu:

Học xong bài này người học bước đầu làm quen với môi trường của CorelDraw 

1. Giới thiệu CorelDRAW 

1.1. Màn hình CorelDRAW 

1.2. Các thao tác mở, lưu, đóng tập tin

1.3. Import & Export

1.4. Tạo tập tin dự phòng & Lưu tự động

1.5. Các chế độ làm việc

1.6. Sử dụng thước đo, lưới & đường dóng

2. Style & Template

2.1. Tạo, sử dụng Style văn bản và đồ họa

2.2. Tạo, sử dụng Style màu

2.3. Tạo, sử dụng Template

3. Bài tập thực hành

Bài 2:  Các công cụ cơ bản trong coreldraw     


Thời gian: 15 giờ

Mục tiêu:

Học xong bài này người học sẽ có khả năng: 



- Sử dụng các công cụ để vẽ hình;



- Hiệu chỉnh thành thạo các đối tượng;



- Quản lí đối tượng đồ hoạ;



- Sử dụng thành thạo các công cụ tô màu nền, viền.


1. Các công cụ vẽ cơ bản

1.1. Vẽ các hình cơ bản

1.1.1.  Các kỹ thuật vẽ cơ bản trong CorelDRAW 

1.1.2.  Vẽ hình chữ nhật

1.1.3. Vẽ hình Elip

1.1.4.  Vẽ hình đa giác và hình sao

1.1.5. Vẽ hình xoắn ốc

1.1.6. Giấy kẻ ô (Graph Paper)

1.2. Vẽ các đường nét

1.2.1. Công cụ FreeHand

1.2.2. Công cụ Bezier

1.2.3. Công cụ Artistic Media

1.2.4. Vẽ đường kích thước và đường nối

1. 3. Bài tập tổng hợp

2. Các công cụ chỉnh sửa

2.1. Chọn và biến đổi đối tượng

2. 2. Chỉnh sửa đối tượng - Công cụ Shape Tool

2.3. Công cụ Knife

2.4. Công cụ Eraser

3. Các công cụ hiệu chỉnh.

3.1. Sao chép đối tượng

3.2. Sắp xếp đối tượng

3.2.1. Sắp xếp các đối tượng 

3.2.2. Phân bố các đối tượng 

3.3. Nhóm và tách nhóm đối tượng

3.4. Hàn, xén và lấy phần giao đối tượng

3.4.1. Hàn đối tượng 

3.4.2. Xén đối tượng 

3.4.3. Lấy phần giao đối tượng 

4. Bài tập thực hành

5. Các công cụ tô màu.

5.1. Bảng màu

5.2. Các công cụ Tô màu nền

5.2.1. Tô đồng nhất (Uniform Fill)

5.2.2. Tô kiểu phun (Fountain Fill)

5.2.3. Tô theo mẫu (Pattern Fill)

5.2.4. Tô bằng kết cấu (Texture Fill)

5.2.5. Tô kiểu PostScript

5.2.6. Công cụ Interactive Mesh Fill

5.3. Đường viền - Màu đường viền

5.4. Bài tập tổng hợp

BÀI KIỂM TRA

Bài 3: Làm việc với văn bản trong bản vẽ


Thời gian: 11 giờ
Mục tiêu:

Học xong bài này người học sẽ có khả năng: Tạo và soạn thảo văn bản trong CorelDraw.

1. Làm việc với văn bản

1.1. Tạo và soạn thảo văn bản

1.2. Chèn Symbol vào văn bản

2. Định dạng văn bản

2.1. Định dạng đối tượng văn bản

2.2. Định dạng đối tượng đoạn văn bản

3. Các tiện ích hỗ trợ soạn thảo

4. Đặt văn bản lên đường dẫn

5. Bài tập tổng hợp

6. BÀI KIỂM TRA







Bài 4: Các hiệu ứng trên đối tượng 




Thời gian: 13 giờ
Mục tiêu:

Học xong bài này người học sẽ có khả năng: 

· Tạo các hiệu ứng trên các đối tượng.

· Hoàn chỉnh một thiết kế đồ hoạ

1. Các hiệu ứng đặc biệt

1.1. Hiệu ứng Blend (Hòa trộn)

1.2. Hiệu ứng Contour (Tạo đường đồng tâm)

13. Hiệu ứng Extrude (Tạo chiều sâu 3D)

1.4. Hiệu ứng Envelope (Tạo khung)

1.5. Hiệu ứng Transparent (Trong suốt)

1.6. Hiệu ứng Drop Shadow (Tạo bóng đổ)

1.7. Hiệu ứng Len (Thấu kín giờ)

1.8. Hiệu ứng PowerClip (Cắt hình vào khung)
1.9. Hiệu ứng Distortion (Bóp méo)

2. Bài tập tổng hợp - Kết hợp các công cụ vẽ có sử dụng các hiệu ứng đặc biệt thiết kế bản vẽ theo mẫu

BÀI KIỂM TRA






   
Bài 4: In ấn và các ứng dụng của coreldraw


Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu:

Học xong bài này người học sẽ :



- Có khả năng xuất bản một bản vẽ ra Web và các ứng dụng khác.



- Có khả năng thực hiện in ấn bản vẽ một cách hoàn chỉnh.

1. Định dạng trang - In ấn

1.1. Định dạng trang in

1.2. Thiết lập thông số và in ấn

2. Các ứng dụng của CorelDRAW

2.1. Quản lý lớp và trang in

2.2. Xuất bản vẽ CorelDRAW ra WEB và các ứng dụng khác

2.3. Sử dụng Corel Photo Paint

3. Bài tập thực hành - Xuất bản bản thiết kế ra các ứng dụng đồ họa

BÀI KIỂM TRA 






    Thời gian: 4 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH


Phần cứng: máy tính, máy chiếu, và các thiết bị khác.


Phần mềm: Photoshop, CorelDraw

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

- Đánh giá bằng kỹ năng thực hành của người học

- Kiểm tra, thi: Thực hành

- Hết mỗi phần có một bài kiểm tra.

- Bài thi cuối cùng sẽ lấy trung bình của hai bài kiểm tra hết phần I và Phần II.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH

1. Phạm vi áp dụng: chương trình dùng cho đào tạo cao đẳng nghề Thương mại Điện tử, năm thứ 2

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy : 

- Đây là mô đun đòi hỏi người học phải rèn luyện kỹ năng thật tốt, vì vậy giáo viên cần chú trọng giảng dạy kỹ năng thực hành bằng các ví dụ sinh động và các bài tập thực hành tình huống thực tế. 

- Thực hiện giảng dạy toàn bộ trên phòng máy có máy chiếu.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:


- Rèn luyện các kỹ năng xử lí ảnh


- Xuất bản một ảnh lên trang web


- Rèn luyện những kỹ năng thiết kế đồ hoạ


- Xuất bản một thiết kế đồ hoạ lên trang Web

4. Tài liệu tham khảo

-   Các tính năng cực mạnh trong xử lý ảnh của Adobe Photoshop 8.0 - NXB Thống kê

-   Những tính năng xử lý ảnh cao cấp của Photoshop 7.0  - NXB Thống kê

-   Vẽ minh họa với CoredDraw 9, 10- NXB Giáo dục

-   CorelDraw 8,9,10 - NXB Thống kê

-  http://www.vietphotoshop.com/

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI
Mã số môđun: MĐ16

Thời gian môđun: 320 giờ;

    (Lý thuyết: 141 giờ; Thực hành: 179 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
- Vị trí: Tiếng Anh thương mại là môđun chuyên ngành của chương trình đào tạo nghề thương mại điện tử được bố trí vào năm học thứ 2, 3 của chương trình đào tạo, sau khi đã học xong tiếng anh cơ bản và khối kiến thức kinh doanh thương mại.

- Tính chất: là môđun đào tạo chuyên môn nghề bắt buộc

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC

Môđun trang bị người học những kiến thức tiếng Anh về thương mại; các cú pháp, thuật ngữ và văn phong được sử dụng trong giao dịch thương mại truyền thống và giao dịch điện tử.  


- Giới thiệu cách trình bày một hợp đồng, công hàm, email trong quá trình hoạt động thương mại.


Nắm được nguyên tắc cơ bản của tiếng Anh thương mại. Cách trình bày thư tín thương mại, email, hợp đồng thương mại nắm được một số thuật ngữ cơ bản dùng trong thương mại.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	TT
	Nội dung, tên chương mục
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập
	Kiểm tra

	1. 
	First Contact
	25
	6
	18
	1

	2. 
	Commodity-Market-Price
	25
	15
	10
	

	3. 
	Quotation-Offers -Orders
	30
	6
	23
	1

	4. 
	Company organization
	30
	6
	23
	1

	5. 
	Trade Technique
	45
	12
	31
	2

	6. 
	Trade technique
	30
	9
	20
	1

	7. 
	International payment
	30
	5
	24
	1

	8. 
	Transport, forwarding and insurance
	45
	25
	19
	1

	9. 
	Trade missions and workshops
	35
	10
	24
	1

	10. 
	Trade liberation and WTO
	25
	6
	18
	1

	
	Tổng cộng:
	320
	100
	210
	10


III. NỘI DUNG CHI TIẾT

BÀI 1: FIRST CONTACT 




Thời gian: 25 giờ
Mục tiêu:

- Người học nắm được cách giao tiếp ban đầu tại công sở hay khi tiếp khách
BÀI 1: Introductions and greetings      



BÀI 1: Presenting yourself: name, type of work

BÀI 1: Social English




BÀI 1: Opening question/answer

BÀI 1: follow-up question

BÀI 2: COMMODITY-MARKET-PRICE


Thời gian: 25 giờ
Mục tiêu:

- Hiểu được những khái niệm cơ bản về thị trường , thị trường quốc tế, trao đổi về giá cả và cách viết báo cáo

2.1 Commodity concept





2.2 International market





2.3 Talking about trends prices




2.4 Commodity report






BÀI 3: QUOTATION-OFFERS -ORDERS


Thời gian: 30 giờ
Mục tiêu:

- Hiểu và biết cách làm báo giá, viết thư chào hàng và đặt hàng

3.1 Quotation.Catalogue





3.2 An offer from






3.3 An order from





BÀI 4: COMPANY ORGANIZATION



Thời gian: 25 giờ
Mục tiêu:

- Nắm được cơ cấu tổ chức của côngty, chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận

4.1 Structure of the company




4.2 The organization chart


 


4.3 Responsibility






4.3.1 Function Department

BÀI 5: TRADE TECHNIQUE 




Thời gian: 45 giờ
Mục tiêu:

- Hiểu và biết cách thu thập thông tin thương mại;

- Nắm được các điều khoản Incoterm 2000, biết soạn thư và hợp đồng thương mại

5.1 Exchanging trade information



5.2 Letter writing






5.3 Incoterm-2000





5.4 Trade contract




BÀI 6: TRADE TECHNIQUE



Thời gian: 35 giờ
Mục tiêu:

- Biết cách làm hợp đồng thương mại: Hóa đơn thương mại, vận đơn…

- Biết cách lập hồ sơ xuất nhập khẩu
6.1 Documents for trade 




6.2 Commercial voice





6.3 Bill of exchange





6.4 Bill of lading-B/L





BÀI 7: INTERNATIONAL PAYMENT



Thời gian: 30 giờ
Mục tiêu:

- Nắm được các phương thức thanh toán quốc tế

- Biết cách mở L/C

7.1 Methods of payment




7.2 L/C Payment





BÀI 8: TRANSPORT, FORWARDING AND INSURANCE
Thời gian: 45 giờ
Mục tiêu:

- Nắm được qui trình, phương thức vận tải, giao nhận và bảo hiểm hàng hóa

8.1 Traditional transport and modern changes


8.2 Container teminal





8.3 Freight forward company





8.4 Insurance certificate




BÀI 9: TRADE MISSIONS AND WORKSHOPS


Thời gian: 35 giờ
Mục tiêu:

- Nắm được cách tổ chức các hội thảo thương mại

- Biết cách soạn thảo thư thương mại, công hàm 

9.1 Some announcement




9.2 Master program in seminar




9.3 An introducing letter, notes



BÀI 10: TRADE LIBERATION AND WTO


Thời gian: 25 giờ
Mục tiêu:

- Hiểu về tự do thương mại và tổ chức thương mại quốc tế

- Nắm được các khái niệm: Thương mại đa phương, hội nhập

10.1 Regional and int. economic integration  

10.1.1 BTA

10.1.2 Multilateral trade 

10.1.3 Agreement

10.1.4 Tributary trade 

10.2 WTO








10.2.1 New issues

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

- Giáo trình và phần mềm tiếng Anh thương mại;

- Phòng học đa năng.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

- Đánh giá bằng kỹ năng thực hành của người học;

- Kiểm tra, thi: Thực hành;

- Hết mỗi phần có một bài kiểm tra.

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Phạm vi áp dụng: Chương trình môđun này sử dụng giảng dạy cho người học cao đẳng chuyên ngành Thương mại điện tử, năm thứ 2, 3, có trình độ học vấn đã tốt nghiệp trung học phổ thông.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:  Đây là môđun có nhiều thuật ngữ chuyên ngành thương mại bằng tiếng Anh, nhiều từ vựng chuyên ngành. Nguyên tắc, kết cấu một bức thư, hợp đồng thương mại… Quá trình giảng dạy giáo viên cần kết hợp giữa lý thuyết và thực hành cũng như các bài tập cụ thể để người học có thể tiếp cận ngôn ngữ giao tiếp phổ thông này. Phương pháp truyền thống học nhóm thảo luận pair-work group- work. Phương pháp audio, lab để nâng cao khả năng nghe, nói. 
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Những nguyên tắc cơ bản của tiếng Anh thương mại;

- Các nguyên tắc và cú pháp và cách trình bày một hợp đồng, công hàm thư tín thương mại.

4. Tài liệu tham khảo:

1. Enterprise syllabus

2. Early business contacts

3. Starting business English

4. New international business English

5. Business venture

6. Import, Export Management by int. Trade Centre - UNCTAD
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

THỰC HÀNH MẠNG VÀ QUẢN TRỊ MẠNG

Mà mô đun: MĐ18

Thời gian mô đun: 240 giờ; 



(Lý thuyết: 0 giờ; TH 240 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

Vị trí: Thực hành mạng và quản trị mạng là mô đun đào tạo thực hành, được bố trí sau khi đã học xong các môn Tin học, Mạng máy tính

- Tính chất:  là mô đun chuyên ngành bắt buộc.

II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN:

Người học sau khi hoàn thành môn đun này người học sẽ có khả năng:

· Thiết kế và cài đặt một hệ thống mạng.

· Quản lý, chia sẻ kết nối trên hệ thống mạng (Client/ Server, Peer to Peer)

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

	Số TT
	Tên bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Thực hành
	Bài tập
	Kiểm tra

	I
	Mạng căn bản
	40
	32
	7
	1

	1
	Mạng và thuật ngữ mạng
	4
	4
	
	

	2
	Thiết bị truyền dữ liệu.
	8
	8
	
	

	3
	Kết nối thiết bị và cơ cấu truyền dữ liệu
	16
	8
	7
	1

	4
	Giao thức và chia sẻ kết nối trên mạng
	12
	12
	
	

	II
	Quản trị mạng Window server 2003
	200
	40
	144
	16

	1
	Cài đặt và cấu hình Window server 2003
	4
	4
	
	

	2
	Cài đặt và cấu hình Active Directory
	12
	4
	8
	

	3
	Quản lý người dùng và nhóm
	24
	4
	16
	4

	4
	Chính sách quản lý người dùng và nhóm
	24
	4
	20
	

	5
	Quản lý phương tiện lưu trữ
	16
	4
	12
	

	6
	Quản lý mạng và các tài nguyên
	40
	4
	28
	8

	7
	Các dịch vụ trên Window server
	32
	8
	24
	

	8
	Giám sát hiệu năng hoạt động
	4
	4
	
	

	9
	Sao lưu và phục hồi dữ liệu
	8
	4
	
	4

	10
	Bài tập lớn
	36
	
	36
	

	
	Tổng cộng
	240
	72
	151
	17


2. Nội dung chi tiết

Phần 1: Mạng căn bản





Thời gian: 40 giờ
Mục tiêu:


Học xong người học có khả năng:

· Lắp đặt một mạng máy tính;

· Chuẩn đoán được những sự cố mạng;

· Chia sẻ tài nguyên mạng.

Bài 1: Mạng và thuật ngữ mạng 

Thời gian: 4 giờ
                   
Mục tiêu:

Học xong bài này người học sẽ có khả năng:

· Lựa chọn được kiểu mạng, mô hình hệ thống mạng;

· Đưa ra giải pháp bố trí sơ đồ hệ thống mạng.

1. Giới thiệu về mạng cục bộ nói riêng và hệ thống mạng nói chung

2. Các mạng cơ bản

3. Mô hình kết nối mạng và các vận dụng trong thực tế

4. Bài tập thực hành-Chia nhóm thực hành rồi đưa ra thảo luận: Chọn kiểu mạng, mô hình mạng và giải pháp bố trí sơ đồ mạng

Bài 2: Thiết bị truyền dữ liệu

Thời gian: 8 giờ

Mục tiêu: 


Học xong bài này người học sẽ có khả năng:

· Phân biệt được các loại cable mạng, đầu nối mạng;

· Phân biệt được các loại Card mạng, Hub;

· Nắm bắt được tính năng hoạt động của Switch, Repeater.

1. Phân biệt các loại cable mạng.

2. Phân biệt các loại đầu nối mạng

3. Phân biệt các loại Card mạng

4. Phân biệt các loại Hub

5. Tính năng hoạt động của Switch

6. Tính năng hoạt động của Repeater

7. Bài tập ôn tập

Bài 3: Kết nối thiết bị và cơ cấu truyền dữ liệu


Thời gian: 16 giờ
Mục tiêu:

Học xong bài này người học sẽ có khả năng:


- Gắn đầu nối mạng

- Lắp đặt hệ thống mạng

- Theo dõi sự hoạt động của Card mạng.

- Nhận biết và khắc phục sự cố xảy ra trong quá trình cài đặt Card mạng.

1. Các bước chuẩn bị lắp đặt hệ thống mạng

2. Thực hành cách gắn đầu nối mạng và các kiểm tra Cable mạng trước khi lắp đặt

3. Sự hoạt động của Card mạng

4. Xem thuộc tính của NetWork Adapter

5. Nguyên lí gửi nhận dữ liệu của Card mạng

6. Các bước chuẩn bị và lắp đặt Card mạng

7. Cài đặt Card mạng

8. Nhận biết và khắc phục được sự cố xảy ra trong quá trình cài đặt Card mạng.

9. Bài tập thực hành-Kết nối thiết bị, cài đặt các thiết bị mạng

10. BÀI KIỂM TRA

Bài 4: Giao thức và chia sẻ kết nối trên mạng


Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu:

Học xong bài này người học sẽ có khả năng:

· Cài đặt và gỡ bỏ giao thức mạng

· Cài đặt và chia sẻ máy in qua mạng
· Đoán nhận sự cố mạng và khắc phục sự cố.
1. Cách cài đặt và gỡ bỏ giao thức mạng

2. Chia sẻ máy in và cài đặt máy in qua mạng

3. Phương pháp nhận biết sự cố mạng và cách khắc phục

4. Bài tập thực hành

Phần 2: QUẢN TRỊ MẠNG WINDOW SERVER 2003 
Thời gian: 200 giờ
Mục tiêu:

Sau khi học xong phần này người học có khả năng: quản trị mạng Windows server 2003.

Bài 1: Cài đặt windows server 2003




Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu:

Sau khi học xong bài này người học sẽ có khả năng: 

· Cài đặt windows server 2003.

· Xác định lỗi trong quá trình cài đặt và khắc phục chúng.

1. Chuẩn bị cài đặt

2. Cài đặt:

2.1. Cài đặt từ hệ điều hành khác. 

2.2. Cài đặt trực tiếp từ đĩa CD Windows 2003

2.3. Cài đặt Windows 2003 Server từ mạng. 

3. Xác định lỗi cài đặt

4. Bài tập thực hành – Cài đặt Window Server 2003

Bài 2: Cài đặt và cấu hình active directory



Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu:

Học xong bài này người học sẽ có khả năng:


- Cài đặt cấu hình Active directory


- Gia nhập một máy trạm vào miền.


- Quản trị các đối tượng Active Directory.

1.  Nâng cấp Server thành Domain Controller. 

1.1  Giới thiệu

1.2  Các bước cài đặt

2.  Gia nhập máy trạm vào Domain.

2.1  Giới thiệu

2.2  Các bước cài đặt.

3.  Xây dựng các Domain Controller đồng hành.

3.1  Giới thiệu

3.2  Các bước cài đặt.

4.  Xây dựng Subdomain.

5.  Xây dựng Organizational Unit.

6.  Công cụ quản trị các đối tượng trong Active Directory.

Bài 3: Quản lí người dùng và nhóm




Thời gian: 24 giờ
Mục tiêu:

Học xong bài này người học sẽ có khả năng:



- Quản lí người dùng và nhóm cục bộ



- Quản lí người dùng và nhóm miền.

1. Quản lí người dùng và nhóm cục bộ:

1. 1. Công cụ quản lý tài khoản người dùng cục bộ



1. 2. Các thao tác cơ bản trên tài khoản người dùng cục bộ

1.1.1. Tạo mới tài khoản

1.1.2. Xoá tài khoản

1.1.3. Đổi tên tài khoản

1.1.4. Đặt, đổi mật khẩu tài khoản

1.1.5. Tạo tài khoản nhóm

1.1.6. Thêm tài khoản người dùng vào nhóm


2. Bài thực hành.

3. Quản lí người dùng và nhóm trên Active Directory

2.1. Tạo mới tài khoản người dùng.

2.2. Các thuộc tính của tài khoản người dùng 

2. 3. Tạo mới tài khoản nhóm.

2. 4. Bổ sung tài khoản người dùng vào nhóm


4. Bài thực hành tổng hợp


5. BÀI KIỂM TRA

Bài 4: Chính sách quản lý người dùng và nhóm


Thời gian: 24 giờ
Mục tiêu:

Học xong bài này người học sẽ có khả năng:


- Đưa ra những chính sách hợp lý để quản lý người dùng và nhóm


- Phân quyền cho một người dùng cụ thể.

1. Chính sách hệ thống

1.1. Chính sách tài khoản người dùng

1.1.1.  Chính sách mật khẩu.

1.1.2. Chính sách khóa tài khoản.

1.2. Chính sách cục bộ.

1.2.1. Chính sách kiểm toán.

1. 2.2   Quyền hệ thống của người dùng.

1.2.3.   Các lựa chọn bảo mật.



1. 3.  Triển khai IPSec trên Windows Server 2003


2. Bài tập thực hành

3. Chính sách nhóm


3.1. Giới thiệu

3.1.1.  So sánh giữa System Policy và Group Policy.

3.1. 2.  Chức năng của Group Policy.

3.2. Triển khai một chính sách nhóm trên miền

3.2.1. Xem chính sách cục bộ của một máy tính ở xa.

3.2.2. Tạo các chính sách trên miền


4. Bài tập thực hành tổng hợp

Bài 5: Quản lý phương tiện lưu trữ 




Thời gian:16 giờ
Mục tiêu:

Học xong bài này người học sẽ có khả năng:

· Quản lý đĩa lưu trữ: như tạo lập các cấu hình đĩa lưu trữ; tạo, xóa, thêm,… các phân vùng ổ đĩa.

· Quản lý hệ thống tập tin lưu trữ.
1. Cấu hình hệ thống tập tin

1. 1. Giới thiệu

1.2. Cách chuyển đổi phân khu đĩa từ FAT sang NTFS

2. Cấu hình đĩa lưu trữ

2. 1.  Basic storage.

2. 2.  Dynamic storage

3. Sử dụng Disk Management

3.1. Xem thuộc tính ổ đĩa

3.2. Tạo một phân khu mới

3.3. Xoá một phân khu

3.4. Chuyển chế độ lưu trữ

3. 5. Tạo một ổ đĩa soi gương

3.6. Bài tập thực hành: Sử dụng Chương trình tạo máy ảo thực hiện các công việc: chuyển đổi phân khu đĩa từ FAT sang NTFS; tạo, xoá một phân khu mới, thay đổi tên ổ đĩa, chuyển chế độ lưu trữ, tạo một ổ đĩa soi gương 

3.7. Quản lí việc nén dữ liệu

3.8. Thiết lập hạn ngạch đĩa

3.9. Bài thực hành tổng hợp

Bài 6: Quản lý mạng và các tài nguyên mạng 


Thời gian: 40 giờ
Mục tiêu:

Học xong bài này người học sẽ có khả năng:

· Sử dụng lệnh IPCONFIG để thao tác với địa chỉ IP của máy

· Quản lý mạng thông qua 2 dịch vụ DHCP, DNS

· Quản lý các thư mục dùng chung

· Quản lý máy in

1. Sử dụng Ipconfig

2. Cài đặt DHCP, DNS

3. Cấu hình DHCP Server

4. Cấu hình DNS Server

5. Bài tập thực hành

6. Tạo và quản lý thư mục dùng chung

6.1. Tạo thư mục dùng chung

6.2. Quản lí thư mục dùng chung


6. 2. 1.   Xem các thư mục dùng chung. 

6. 2. 2.   Xem các phiên làm việc trên thư mục dùng chung.  

6.2.3.   Xem các tập tin đang mở trong các thư mục dùng chung

7. Quản lí máy in

7. 1. Cài đặt máy in

7.2. Chia sẻ máy in đang tồn tại

7.3. Quản lí các thuộc tính cao cấp của máy in

7.4. Ấn định quyền in ấn

7.5. Giám sát hàng đợi của máy in 


8. Bài tập thực hành tổng hợp


9. BÀI KIỂM TRA

Bài 7: Các dịch vụ trên windows server 2003


Thời gian: 32 giờ
Mục tiêu:

Học xong bài này người học sẽ có khả năng: Sử dụng các dịch vụ hữu ích trên windows server 2003 một cách thành thạo.

1. Dịch vụ truy cập từ xa: 

1.1. Xây dựng  REMOTE ACCESS SERVER

1.2.  Bài thực hành

2. Dịch vụ MAIL

2.1. Giới thiệu về hệ thống mail

2.2. Mối liên hệ giữa DNS và Mail Server

2.3. Cài đặt và cấu hình Exchange 2003 Server

2.4. Microsoft Outlook Web Access

2.5. Thiết lập một số luật phân phối message

2.6.  Bài thực hành

3. Dịch vụ PROXY

3.1. Firewall

3.2. Cài đặt và cấu hình ISA 2004

3.3.  Bài thực hành

Bài 8: Giám sát hiệu năng hoạt động 



Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:

Học xong bài này người học sẽ có khả năng: Sử dụng System Monitoring Tools và Task Manager một cách thành thạo.

1. Duy trì cập nhật Window Server

2. Sử dụng System Monitoring Tools

3. Dùng Task Manager

4. Bài thực hành

Bài 9: Sao lưu và phục hồi dữ liệu




Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu:

Học xong bài này người học có khả năng: 

· Tạo ra một đĩa khởi động, đĩa ghost. 

· Sử dụng chức năng sao lưu và phục hồi dữ liệu

1. Tạo một đĩa Hiren’s Boot, ghost.

2. Sử dụng chức năng sao lưu và phục hồi

3. Bài tập thực hành

4.   BÀI KIỂM TRA

Bài tập lớn








Thời gian: 36 giờ

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:


Chuẩn bị các trang thiết bị cần thiết:


- Phần cứng: Các thiết bị như máy tính, dây cáp, đường truyền mạng và các thiết bị khác;


- Phần mềm: Bộ cài hệ điều hành Window server 2003, Các trình điều khiển thiết bị, các phần mềm liên quan

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

* Phương pháp giảng dạy: Đây là môn học thực hành quan trọng của chương trình cao đẳng nghề thương mại điện tử, vì vậy giáo viên cần chú trọng rèn luyện kỹ năng cho người học kèm theo các mô hình cụ thể nhất, bài tập thực hành phù hợp thực tế.

* Đánh giá: Kiểm tra, thi thực hành

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Sử dụng cho người học Cao đẳng nghề Thương mại điện tử, năm thứ 2

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo: Đây là mô đun mang tính chất thực hành vì vậy cần:


- Chuẩn bị các thiết bị, phần mềm cần thiết trước khi thực hành


- Thực hiện giảng dạy tại phòng máy tính


- Chia thành các nhóm gồm 3-4 người học để hội thảo hoặc thực hiện nội dung thực hành.


- Các giờ ghi trên cột thực hành bao gồm: Những giờ giáo viên cung cấp phần lí thuyết cơ bản phục vụ cho giờ thực hành và những giờ người học kết hợp thực hành luôn. Các giờ ghi trên cột bài tập là giờ người học thực hành trên máy dưới sự hướng dẫn của giáo viên sau khi được giáo viên cung cấp những kiến thức cần thiết; 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:


- Cách bấm cáp 


- Chuẩn đoán sự cố mạng


- Cách chia sẻ và khai thác thông tin


- Quản lý người dùng và nhóm, chính sách quản lý


- Quản lý mạng và tài nguyên


- Sao lưu phục hồi dữ liệu

4. Tài liệu tham khảo

- Phạm Hoàng Dũng-Hoàng Đức Hải, Làm chủ Microsoft Windows 2000 server, Nhà xuất bản Giáo Dục (2001)

- Phạm Hoàng Dũng, Làm chủ Windows 2003 server, Nhà xuất bản Thống Kê



CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

THIẾT KẾ VÀ QUẢN TRỊ WEBSITE 

Mã số mô đun: MĐ23

Thời gian mô đun: 210 giờ;

       (Lý thuyết: 75 giờ; Thực hành: 135 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN
- Vị trí: Thiết kế và quản trị Website là mô đun đào tạo được bố trí sau đã học xong các môn tin học.

- Tính chất: là mô đun chuyên ngành bắt buộc
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN

Người học sau khi hoàn thành mô đun phải có khả năng :

- Tìm kiếm và xử lý thông tin trên mạng Internet;

- Thiết kế, xây dựng website, xuất bản, công bố và quản trị web.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối chương trình

	Số TT
	Nội dung chương mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lí thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Internet
	18
	5
	9
	4

	2
	Thiết kế và xây dựng website
	133
	55
	50
	28

	3
	Quản trị website  và xuất bản website
	35
	15
	20
	 

	5
	Bài tập lớn
	24
	 
	 24
	 

	Cộng
	210
	75
	93
	32


2. Nội dung chi tiết



Phần 1. INTERNET 






Thời gian: 18 giờ
Mục tiêu:
Học xong phần này người học có khả năng: Tìm kiếm và xử lí, trao đổi thông tin trên Internet.

Bài 1: Các dịch vụ mạng





Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:

Học xong bài này người học có khả năng sử dụng thành thạo các dịch vụ trê mạng

1. Dịch vụ truy nhập từ xa Telnet

2. Dịch vụ truyền file (FTP)

3. Dịch vụ World Wide Web (WWW)

4. Dịch vụ thư điện tử (Email)

5. Dịch vụ download

Bài 2: Tra cứu thông tin trên internet



Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu của bài:


Học xong bài học này người học sẽ có khả năng khai thác thông tin trên mạng một các thành thạo

1. Địa chỉ Website hay sử dụng cho tra cứu thông tin

2. Trao đổi thông tin trực tuyến 

Bài 3: Bảo vệ an toàn cho internet




Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

Học xong bài này người học sẽ có khả năng phòng chống sự tấn công dữ liệu trên internet.

1. Firewall

2. Các phần mềm diệt virus và chống spam

3. Cookies, Passport và Web tracking

KIỂM TRA:








Thời gian: 4 giờ

Phần 2. Thiết kế và xây dựng website



Thời gian: 133 giờ
Mục tiêu của phần:


Nhằm trang bị cho người học: những kĩ năng, thao tác, cách thức để xây dựng một trang Web thương mại.

Bài 1: Ngôn ngữ  HTML





Thời gian: 39 giờ
Mục tiêu:

Học xong bài này người học sẽ có khả năng: thiết kế và xây dựng một trang Web bằng ngôn ngữ HTML. 

1. Giới thiệu HTML.

2. Các bước xây dựng một trang Web bằng HTML

3. Các thẻ cơ bản: 

3.1. Tạo bảng: Dòng, cột

3.2. Các thao tác cơ bản trong bảng

3.3. Tạo các văn bản HTML

3.4. Định dạng văn bản

3.5. Chèn các hình ảnh, đồ hoạ vào trong trang Web

3.6. Chèn các liên kết  trong trang Web

3.7. Chèn ảnh nền, màu.

4. Định dạng nội dung bằng bảng

5. Tạo FORM

5.1. Tạo nút

5.2. Tạo TextBox

5.3. Tạo Combo

5.4. Tạo Label

5.5. Tạo Option

6. BÀI TẬP LỚN (KIỂM TRA)

Bài 2: Sử dụng FRONTPAGE





Thời gian: 15 giờ
Mục tiêu:

Học xong bài này người học sẽ có khả năng tạo một trang Web đơn giản sử dụng phần mềm Frontpage.

1. Làm quen với môi trường làm việc của Microsoft Frontpage 

2. Thiết kế Web

3. Bổ sung các tính năng cho trang web

4. Kết nối các trang Web.

5. BÀI TẬP LỚN (KIỂM TRA)

Bài 3: Cơ sở dữ liệu MySQL 





Thời gian: 33 giờ
Mục tiêu:

Học xong bài này người học sẽ có khả năng:

· Tạo ra một CSDL trên MySQL

· Truy suất, quản lí CSDL

1. Cách tạo một CSDL

2. Cách Truy suất đến CSDL 

Bài 4: Ngôn ngữ lập trình PHP




Thời gian: 40 giờ
Mục tiêu:

Học xong bài học này người học có khả năng lập trình một trang Web sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP.



1. Giới thiệu PHP

2. Cú pháp và một số phương thức cơ bản của PHP

3. Phép toán và phát biểu có điều kiện trong PHP

4. Làm quen với biến form và hai phương thức $HTTP_POST_VARS và $HTTP_GET_VARS của PHP

5. Làm quen với đối tượng Session và một số đối tượng khác

6. Làm quen cách khai báo hàm, chèn tập tin và tập tin dùng chung

7. Làm quen cách xử lý chuỗi, mảng, kiểu DataTime trong PHP

8. Làm quen cách thao tác trên cơ sở dữ liệu MySQL

9. PHP và database

10. BÀI TẬP LỚN (KIỂM TRA)

Phần 3. Quản trị website  và xuất bản website 


Thời gian: 35 giờ
Mục tiêu:


Nhằm trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng, thao tác cơ bản và nâng cao trong việc quản trị một Website thương mại.

Bài 1: Cài đặt và cấu hình SERVER




Thời gian: 9 giờ
Mục tiêu:

Học xong bài này người học có khả năng:

· Cài đặt và cấu hình IIS, PWS

· Thiết đặt các website trên các dịch vụ

3. Cài đặt và cấu hình PWS

4. Cài đặt và cấu hình IIS

5. Thiết đặt các Website trên PWS

6. Thiết đặt các Website trên IIS

Bài 2: Quản trị website






Thời gian: 13 giờ
Mục tiêu:

Học xong bài này người học sẽ có khả năng: quản trị một trang web

7. Mô hình Client/Server

8. Mô hình CMS

9. Tạo trao đổi thông tin Client/Server bằng các trang .php đơn giản

10. Thực hành tạo và quản trị web trên mô hình portal

Bài 3. Xuất bản website 






Thời gian: 13 giờ
Mục tiêu:


Nhằm trang bị cho người học những kỹ năng cơ bản để xuất bản một Website

1. Đăng ký tên miền (domain)

2. Sử dụng chương trình FTP

3. Tải Website lên các HostServer

4. Quản lý và cập nhật dữ liệu trên Web

BÀI TẬP LỚN







Thời gian: 24 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN


- Phần cứng: Máy tính, đường truyền Internet;


- Phần mềm: Ngôn ngữ lập trình HTML, PHP, MYSQL; Frontpage, FTP.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Phương pháp giảng dạy :

Đây là mô đun quan trọng của chương trình cao đẳng nghề thương mại điện tử, vì vậy giáo viên cần chú trọng rèn luyện kỹ năng cho người học kèm theo các mô hình cụ thể nhất, bài tập thực hành phù hợp thực tế.

2. Đánh giá : Sử dụng các bài tập lớn trong việc kiểm tra, hoặc thi

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ DUN

1. Phạm vi áp dụng: Dùng cho người học nghề Thương mại Điện tử, năm thứ 2, 3.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: Nội dung biên soạn theo phương pháp tích hợp do đó cần chú ý:


- Chuẩn bị máy móc, phần mềm trước khi học thực hành


- Cho các bài tập lớn ứng với các phần để người học có thể tự mình khai thác kiến thức.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Các bước tiến hành thiết kế một trang web


- Khung một trang web


- Quản trị website thương mại


- Xuất bản web

4. Tài liệu tham khảo


1-  Trịnh Anh Toàn-Thiết kế trang WEB ấn tượng và hiệu quả  - NXB Trẻ-2001

2-   Special Edition Using HTML 4- Macmillan Computer Publishing
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO 

THỰC HÀNH GIAO DỊCH B2B, B2C,C2C

Mã số mô đun: MĐ25

Thời gian mô đun: 280 giờ


(Lí thuyết: 0 giờ; Thực hành: 280 giờ) 

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

- Vị trí: Thực hành giao dịch B2B, B2C, C2C là mô đun chuyên ngành, được bố trí vào năm thứ 3, sau đã học xong phần khối kiến thức, kỹ năng giáo dục đại cương, khối kiến thức, kỹ năng cơ sở và chuyên ngành.

- Tính chất: Mô đun rèn luyện kỹ năng sử dụng các công cụ tìm kiếm, kỹ năng thực hiện marketing, quảng cáo thương hiệu, thông tin về công ty, sản phẩm; rèn luyện các kỹ năng thực hiện các giao dịch điện tử với tư cách là chủ doanh nghiệp hoặc là khách hàng. Mô đun còn rèn luyện các kỹ năng bảo mật, thực hiện các chứng từ điện tử, chữ ký điện tử…

II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN:

Người học sau khi hoàn thành mô đun phải :

- Sử dụng thành thục và có hiệu quả các công cụ tìm kiếm thông tin trên Internet. Từ đó khai thác thông tin sản phẩm, thông tin khách hàng, nguồn cung cấp….

- Thành thục việc tạo các chứng chỉ số, mã hóa email, mã hóa File…

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Tổng số 
	Lí thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Hệ thống cấp pháp và quản lý chứng chỉ số
	60
	0
	56
	4

	2
	Tìm kiếm thông tin trên Internet
	52
	0
	48
	4

	3
	Trao đổi dữ liệu điện tử (EDI)
	48
	0
	44
	4

	4
	Tổ chức Website doanh nghiệp thương mại
	60
	0
	56
	4

	5
	Thực hiện giao dịch C2C
	60
	0
	56
	4

	
	Tổng cộng
	280
	0
	260
	20


2. Nội dung chi tiết

Bài 1: Hệ thống cấp phát và quản lí chứng chỉ số

Thời gian: 60  giờ
Mục tiêu:

Học xong bài này người học có khả năng:



- Tạo một chứng chỉ số



- Quản lí chứng chỉ số

1. Mô hình hoạt động của hệ thống chứng chỉ số

2. Chu trình cấp phát chứng chỉ số

3. Đăng ký chứng chỉ

4. Ký nhận và gửi yêu cầu

5. Xuất yêu cầu và tạo chứng chỉ

6. Nhập yêu cầu đăng ký chứng chỉ

7. Tạo chứng chỉ

8. Xuất chứng chỉ

9. Đưa chứng chỉ vào Idaserver

10. Đưa chứng chỉ vào RAserver

11. Chuyển chứng chỉ vào các vùng của các Raclient

12. Xuất chứng chỉ cho người dùng

13. Sửa đổi chứng chỉ

14. Quá trình cấp lại chứng chỉ

15. Qui trình hủy bỏ chứng chỉ

Bài 2: Tìm kiếm thông tin trên Internet



Thời gian: 52  giờ
Mục tiêu:


Học xong bài này người học sẽ có khả năng:


- Tìm kiếm được những thông tin cần thiết về: sản phẩm, đối tác, dịch vụ, khách hàng, nhà cung cấp hàng hoá trong nước và ngoài nước


-  Tìm kiếm được những trang Web về thanh toán điện tử từ đó hiểu được hệ thống thanh toán điện tử.

1. Các công cụ tìm kiếm thông tin

2. Các trang web về thanh toán điện tử

3. Thực hành tìm kiếm thông tin

3.1. Sản phẩm

3.2. Đối tác

3.3. Dịch vụ

3.4. Khách hàng

3.5. Nhà cung cấp hàng hóa trong nước và ngoài nước

Bài 3: Trao đổi dữ liệu điện tử




Thời gian: 48  giờ
Mục tiêu:


Học xong bài này người học sẽ có khả năng:



- Thực hiện giao dịch điện tử giữa các doanh nghiệp thông qua dịch vụ ngân hàng.



- Trao đổi dữ liệu điện tử

1. E - Mail

1.1. Cài đặt Email POP3

1.2. Thuê chứng chỉ số cá nhân từ một nhà chứng chỉ số công cộng

1.3. Xác nhận điện tử cho email

1.4. Mã hóa email

2.  Mã hóa File

2.1. Cài đặt PGP

2.2. Xuất khóa công khai PGP

2.3. Nhập khóa công khai PGP key

2.4. Gửi File mã hóa dùng PGP

2.5. Xóa File vĩnh viễn

3. Hợp đồng điện tử

4. Chứng từ điện tử

5. Trao đổi dữ liệu điện tử giữa các doanh nghiệp

6. Thực hiện giao dịch điện tử giữa các doanh nghiệp thông qua dịch vụ ngân hàng

Bài 4: Tổ chức Website cho doanh nghiệp thương mại 

Thời gian: 60  giờ
Mục tiêu: 


Học xong bài này người học sẽ có khả năng:

· Thực hiện Marketing điện tử

· Quản lí quan hệ khách hàng

1. Quản trị một website thương mại cho doanh nghiệp

1.1. Xây dựng website

1.2. Xuất bản website

1.3. Quản trị website

1.4. Marketing điện tử

2. Quản lý quan hệ khách hàng

2.1. Hỗ trợ khách hàng

2.2. Giải quyết tranh chấp thương mại

Bài 5: Thực hiện giao dịch C2C 




Thời gian: 60  giờ
Mục tiêu:

Học xong bài này người học sẽ có khả năng:


- Mua bán trên Internet


- Đấu giá trực tuyến


- Quảng cáo trực tuyến.

1. Mua bán trên Internet

1.1. Thực hiện giao dịch điện tử không hoàn chỉnh

1.2. Thực hiện thanh toán qua thẻ 

1.3. Thực hiện thanh toán qua tài khoản

2. Đấu giá trực tuyến

3. Quảng cáo trực tuyến

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:


Chuẩn bị các trang thiết bị cần thiết:


- Phần cứng: Các thiết bị như máy tính; 


- Phần mềm: Các phần mềm cần thiết như phần mềm chứng chỉ số, các phần mềm thương mại.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

- Kiểm tra giữa kì dựa trên thực hành, nội dung kiểm tra có nằm trong phần để cương.

- Thi thực hành trên máy: bao gồm toàn bộ các kiến thức đã được học.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phạm vi áp dụng chương trình:


Dùng cho người học nghề Thương mại Điện tử, năm thứ 3.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:

Đây là mô đun thực hành về kỹ năng thực hiện các giao dịch điện tử, vì vậy giáo viên cần chú trọng giảng dạy kỹ năng thực hành bằng các ví dụ sinh động và các bài tập thực hành tình huống thực tế. Các phần mềm được Khoa Công nghệ tin học thương mại xây dựng theo qui trình giao dịch thực tế trên mạng và một số phần mềm thương mại được mua theo yêu cầu của mô đun đào tạo.

Các giờ ghi trên cột thực hành bao gồm thời gian giáo viên đưa ra những lí thuyết hướng dẫn người học thực hiện và thời gian người học thực hiện các thao tác.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Hệ thống cấp phát và quản lí chứng chỉ số

- Tìm kiếm thông tin trên Internet (khách hàng, đối tác, dịch vụ, sản phẩm, Nhà cung cấp hàng hóa trong nước và ngoài nước)

- Trao đổi dữ liệu điện tử

- Quản lý quan hệ khách hàng

- Mua bán trên Internet

- Đấu giá trực tuyến
- Quảng cáo trực tuyến

4. Tài liệu cần tham khảo:

-   Thương mại điện  tử cho doanh nghiệp



- NXB thống kê

-   Hỏi đáp về thương mại điện tử




- NXB Thống kê

DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM XÂY DỰNG

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ

(Theo Quyết định số 119/QĐ- TCDN 

ngày 07  tháng 07  năm 2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề)

	1
	Ông Phạm Quang Thao
	Chủ nhiệm Ban XDCTKDN

	2
	Ông Võ Hồng Nam
	Phó chủ nhiệm Ban XDCTKDN

	3
	Ông Vũ Mạnh Hùng
	Thư ký Ban XDCTKDN

	4
	Ông Nguyễn Văn Thảo
	Thành viên Ban XDCTKDN

	5
	Ông Nguyễn Sỹ Dũng
	Thành viên Ban XDCTKDN

	6
	Ông Lê Hữu Cường
	Thành viên Ban XDCTKDN

	7
	Ông Lương Minh Hải
	Thành viên Ban XDCTKDN

	8
	Bà Lê Kim Liên
	Thành viên Ban XDCTKDN

	9
	Bà Trần Thị Tú Anh
	Thành viên Ban XDCTKDN


DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ

(Theo Quyết định số 1765/QĐ- BLĐTBXH

ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội)

	1
	Ông Nguyễn Hải Hà
	Chủ tịch Hội đồng thẩm định CTKDN

	2
	Ông Huỳnh Bảo Quốc Dũng
	Phó chủ tịch Hội đồng thẩm định CTKDN

	3
	Ông Nguyễn Quang Anh
	Thư ký Hội đồng thẩm định CTKDN

	4
	Ông Phạm Văn Trường
	Thành viên Hội đồng thẩm định CTKDN

	5
	Ông Lê Ngọc Sơn
	Thành viên Hội đồng thẩm định CTKDN

	6
	Ông Nguyễn Gia Phúc
	Thành viên Hội đồng thẩm định CTKDN

	7
	Ông Nguyễn Văn Thiện
	Thành viên Hội đồng thẩm định CTKDN

	8
	Ông Phạm Thế Quế
	Thành viên Hội đồng thẩm định CTKDN

	9
	Ông Lưu Hoàng Hải
	Thành viên Hội đồng thẩm định CTKDN

	10
	Ông Nguyễn Thành Công
	Thành viên Hội đồng thẩm định CTKDN
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